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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 12, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai. 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Hà Ngọc Dũng; 

 - Chức vụ: Tổng Giám đốc;  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp  3600358427 

do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/6/1996, đăng ký thay đổi 

lần thứ 8 ngày 13/5/2026 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính thành phố 

Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số đầu tư 2152552120 cấp lần đầu 

ngày 25/6/1996 và đăng ký điều chỉnh lần thứ 11 ngày 04/5/2026 do Ban quản lý 

các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai cấp; 

2. Tên cơ sở:  

“Nhà máy Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam”. 

- Địa điểm cơ sở: Số 12, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai. 

+ Giấy phép môi trường số 65/GPMT-KCNĐN ngày 17/05/2023 của dự án 

Nhà máy sản xuất sơ-mi-rơ-móoc; bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và 

các sản phẩm cơ khí khác công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công 

đoạn xi mạ với công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm) do Ban quản lý các KCN 

Đồng Nai cấp. 

- Quy mô của cơ sở: (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án đầu tư nhóm B với vốn đầu tư dự án là 215.343.967.000 (Hai 

trăm mười lăm tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi bảy nghìn) 

đồng. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất Sơ mi rơ moóc; bồn chứa 

khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu, các sản phẩm cơ khí khác và gia công xi mạ. Dự 

án không thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại phụ lục I ban hành 

kèm theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg. 
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- Phân nhóm cơ sở đầu tư theo Luật BVMT: cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm 

I theo quy định tại phụ lục III ban hành theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-

CP. 

- Đây là cơ sở bổ sung mục tiêu sản xuất trên cơ sở dự án hiện hữu đang 

trong quá trình hoạt động theo Giấy phép môi trường số 65/GPMT-KCNĐN ngày 

17/05/2023 của Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai. 

- Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định hiện hành: Trưởng 

ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thành Đồng Nai theo Nghị quyết 

số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:   

- Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động hiện hữu: 

Nhà máy sản xuất, sửa chữa sơ mi rơ moóc, bồn chứa khí hóa lỏng, hóa 

chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm 

(trong đó: 40.000 tấn sản phẩm có công đoạn xi mạ). 

Cơ sở hiện hữu hoạt động theo Giấy phép môi trường số 65/GPMT-KCNĐN 

ngày 17/05/2023 của Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai (nay là Ban quản lý 

các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai cấp). 

- Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án sau khi mở rộng: 

Dự án Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam điều chỉnh, bổ sung thêm mục 

tiêu đầu tư thực hiện trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án mã số 

2152552120 cấp lần đầu ngày 25/6/1996 và đăng ký điều chỉnh lần thứ 11 ngày 

04/5/2026 do Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai 

cấp. Điều chỉnh mở rộng quy mô các sản phẩm của Dự án, cụ thể như sau:  

- Giảm công suất sản xuất, sửa chữa sơ mi rơ moóc, bồn chứa khí hóa lỏng, 

hóa chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác từ công suất 60.000 tấn sản 

phẩm/năm (trong đó: 40.000 tấn sản phẩm có công đoạn xi mạ) xuống còn 

25.000 tấn sản phẩm/năm (trong đó: 15.000 tấn sản phẩm có công đoạn xi mạ). 

- Bổ sung thêm mục tiêu: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (gia 

công xi mạ), công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm. 
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Bảng 1.3. Danh mục các loại sản phẩm của Công ty thực tế và tối đa 

xin sản xuất 

STT Mục tiêu hoạt động 
Theo GPMT 

đã cấp 
Dự án Ghi chú 

1 

Sản xuất, sửa chữa sơ mi 

rơ moóc, bồn chứa khí hóa 

lỏng, hóa chất, xăng dầu 

và các sản phẩm cơ khí 

khác 

60.000 tấn sản 

phẩm/năm 

(trong đó, 

40.000 tấn sản 

phẩm có công 

đoạn xi mạ) 

25.000 tấn sản 

phẩm/năm (trong 

đó sản phẩm xi 

mạ: 15.000 tấn 

sản phẩm/năm) 

Giảm công suất 

sản xuất (có bao 

gồm công đoạn 

xi mạ). 

2 

Gia công xi mạ (Gia công 

cơ khí; xử lý và tráng phủ 

kim loại)  

- 
60.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Gia công xi mạ, 

đây là mục tiêu 

bổ sung. 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:   

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án hiện hữu theo Giấy phép môi trường đã 

cấp 

Khi thực hiện nâng công suất Công ty không thay đổi quy trình sản xuất so 

với Giấy phép môi trường số 65/GPMT-KCNĐN ngày 17/05/2023 của Ban quản 

lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (nay là Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu 

kinh tế thành phố Đồng Nai) cấp. 

(1) Quy trình sản xuất của dự án: 

Cắt 

Nguyên liệu 

CTR, bụi 

Cán dập 

Hàn/kết nối  Nhiệt thừa  

Mạ kẽm Khí thải 

CTNH  

Sơn 

Lắp ráp hoàn thiện 

Sản phẩm 

Khí thải 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm sơ mi rơ moóc, bồn chứa khí hóa 

lỏng, hóa chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác 

 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu được nhập về dưới dạng tấm. 

Cắt: Nguyện liệu được đưa vào máy cắt thành chi tiết, phụ thuộc vào loại 

hình sản phẩm mà có kích thước và hình dạng khác nhau. Tại công đoạn này phát 

sinh chủ yếu là bụi và chất thải rắn từ quá trình cắt. 

Cán dập, định hình: Các chi tiết sau khi qua công đoạn cắt sẽ được đưa qua 

công đoạn cán, dập định hình các chi tiết. 

Hàn/kết nối: sau khi cán dập, định hình các chi tiết được đưa qua công đoạn 

hàn gắn kết các chi tiết với nhau, chủ yếu là các chi tiết/bộ phận tự sản xuất để 

gắn kết lại với nhau, Công ty sử dụng máy hàn Tig cho công đoạn hàn. Đối với 

các chi tiết sản xuất không qua công đoạn mạ sau khi hàn sẽ được đưa qua công 

đoạn lắp ráp hoàn thiện để tạo ra sản phẩm. 

Mạ kẽm: Đối với các chi tiết cần mạ sẽ được chuyển qua dây chuyền mạ 

kẽm để thực hiện mạ trước khi đưa qua công đoạn tiếp theo. 

Công đoạn phun bi trước khi sơn: 

Sản phẩm cần được làm sạch => được cẩu lên băng tải đưa vào buồng phun  

bi, bi được bắn ra với vận tốc rất lớn lên bề mặt phần chi tiết cần gia công. Với 

lực tác động liên tục và lực va đập mạnh làm cho bề mặt chi tiết được làm sạch 

=> băng tải đưa sản phẩm ra khỏi buồng phun => cẩu sản phẩm ra khỏi băng tải 

xếp vào vị trí quy định chờ sơn (độ nhám bề mặt sau phun bi đạt SA2.5). 

Bi được sử dụng tuần hoàn tái sử dụng, sau một thời gian sử dụng lượng bi 

sẽ bị hao hụt, người công nhân sẽ tính toán để bù lượng bi mới vào cho đủ và sử 

dụng tiếp tục. 

Công đoạn sơn:  

Tại phòng phun sơn, sản phẩm cần sơn sẽ được các cổng trục và cầu trục đưa 

lên các xe goòng rồi đưa vào phòng phun sơn. Các sản phẩm cần sơn sẽ được đưa 

lên kệ sơn, công nhân sau khi được trang bị bảo hộ lao động (nón bảo hộ, mặt nạ 

phòng độc, giày, quần áo, kính) sẽ vận hành máy phun sơn để phun xịt trực tiếp 

lên sản phẩm, khoảng cách giữa đầu súng phun sơn và bề mặt cần sơn khoảng 20-

25 cm, tốc độ di chuyển của súng phun sơn là 3-4 m/giây. Thời gian sơn xong chi 

tiết lớn nhất vào khoảng 20 phút. 
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Tại công đoạn phun sơn, Công ty lắp đặt hệ thống xử lý bụi bằng màng nước 

nhằm thu gom bụi, hơi dung môi phát sinh tại công đoạn phun sơn, đồng thời sử 

dụng sơn gốc acrylic thân thiện với môi trường để giảm thiểu khí thải phát sinh. 

Lắp ráp hoàn thiện: Tại công đoạn lắp ráp, các chi tiết sẽ được lắp ráp cùng 

với các linh kiện, cấu kiện nhập về để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.   

Các sản phẩm hoàn thiện sẽ được nhập kho thành phẩm và phân phối cho 

các khách hàng có nhu cầu. 

Đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất trong trường hợp hư hỏng sẽ được 

Công ty đưa về nhà máy để thực hiện công tác sửa chữa sau đó bàn giao lại cho 

khách hàng. 

(2) Chi tiết quy trình mạ kẽm phục vụ cho hoạt động sản xuất các sản 

phẩm của nhà máy và gia công xi mạ, cụ thể:  

Nước 

Tẩy dầu 

HCl 

 

Nước 

Bể hoạt hóa bề mặt 

 

Bể mạ kẽm 

 

Bể nước làm nguội 

Bể làm nguội 

Đưa qua công đoạn 

tiếp theo 

 

HTXL hơi 

Acid 

 

HTXL nước 

thải sản xuất 

 

Nhiệt thừa, 

CTR 

HTXL Khí 

thải bể mạ 

kẽm 

 

Công đoạn 

 tiền xử lý  

Bụi khí thải, CTR  

Chất ức chế 

bay hơi 

KMnO4 

Nước thải   
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Hình 1.2. Quá trình mạ kẽm 

Thuyết minh quy trình: 

- Công đoạn tiền xử lý: 

+ Các cấu kiện thép trên bề mặt có dinh dầu mỡsẽ được đưa qua bể tẩy dầu 

kích thước 37,72 m2 (16,5m x 1,9m) được kế cấu bằng bê tông cốt thép và có phủ 

lớp nhựa Composit chống ăn mòn, nhằm tẩy dầu trước khi qua công đoạn tiếp 

theo. 

+ Các chi tiết sẽ được đưa qua bể chứa dung dịch HCl kết hợp với chất ức 

chế bay hơi kích thước 37,72 m2 (16,5m x 1,9m) được kế cấu bằng bê tông cốt 

thép và có phủ lớp nhựa Composit chống ăn mòn, ở đây Công ty sử dụng hợp chất 

làm chất ức chế bay hơi để giảm thiểu hơi acid phát sinh tại công đoạn này. 

Sản phẩm sau khi qua công đoạn tẩy rỉ sẽ được đưa qua bể nước kích thước 

37,72 m2 (16,5m x 1,9m) bể để rửa sạch HCl trước khi qua bể trợ dung. 

+ Sau khi bề mặt cấu kiện được làm sạch, tiến hành nhúng kim loại vào bể 

trợ dung kích thước 42,9m2 (16,5m x 2,6m) có kết cấu bê tông tại công đoạn này 

chất trợ dung Kẽm clorua (ZnCl2) và Amoni clorua (NH4Cl) với tỷ lệ nhất định 

để loại bỏ hoàn toàn lớp oxit đã hình thành trên bề mặt cấu kiện, Công đoạn này 

cũng giúp tạo 1 lớp phủ bảo vệ ngăn quá trình oxy hóa. Ngay sau đó, cấu kiện 

được sấy khô để chuẩn bị cho quá trình mạ. 

- Mạ nhúng nóng:  Các cấu kiện thép sau khi qua bể trợ dung sẽ được đưa 

qua công đoạn mạ nhúng nóng, bể kẽm nóng chảy với kích thước 25,46 m2 (13,4m 

x 1,9m), nhiệt độ của lò khoảng 450 – 460oC sử dụng nhiên liệu đốt khí nén thiên 

CNG. Tại công đoạn này chủ dự án sử dụng hệ thống pallang điện để đưa các cấu 

kiện thép vào trong bể kẽm nóng. Khi đủ thời gian ngâm sẽ lấy cấu kiện ra khỏi 

bể kẽm nóng chảy bẳng hệ thống pallang điện và chuyển qua công đoạn tiếp theo. 

- Làm nguội: sử dụng nước để làm nguội, đây cũng là yếu tố tạo nên chất 

lượng sản phẩm. 

Các chi tiết sau khi hoàn tất quá trình mạ sẽ được đưa qua các công đoạn tiếp 

theo để tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh, các sản phẩm sẽ được kiểm tra sau đó 

đưa chuyển đi cho khách hàng. 

Việc di chuyển các chi tiết được đưa qua các bể mạ bằng hệ thống pallang 

điện (do các chi tiết mạ có kích thước lớn) và do công nhân thực hiện. Việc thay 
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thế, bổ sung các hóa cất cũng do công nhân thực hiện sau khi đo đạc, sử dụng bơm 

trực tiếp hóa chất từ bồn sang bể, hạn chế thấp nhất việc bay hơi hóa chất. 

Hình ảnh dây chuyền sản xuất hiện hữu: 

  

  

3.2.2. Công nghệ sản xuất của cho mục tiêu bổ sung 

Công ty lập lại giấy phép môi trường nhằm bổ sung thêm mục tiêu gia công 

xi mạ. Theo giấy phép môi trường hiện hữu đã cấp công suất sản xuất của nhà 

máy đạt 60.000 tấn sản phẩm/năm trong đó xi mạ đạt 40.000 tấn sản phẩm/năm 

khi bổ sung thêm mục tiêu sản xuất Công ty giảm công suất sản xuất xuống còn 

25.000 tấn sản phẩm/năm và xi mạ xuống còn 15.000 tấn sản phẩm/năm, đồng 

thời bổ sung thêm mục tiêu “Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại” công 

suất 60.000 tấn sản phẩm/năm. Tổng công suất xi mạ sau khi bổ sung mục tiêu 

là 75.000 tấn sản phẩm/năm tăng 1,88 lần đối với công suất xi mạ tuy nhiên công 

suất sản xuất sản phẩm cơ khí của nhà máy giảm 2 lần so với giấy phép môi 

trường đã cấp. 

Công ty vẫn sử dụng dây chuyền xi mạ hiện hữu đã lắp đặt tại nhà máy để 

phục vụ cho mục tiêu sản xuất và mục tiêu gia công xi mạ.  
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Hình 1.3. Quy trình xi mạ và gia công xi mạ 

* Thuyết minh quy trình:  

- Công đoạn tiền xử lý: 

+ Các cấu kiện thép trên bề mặt có dinh dầu mỡ sẽ được đưa qua bể tẩy dầu 

kích thước 37,72 m2 (16,5m x 1,9m) được kế cấu bằng bê tông cốt thép và có phủ 

lớp nhựa Composit chống ăn mòn, nhằm tẩy dầu trước khi qua công đoạn tiếp 

theo. 

+ Các chi tiết sẽ được đưa qua bể chứa dung dịch HCl kết hợp với chất ức 

chế bay hơi kích thước 37,72 m2 (16,5m x 1,9m) được kế cấu bằng bê tông cốt 

thép và có phủ lớp nhựa Composit chống ăn mòn, ở đây Công ty sử dụng hợp chất 

làm chất ức chế bay hơi để giảm thiểu hơi acid phát sinh tại công đoạn này. 

Sản phẩm sau khi qua công đoạn tẩy rỉ sẽ được đưa qua bể nước kích thước 

Nước 

Tẩy dầu 

HCl 

 

Nước 

Bể hoạt hóa bề mặt 

 

Bể mạ kẽm 

 

Bể nước làm nguội 

Bể làm nguội 

Đưa qua công đoạn 

tiếp theo 

 

HTXL hơi 

Acid 

 

HTXL nước 

thải sản xuất 

 

Nhiệt thừa, 

CTR 

HTXL Khí 

thải bể mạ 

kẽm 

 

Công đoạn 

 tiền xử lý  

Bụi khí thải, CTR  

Chất ức chế 

bay hơi 

KMnO4 

Nước thải   
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37,72 m2 (16,5m x 1,9m) bể để rửa sạch HCl trước khi qua bể trợ dung. 

+ Sau khi bề mặt cấu kiện được làm sạch, tiến hành nhúng kim loại vào bể 

trợ dung kích thước 42,9m2 (16,5m x 2,6m) có kết cấu bê tông tại công đoạn này 

chất trợ dung Kẽm clorua (ZnCl2) và Amoni clorua (NH4Cl) với tỷ lệ nhất định 

để loại bỏ hoàn toàn lớp oxit đã hình thành trên bề mặt cấu kiện, Công đoạn này 

cũng giúp tạo 1 lớp phủ bảo vệ ngăn quá trình oxy hóa. Ngay sau đó, cấu kiện 

được sấy khô để chuẩn bị cho quá trình mạ. 

- Mạ nhúng nóng:  Các cấu kiện thép sau khi qua bể trợ dung sẽ được đưa 

qua công đoạn mạ nhúng nóng, bể kẽm nóng chảy với kích thước 25,46 m2 (13,4m 

x 1,9m), nhiệt độ của lò khoảng 450 – 4600C sử dụng nhiên liệu đốt khí nén thiên 

CNG. Tại công đoạn này chủ dự án sử dụng hệ thống pallang điện để đưa các cấu 

kiện thép vào trong bể kẽm nóng. Khi đủ thời gian ngâm sẽ lấy cấu kiện ra khỏi 

bể kẽm nóng chảy bẳng hệ thống pallang điện và chuyển qua công đoạn tiếp theo. 

- Làm nguội: sử dụng nước để làm nguội, đây cũng là yếu tố tạo nên chất 

lượng sản phẩm. 

Các chi tiết sau khi hoàn tất quá trình mạ sẽ được đưa qua các công đoạn tiếp 

theo để tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh, các sản phẩm sẽ được kiểm tra sau đó 

đưa chuyển đi cho khách hàng. 

Việc di chuyển các chi tiết được đưa qua các bể mạ bằng hệ thống pallang 

điện (do các chi tiết mạ có kích thước lớn) và do công nhân thực hiện. Việc thay 

thế, bổ sung các hóa cất cũng do công nhân thực hiện sau khi đo đạc, sử dụng bơm 

trực tiếp hóa chất từ bồn sang bể, hạn chế thấp nhất việc bay hơi hóa chất. 

Cơ sở để đảm bảo đáp ứng cho việc bổ sung thêm mục tiêu: 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Cơ cấu sản phẩm của dự án hiện hữu và sau khi bổ sung mục tiêu cụ thể: 

Bảng 1.1. Công suất của dự án 

STT Mục tiêu hoạt động 

Công suất 

sản xuất 

thực tế 

Theo 

GPMT đã 

cấp 

Dự án Ghi chú 

1 

Sản xuất, sửa chữa 

sơ mi rơ moóc, bồn 

chứa khí hóa lỏng, 

hóa chất, xăng dầu 

và các sản phẩm cơ 

khí khác 

51.500 tấn 

sản 

phẩm/năm 

(trong đó, 

38.000 tấn 

sản phẩm có 

công đoạn 

60.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

(trong đó, 

40.000 tấn 

sản phẩm có 

công đoạn xi 

25.000 tấn sản 

phẩm/năm 

(trong đó sản 

phẩm xi mạ: 

15.000 tấn sản 

phẩm/năm) 

Giảm công 

suất sản xuất 

(có bao gồm 

công đoạn xi 

mạ). 
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xi mạ) mạ) 

2 

Gia công xi mạ (Gia 

công cơ khí; xử lý 

và tráng phủ kim 

loại)  

- - 
60.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Gia công xi 

mạ, đây là 

mục tiêu bổ 

sung. 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam) 

  

 

 

Hình 1.4. Hình ảnh về các loại sản phẩm  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở:   

(1) nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng của cơ sở 

Trong quá trình sản xuất Công ty đã sử dụng các loại nguyên liệu như sau: 

Bảng 1.2. Danh mục nguyên, vật liệu sử dụng trong Công ty 
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STT Loại nguyên liệu 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

GPMT 2023 2025 Dự án 

I Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất và gia công xi mạ 

1 
Sản xuất, gia công sơ mi rơ moóc, bồn chứa khí hóa lỏng, hóa chất, xăng dầu 

và các sản phẩm cơ khí khác 
 

1.1 Thép sử dụng sản xuất Tấn/năm 65.000,00  2.447,12  32.500,0  

1.2 Trục xe Cái/năm 2.500,00  2.184,00  1.250,0  

1.3 Lốp xe Bộ/năm 12.000,00  9.147,00  6.000,0  

1.4 Mâm xe Bộ/năm 12.000,00  8.721,00  6.000,0  

1.5 Chân chống Cái/năm 1.200,00  1.020,00  600,0  

1.6 Nhíp xe Cái/năm 3.000,00  4.463,00  1.500,0  

1.7 Bình chứa khí Cái/năm 1.200,00  2.043,00  600,0  

1.8 Van-rơ-le Cái/năm 600,00  1.000,00  300,0  

1.9 Búp phanh đôi Bộ/năm 5.800,00  4.546,00  2.900,0  

1.10 Dụng cụ điện Cái/năm 12.800,00  12.678,00  6.400,0  

1.11 Chốt đính Cái/năm 1.200,00  1.128,00  600,0  

1.12 Dây hàn MIG Tấn/năm 40,00  37,36 20,0  

2 Xi mạ và gia công xi mạ  

2.1 

Thép đen công đoạn mạ 

kẽm (ngyên liệu gia công 

từ khách hàng) (*) 

Tấn/năm -  -  
60.000,0

0  

2.2 
Kẽm thỏi 99,995 (nóng 

chảy ở 450 – 4600C) 
Tấn/năm 2.800,00  2.231,0  4.000,00  

2.3 Nhôm KZA3 Tấn/năm 24,14  20,52  30,17 

2.4 Thiếc thanh (Sn) Tấn/năm 0,80  0,68   1,00  

2.5 Bimusth (Bi) Tấn/năm 0,93  0,79  1,16  

2.6 Niken (Ni)- Bột Tấn/năm 3,30  2,81  4,13  

II Hóa chất sử dụng cho sản xuất 

1 
Hóa chất sử dụng cho sản xuất, gia công sơ mi rơ moóc, bồn chứa khí hóa lỏng, hóa 

chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác 

1.1 Dung môi AS02 Tấn/năm 2,43  2,07  3,04  

1.2 Sơn dầu Akalyd Tấn/năm 4,60  23,3 5,75  

1.3 CO2 Tấn/năm 151,53  128,80  189,41  

2 Hóa chất sử dụng chung cho dây chuyền xi mạ và gia công xi mạ 

2.1 Acid HCL (32%) Tấn/năm 250,00  245,20  800 

2.2 Hỗn muối trợ dung Tấn/năm 20,82  17,70  26,03  

2.3 Hóa chất tẩy dầu Tấn/năm 5,30  3,75  6,63  
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2.4 Muối K2Cr2O7 Tấn/năm 0,20  0,76  0,25  

2.5 
Hóa chất công nghiệp 

WZN 
Tấn/năm -  0,39  -  

2.6 Chất ức chế bay hơi Acid Tấn/năm 0,50  0,53  0,63  

2.7 NH4OH Tấn/năm 23,53  20,00  29,41  

2.8 KMnO4 Tấn/năm 3,65  3,11  4,57  

2.9 Sơn dầu kẽm Tấn/năm 3 2,54 3,75 

2.10 Sơn xịt ATM Tấn/năm 2,5 2,12 3,13 

3 Hóa chất sử dụng cho xử lý nước thải 

3.1 NaOH Kg/năm 22,00  13,08  22,00  

3.2 PAC Tấn/năm 1,20  0,62  1,20  

3.3 Polymer Cation Tấn/năm 1,20  0,72  1,20  

3.4 NaHSO3 Tấn/năm 1,20  0,65  1,20  

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam) 

Ghi chú: Công ty không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất. 

(*): Thép đen công đoạn mạ kẽm (uyên liệu gia công từ khách hàng) là phần 

nguyên liệu do khách hàng đưa đến để thực hiện gia công xi mạ, sản phẩm sẽ 

được bàn giao lại cho khách hàng.  

Công ty cam kết các hóa chất sử dụng  đều nằm trong quy định  của Nghị 

định 24/2026/NĐ-CP Quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật Hóa chất. Dự án cam kết chỉ mua hóa chất từ nhà cung cấp hợp pháp, có 

nhãn MSDS đầy đủ và thực hiện quản lý, lưu chứa, sử dụng hóa chất theo đúng 

quy định pháp luật hiện hành. 

Nhu cầu nguyên liệu sản xuất không bao gồm khối lượng nguyên liệu phục 

vụ cho mục tiêu gia công, đối với mục tiêu gia công mạ các chi tiết gia công sẽ 

được khách hàng đem đến gia công và chuyển giao lại cho khách hàng sau khi 

hoàn tất phần gia công mạ. 

(2) Nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động sản xuất của cở sở 

a) Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn cấp điện cho hoạt động sản xuất của dự án do Công ty TNHH MTV 

Điện lực Đồng Nai cung cấp qua đường dây trung thế của Khu công nghiệp Biên 

Hòa II. 
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* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

- Nhu cầu sử dụng điện hiện hữu của nhà máy.   

+ Nhu cầu điện tiêu thụ của nhà máy hiện hữu là 115.000 kWh/tháng (theo 

hóa đơn sử dụng điện) 

+ Nhu cầu sử dụng điện của nâng công suất 

Nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ cho nhà máy nâng công suất khoảng 180.000 

kWh/tháng. Nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ cho dự án chủ yếu cung cấp cho dây 

chuyền sản xuất, chiếu sáng và sinh hoạt. 

Công ty có đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời với công suất 420 kwp 

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

(3) Nhu cầu sử dụng nước phục vụ hoạt động sản xuất của cơ sở 

* Nguồn cung cấp nước: 

Nhà máy sử dụng nước cấp từ đơn vị hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa II. 

Lượng nước sử dụng cho dự án chủ yếu để cung cấp cho sinh hoạt công nhân, 

hoạt động sản xuất, xử lý khí thải, tưới cây xanh, thảm cỏ, tưới đường, PCCC. 

Hệ thống cấp nước sử dụng cấp cho dự án bao gồm bể chứa nước sạch, bơm 

cấp nước, hệ thống van ống dẫn nước.  

* Nhu cầu sử dụng nước: 

(1) Nước sử dụng cho sinh hoạt: 

Đối với công nhân viên người Việt Nam: căn cứ Mục 2.10.2- Nhu cầu sử 

dụng nước của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng được ban hành tại Thông tư 01:2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của 

Bộ Xây dựng: 

Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày, 

hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty có thực 

hiện công đoạn nấu ăn nên lượng nước tối thiểu 110 lít/người/ngày: 

Lượng nước sinh hoạt sử dụng tối đa tại Cơ sở. Cụ thể như sau: 

80 lít/người/ca × 200 người = 16.000 lít/ngày  16 m3/ngày.đêm 

Lượng nước sinh hoạt sử dụng tối đa khi dự án đi vào hoạt động với khoảng 

300 lao động. Cụ thể như sau: 

80 lít/người/ca × 300 người = 24.000 lít/ngày  24 m3/ngày.đêm 
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(2) Nước sử dụng cho quá trình sản xuất: 

- Nước sử dụng trong công đoạn rửa trước mạ (công đoạn tiền xử lý): lượng 

nước này sử dụng trung bình khoảng 14 m3/ngày.đêm, tối đa khoảng 17 

m3/ngày.đêm sau khi thực hiện tăng công suất. 

- Đối với công đoạn mạ: Dung dịch mạ được sử dụng 100% kẽm, không sử 

dụng nước (chủ dự án sử dụng kẽm thỏi nung đến điểm nóng chảy khoảng từ 

4500C – 4600C và luôn duy trì nhiệt độ trong bể mạ khoảng từ 4500C – 4600C để 

chuyển kẽm từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng). (Nguồn: Tham khảo từ nhà 

máy sản xuất cấu kiện kim loại – Công ty TNHH nhúng nóng Biên Hòa). 

- Nước cấp cho 03 hệ thống xử lý khí thải hiện hữu trung bình khoảng 2 

m3/lần, dự kiến sau khi cải tạo, nâng công suất 03 hệ thống xử lý khí thải nhu 

cầu sử dụng nước khoảng 3 m3/lần. 

(3) Nước sử dụng cho hoạt động tưới cây và PCCC: 

- Nước phục vụ tưới cây. 

Diện tích đất quy hoạch cho cây xanh hoặc thảm cỏ toàn Nhà máy là 6.600 

m2. Chỉ tiêu cấp nước cho hoạt động tưới tiêu của dự án cho một lần tưới là 2 

lít/m2/ngày.đêm (theo mục 2.10, QCVN 01:2021/BXD). 

Qt = 2 lit/m2/ngày × 7.392 m2 ≈ 14,79 m3/ngày. 

Tuy nhiên, một tuần Công ty thực hiện tưới cây 2 lần, nước tưới cây khoảng 

7,4 m3/ngày. 

- Nước phục vụ cho PCCC 

Lưu lượng cấp nước cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, số đám 

cháy xảy ra đồng thời một lúc là 3 đám cháy. Bể nước PCCC 453 m3 (Nước 

PCCC không mang tính chất sử dụng thường xuyên) sử dụng chung cho toàn 

Nhà máy.  

Thống kê nhu cầu sử dụng nước của Công ty được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu dùng nước của nhà máy  

Stt Mục đích sử dụng 
Lượng nước sử dụng (m3/ngày) 

Hiện hữu Dự án 

1 Sinh hoạt của công nhân  16 24 

2 Nước sản xuất 20 24 

2.1 Rửa nước 14 17 
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2.2 Nước sử dụng cho pha hóa chất 4 4 

2.4 Nước cấp cho quá trình xử lý khí thải 2 3 

3 Tưới cây 7,4 7,4 

 Tổng cộng 43,4 55,4 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam) 

Như vậy, lượng nước sử dụng cho hoạt động dự án tối đa khoảng 53,6 

m3/ngày. 

Ghi chú: Sau khi nâng công suất, nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất công suất 20 m3/ngày.đêm được tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, 

định kỳ 02 tuần/lần chuyển giao cho đơn vị có chức năng không đấu nối nước thải 

này về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất phải nêu rõ: Không thuộc đối tượng. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình 

bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp (nếu có): 

Do dự án xin cấp lại Giấy phép môi trường nhằm bổ sung thêm mục tiêu 

sản xuất. Khi bổ sung thêm mục tiêu sản xuất Công ty cũng xin điều chỉnh 

phương án xử lý khí thải nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải đảm bảo đạt 

QCVN 19:2024/BTNMT (cột B). 

Danh mục thiết bị xin lắp đặt bổ sung: 

- Tăng bộ cẩu trục từ 03 bộ cẩu trục lên 04 bộ cẩu trục. 

- Tăng bể tẩy rỉ từ 03 bể lên 05 bể, giảm 01 bể rửa nước và giảm 01 bể tẩy 

dầu do khi thực hiện mục tiêu gia công đa số các sản phẩm khách hàng đặt gia 

công khách hàng thường không thực hiện công đoạn tẩy dầu mà chỉ tẩy rỉ và xi 

mạ. 
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Danh mục công trình bảo vệ môi trường xin cải tạo sau khi bổ sung mục tiêu: 

STT Tên công trình Theo GPMT 
Dự án xin điều chỉnh sau khi có 

GMT 
Ghi chú 

1 
Hệ thống xử lý bụi 

bể mạ kẽm 

Hệ thống xử lý bụi từ bể mạ kẽm, công 

suất thiết kế 25.000 m3/giờ. 

Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi → nhà 

chứa bụi → Cyclone đơn → Túi vải → 

Ống thoát khí thải → Đạt quy chuẩn 

môi trường cho phép được xả thải ra 

môi trường. 

Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi từ bể 

mạ kẽm nhúng nóng với công suất 

thiết kế 60.000 m3/giờ (nguồn số 

01). 

Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi được 

hút từ miệng bể mạ kẽm → Đưa vào 

nhà chứa bụi để lọc thô → Đưa qua 

hệ thống lọc túi vải lọc tinh → Ống 

thoát khí thải → Đạt quy chuẩn môi 

trường cho phép xả ra môi trường. 

Công ty sẽ thực hiện bỏ Cyclon do bụi 

phát sinh từ bể mạ kẽm chủ yếu là khói 

từ sản phẩm cháy khi vật mạ tiếp xúc với 

dung dịch kẽm ở nhiệt độ cao. Khói này 

thường không cuốn theo tụi có kích 

thước lớn do đó bố trí thêm Cyclon 

không làm tăng hiệu quả xử lý mà làm 

tăng trở lực đường ống, làm giảm hiệu 

xuất của HTXL khí thải. 

Ngoài ra Công ty sẽ thực hiện đổi lớp vật 

liệu của túi vải có khả năng chịu nhiệt 

cao, đồng thời tăng công suất quạt hút, 

bổ sung thêm hệ thu gom bụi tại hai bên 

bể mạ để đảm bảo khả năng xử lý bụi 

phát sinh tại công đoạn này. 

2 

Hệ thống xử lý khí 

thải công đoạn xử 

lý bề mặt 

Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn 

tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm, 

công suất thiết kế 20.000 m3/giờ. 

Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải → 

Màng nước → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải → Đạt quy chuẩn môi trường 

cho phép được xả thải ra môi trường. 

02 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ 

kẽm, công suất thiết kế 30.000 

m3/giờ/hệ thống. 

Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải → 

Quạt hút → tháp hấp thụ → Ống 

thoát khí thải → Đạt quy chuẩn môi 

trường cho phép được xả thải ra môi 

trường. 

Hiện tại Công ty lắp đặt hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn tẩy rửa bề mặt 

trong không gian hở, hiệu quả xử lý khí 

thải đảm bảo đạt theo bảo theo QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B với các hệ số 

Kv = 0,6 và Kp = 0,9) tuy nhiên khi áp 

theo QCVN 19:2024/BTNMT cột B sẽ 

không đảm bảo do đó Công ty sẽ bỏ 

hoàn toàn hệ thống xử lý khí thải hiện 

hữu. 

Lắp đặt hệ thống buồng kín trong công 

đoạn tẩy rửa thay ế hệ thống cũ bằng 02 

hệ thống xử lý khí thải công suất 30.000 

m3/giờ/hệ thống để thu gom xử lý khí 

thải từ công đoạn này. 
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3 
Hệ thống xử lý khí 

thải công đoạn sơn 

Hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi phát 

sinh từ công đoạn phun sơn, công suất 

thiết kế 6.000 m3/giờ. 

Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải → 

Quạt hút → Màng nước → Ống thoát 

khí thải → Đạt quy chuẩn môi trường 

cho phép được xả thải ra môi trường. 

Hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi 

phát sinh từ công đoạn phun sơn, 

công suất thiết kế 15.000 m3/giờ. 

Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải → 

Quạt hút → Màng nước → Ống 

thoát khí thải → Đạt quy chuẩn môi 

trường cho phép được xả thải ra môi 

trường. 

Đối với công đoạn sơn Công ty đã lắp 

đặt hệ thống xử lý khí thải công suất 

6.000 m3/giờ tuy nhiên để đảm bảo thu 

gom triệt để khí thải công đoạn sơn phát 

sinh Công ty xin tăng công suất của 

HTXL này từ 6.000 m3/giờ tăng lên 

15.000 m3/giờ. 

Sau khi được cấp Giấy phép môi trường Công ty sẽ thực hiện cải tạo các bể trong dây chuyền xi mạ hiện hữu đồng thời thực 

hiện cải tao các hệ thống xử lý khí thải để phục vụ cho hoạt động của cơ sở sau khi cải tạo. 
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7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở   

7.1. Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở 

Nhà máy sản xuất Sơ mi rơ moóc; bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu, các sản 

phẩm cơ khí khác và gia công xi mạ do Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam làm chủ 

đầu tư được thực hiện tại Số 12, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai. 

Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty:  

 

 

Bảng 1.4. Thông tin về hoạt động của cơ sở 

Thông tin 
Thông tin hoat động 

Hiện hữu Tối đa 

Số lao động 200 300 

Số ca làm việc 2 ca/ngày (ca 8giờ) 2 ca/ngày (ca 8giờ) 

Số ngày làm việc 6 ngày/tuần 6 ngày/tuần 

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo luật kinh tế hiện hành và đề nghị được 

hưởng ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư. Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam là 

đơn vị kinh tế độc lập, chủ động hoàn toàn về mặt tài chính, thực hiện ký kết hợp đồng 

với các đơn vị có chức năng, có tư cách pháp nhân theo đúng quy định của Nhà nước. 

Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở: chủ cơ sở trực tiếp quản lý và thực hiện cơ sở. 

Cơ sở sẽ bố trí nhân sự cho công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

Chịu trách nhiệm chính: Tổng Giám đốc (01 người) 

Chịu trách nhiệm về vận hành và quản lý công tác thực hiện bảo vệ môi trường: 01 

người có trình độ Cao đẳng chuyên ngành môi trường trở lên. 

Tổng Giám đốc 

Giám đốc 

Kinh doanh

  

Giám đốc 

Sản xuất 

Phòng 

HCNS 

Phòng 

Kinh doanh 
Phòng 

Sản xuất  

Phòng 

TCKT 

Phòng 

QA/QC 

Phòng 

TBHT 
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Lao động làm việc trong cơ sở được lựa chọn chủ yếu là lực lượng lao động phổ 

thông người địa phương. Thu nhập của người lao động được trả theo hình thức lương 

tháng. Công ty luôn tuân thủ các chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với 

người lao động theo đúng quy định của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

7.2. Tiến độ thực hiện của cơ sở 

Tiến độ thực hiện của cơ sở: 

- Tháng 05/2026-08/2026: Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho cơ sở; 

- Tháng 09/2026-10/2026: Lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Tháng 11/2027: Cơ sở chính thức đi vào hoạt động. 

7.3. Các cơ sở pháp lý của nhà máy 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 36003584247 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/6/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

29/09/2025 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số đầu tư 2152552120 cấp lần đầu ngày 

25/6/1996 và đăng ký điều chỉnh lần thứ 10 ngày 05/5/2025 do Ban quản lý các KCN tỉnh 

Đồng Nai (nay là Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai) cấp; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 593/QĐ-KCNĐN 

ngày 31/12/2021 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai “Nhà máy sản xuất sơ 

mi rơ móoc, bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác công 

suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công đoạn xi mạ với công suất 40.000 tấn sản 

phẩm/năm)” tại KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 245/QĐ.QLMT ngày 22/5/1997 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh 

Đồng Nai về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất 

remooc xe kéo các loại” tại KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai; 

- Giấy phép môi trường số 65/GPMT-KCNĐN ngày 17/05/2023 của dự án “Nhà máy 

sản xuất sơ-mi-rơ-móoc; bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ 

khí khác công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công đoạn xi mạ với công suất 

40.000 tấn sản phẩm/năm) do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

- Văn bản số 524/SZB-QTTH ngày 29/11/2021 của Công ty Sonadezi Long Bình 

(Chủ dự án KCN Biên Hòa II) gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin được bổ sung thêm 
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công đoạn mạ kẽm vào quy trình sản xuất của Công ty CP Chien You Việt Nam tại KCN 

Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

- Công văn 3884/TCMT-TD ngày 21/12/2021 của Tổng cục Môi trường gửi Công 

ty CP Sonadezi Long Bình V/v hướng dẫn việc bổ sung công đoạn mạ kẽm trong quy 

trình sản xuất của Công ty CP Chien You Việt Nam.  

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 171/TD-PCCC ngày 16/4/2022 do Phòng 

Cảnh sát – Công an PCCC tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy phép xây dựng số 78/GPXD ngày 27/5/2022 do Ban quản lý các KCN Đồng 

Nai cấp. 

- Giấy phép xây dựng số 160/GPXD ngày 27/12/2024 do Ban quản lý các KCN 

Đồng Nai cấp. 

- Hợp đồng xử lý nước thải số 46/HĐNT ngày 12/2/2001 với Cổ phần Chien You 

Việt Nam với Xí Nghiệp dịch vụ quản lý môi trường Sonadezi. 

- Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 120/2025/HĐ.RT ngày 

31/12/2024 giữa Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường 

Sonadezi. 

- Hợp đồng số 117/2024/HĐXLCT/MTS.K-CY về việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại ký ngày 20/03/2024 giữa Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và 

Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam. 

- Hợp đồng số 144/2025/HĐXLCT/MTS.K-CY về việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại ký ngày 20/03/2025 giữa Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và 

Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam. 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, thu mua gom phế liệu 

sau xử lý số 355/11.HĐCTNH-PL ký ngày 21/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Chien You 

Việt Nam và Chi nhánh nhà má xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt – Công 

ty Cổ phần TM Tài Tiến. 

- Hợp đồng mua bán phế liệu sắt thép số 01/HĐMB/CY-KT ký ngày 14/11/2025 giữa 

Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Kim Thành. 

7.4. Cơ cấu sử dụng đất và các hạng mục công trình của nhà máy 

Tổng diện tích đất cho toàn nhà máy là 28.648,5 m2. Các hạng mục công trình phục 

vụ quá trình hoạt động của toàn nhà máy đã được xây dựng hoàn thiện, cụ thể: 

Bảng 1.5. Diện tích các hạng mục công trình của nhà máy 
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Stt Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

I Hạng mục công trình chính 9.258,60 32,32 

1 Nhà xưởng A 6.598,60 23,03 

2 Nhà xưởng B 2.660 9,28 

II Hạng mục công trình phụ trợ 821,70 2,87 

5 Văn phòng 412,3 1,44 

6 Nhà vệ sinh nam 11,7 0,04 

7 Nhà vệ sinh nam nữ 15,9 0,06 

8 Nhà xe 113,5 0,40 

9 Nhà văn phòng xưởng + nhà kho (105) Nằm trong nhà xưởng A 

10 Nhà bảo vệ 24,8 0,09 

11 Kho chứa vật tư sản xuất 357 1,25 

12 Bể nước PCCC 100 0,35 

13 Mái nối 1.890 6,60 

III Công trình bảo vệ môi trường 100 0,35 

14 Khu lưu giữ phế liệu (50) Nằm trong nhà xưởng A 

15 Khu lưu giữ CTNH (nằm trong khu phụ trợ) 25 0,09 

16 Khu lưu giữ chất thải công nghiệp 25 0,09 

17 Khu xử lý khí thải 112 0,39 

18 Khu xử lý bụi từ bể mạ (28) Nằm trong nhà xưởng B 

19 Hệ thống xử lý nước thải 50 0,17 

IV Giao thông, sân bãi 10.451,20 36,48 

V Cây xanh 6.127 21,39 

  Tổng cộng 28.648,50 100 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam) 

 Ghi chú: 

 Các hạng mục công trình phục vụ hoạt động của nhà máy đã được đầu tư hoàn chỉnh 

theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 593/QĐ-

KCNĐN ngày 31/12/2021 của Ban quản lý các KCN Đồng Nai; Giấy phép xây dựng số 

78/GPXD ngày 27/5/2022 và Giấy phép xây dựng số 160/GPXD ngày 27/12/2024 của Ban 

quản lý các KCN Đồng Nai. 

Khi thực hiện dự án nâng công suất, Công ty không xây dựng thêm bể mạ, các bể xử 

lý bao gồm 01 bể tẩy dầu, 05 bể tẩy rỉ, 03 bể nước. Đồng thời bổ sung thêm 01 bộ cẩu trục 
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trục để đáp ứng cho dây chuyền mạ phục vụ cho việc tăng công suất dây chuyền mạ từ 

40.000 tấn/năm lên 75.000 tấn sản phẩm/năm. 

Do đặc trưng các mặt hàng sản xuất và mặt hàng dự kiến gia công của Công ty đều là 

các chi tiết lớn có trọng lượng dao động từ 50 đến 3.000 kg do đó việc tăng công suất mạ 

từ 40.000 tấn/năm lên 75.000 tấn sản phẩm/năm không ảnh hưởng nhiều đến dây chuyền 

sản xuất thực tế của nhà máy. 

Đồng thời, Công ty trong quá trình hoạt động của dự án hiện hữu Công ty nhận thấy 

các hệ thống xử lý bụi từ công đoạn mạ kẽm cũng như hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn 

sơn, xử lý bề mặt mạ hiện hữu của nhà máy cần được cải tiến để đảm bảo hiệu quả xử lý 

đáp ứng theo QCVN 19:2024/BTNMT cột B Công ty sẽ thực hiện cải tạo, nâng công suất 

hệ thống xử lý khí thải từ các công đoạn này. 

7.5. Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất 

Các loại máy móc, trang thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy 

được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ hoạt động nhà máy 

STT Loại thiết bị Năm SX 

Số lượng 

Nước sản 

xuất 
Hiện hữu 

theo 

GPMT 

Dự án 
Toàn dự 

án 

A PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

1 Máy cắt lớn TES-31190 1997 1 - 1 Đài Loan 

2 Máy cắt nhỏ TES-3165 1997 1 - 1 Đài Loan 

3 Máy chấn tôn JSB-45032-B 1997 1 - 1 Đài Loan 

4 Máy cắt dập F6      1997 1 - 1 Đài Loan 

5 Máy dập C ( 6 ton) 1997 1 - 1 Đài Loan 

6 Máy dập C (5 ton) 2000 1 - 1 Đài Loan 

7 Máy dập C (3 ton) 2000 1 - 1 Đài Loan 

8 Máy tiện 3A-2660     2004 1 - 1 Đài Loan 

9 Máy tiện MFG2135S     2004 1 - 1 Nhật Bản 

10 Máy tiện HJ 850 2001 1 - 1 Đài Loan 

11 Máy khoan đứng lớn CSR-1300 2002 1 - 1 Đài Loan 

12 
Máy khoan đứng nhỏ SY-

860DS 

1997 
1  - 1 Đài Loan 

13 Máy khoan cần cầm tay 2019 5 - 5 Đài Loan 

14 Máy ép 300 1998 1 - 1 Đài Loan 
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15 Cần trục 5T-5T 1998 4  - 4 Đài Loan 

16 Cần trục 15T-15T 1998 1  - 1 Đài Loan 

17 Máy cắt đá 2016 3  - 3 Đài Loan 

18 Máy cưa 2018 1  - 1 Đài Loan 

19 Máy sấy que hàn 2018 1  - 1 Đài Loan 

20 Máy hàn Mig 2022 11  - 11 Hàn Quốc,  

21 Máy hàn cơ 2015 30  - 30 Đài Loan 

22 Máy cắt Flasma cầm tay Jasic Mới 100% 3  - 3 Trung Quốc 

23 Máy nén khí 2012 2  - 2 Nhật Bản 

24 Máy quạt CN 2017 15  - 15 Đài Loan 

25 Máy ép 2017 1  - 1 Đài Loan 

26 Máy nước uống 2019 3  - 3 Đài Loan 

27 
Máy ktra phanh Chiang lurn 

SL580 

2008 
1 

 - 
1 Đài Loan 

28 Xe nâng 6 tấn 2009 1  - 1 Nhật Bản 

29 Xe nâng 5 tấn 2012 1  - 1 Nhật Bản 

30 Xe nâng 4 tấn 2012 1  - 1 Nhật Bản 

31 Xe nâng 3.5 tấn 2010 1  - 1 Nhật Bản 

32 Xe nâng 2.5 tấn 2012 1  - 1 Nhật Bản 

33 Phòng phun bi 2022 1   - 1  Việt Nam 

34 Phòng phun sơn 2022 1   - 1  Việt Nam 

35 Máy Flasma 2022 1  - 1 Việt Nam 

36 xe tải 2014 1  - 1 Trung Quốc 

37 Cân điện tử 2015 1  - 1 Việt Nam 

38 Cần trục 3T-3T 2022 1  - 1 Việt Nam 

39 Cần trục 3T 2022 1  - 1 Việt Nam 

40 Cần trục 5T 2022 2  - 2 Việt Nam 

41 Cần trục 1T 2022 1  - 1 Việt Nam 

42 Máy ép bùn bể trợ dung 2022 1  - 1 Việt Nam 

43 Máy đập xỉ 2022 1  - 1 Việt Nam 

44 Máy xàng xỉ 2022 1  - 1 Việt Nam 

45 Máy nắn ống 2022 1  - 1 Việt Nam 

46 Máy hút kẽm     2022 1  - 1 Việt Nam 

47 Máy hàn điện tử 2022 2  - 2 Trung Quốc 

48 Máy hàn Tig Jasic 2022 1  - 1 Trung Quốc 

49 Máy khoan cầm  tay 2022 2  - 2 Nhật Bản 
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50 Máy cắt đá cầm  tay 2022 1  - 1 Nhật Bản 

51 Máy khoan bê tông 2022 1  - 1 Trung Quốc 

52 Máy đục bê tông lớn 2022 1  - 1 Trung Quốc 

53 Máy mài cầm tay khí nén 2022 20  - 20 Đài Loan 

54 Máy mài đầu trụ khí nén 2022 3  - 3 Đài Loan 

55 Máy cắt bàn 350 2022 2  - 2 Đài Loan 

56 Máy duỗi sắt 2020 1  - 1 Việt Nam 

57 Máy kéo đai 2023 1  - 1 Việt Nam 

58 Bơm xịt rửa áp lực 2023 2  - 2 Trung Quốc 

59 Máy đo nhiệt độ 2023 1  - 1 Nhật Bản 

60 Máy đo chiều dày lớp mạ 2023 1  - 1 Nhật Bản 

61 Quạt công nghiệp 3 pha 2023 10  - 10 Việt Nam 

62 Hệ điều khiển buồng đốt 2022 1  - 1 Việt Nam 

63 Trạm khí CNG 2023 1  - 1 Việt Nam 

64 Xe nâng 2014 5 5 10 Nhật bản 

65 Máy phát điện (450 KVA) 2016 1  - 1 Nhật bản 

65 Bể tẩy rỉ 2022 3 2 5 Việt Nam 

66 Bể tẩy dầu 2022 2 -1 1 Việt Nam 

67 Bể rửa nước 2022 4 -1 3 Việt Nam 

68 Bể chứa dung dịch trợ dung 2022 1  - 1 Việt Nam 

69 Bể tráng kẽm 2022 1  - 1 Đức 

70 Thiết bị nhúng  2022 1  - 1 Việt Nam 

71 Thiết bị lấy các chi tiết 2022 1  - 1 Việt Nam 

72 Bể làm nguội  2022 1 1 2 Việt Nam 

73 Hệ điều khiển bằng điện 2022 1  - 1 NK đài loan 

74 Hệ chuyển tải – sàn thao tác 2022 3 1 4 NK đài loan 

75 Tháp nước làm nguội 2022 1  - 1 NK đài loan 

76 Hệ thống cấp nước 2022 1  - 1 NK đài loan 

B THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 

1 

Hệ thống xử lý hơi hóa chất 

công đoạn mạ công suất 30.000 

m3/giờ 

2026 - 2 2 Việt Nam 

2 

Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn 

mạ kẽm công suất 60.000 

m3/giờ 

2026 - 1 1 Việt Nam 

3 Hệ thống xử lý khí thải từ công 

đoạn sơn công suất 15.000 
2026 - 1 1 Việt Nam 
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m3/giờ 

4 

Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn 

phun bi làm sạch bề mặt 15.000 

m3/giờ 

2022 2 0 2 Việt Nam 

5 
Hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất 
2022 1 - 1 Việt Nam 

6 Bồn chứa nước thải 2022 - 1 1 NK đài loan 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam) 

Ghi chú: Hiện tại các máy móc thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường do                 

được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, liên tục, do đó Công ty không có phương án thay 

thế hoặc bổ sung thêm máy móc thiết bị sản xuất, chỉ thực hiện điều chỉnh các bể xử lý bề 

mặt để đảm bảo dây chuyền mạ với công suất đạt 75.000 tấn sản phẩm/năm bao gồm sản 

xuất và gia công. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoạt 

động của dự án bảo đảm định hướng phát triển gắn với bảo vệ môi trường, áp dụng các 

biện pháp thu gom, xử lý chất thải, kiểm soát khí thải, nước thải và chất thải rắn theo quy 

định; sử dụng nguyên liệu, năng lượng hợp lý, tiết kiệm; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường và hướng tới mô hình sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, dự 

án có tính phù hợp chiến lược cao nếu đặt trong các khu công nghiệp. 

Theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án nằm trong 

KCN Biên Hòa 2, thuộc vùng khác, khí thải từ hoạt động dự án phải xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B. 

Dự án phù hợp với Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoạt động của dự án phù hợp định hướng phát triển công 

nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm 

năng lượng và kiểm soát ô nhiễm; phù hợp định hướng phát triển bền vững, kinh tế xanh 

và hạ tầng công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường của tỉnh Đồng Nai 

Về quy hoạch xây dựng: tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 1460/QĐ-UBND ngày 

23/5/2014 duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2050. Dự án nằm trong khu vực đã được quy hoạch theo Quyết định 3366/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2015 do Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp.  

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đã ban hành Quyết 

định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng 

môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 

19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải 

công nghiệp trên địa bàn.  

- Sự phù hợp của dự án với quy định khác 
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Vị trí cơ sở thực hiện tại KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, 

phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố Đồng Nai. 

KCN Biên Hòa 2 là KCN tập trung đa ngành nghề, bao gồm các loại hình công nghiệp 

theo Giấy phép môi trường số 580/GPMT-BTNMT ngày 26/12/2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về ngành nghề đầu tư vào KCN Biên Hòa 2 như: Hoạt động ấp trứng và sản 

xuất giống gia cầm; Sản xuất và chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Sản xuất sản phẩm 

thuốc lá; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; Chế biến gỗ 

và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, 

rạ và vật liệu tết bện); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; In ấn và dịch vụ liên quan đến 

in; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Sản 

xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được 

phân vào đâu; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); Sản 

xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại; Sản xuất sản 

phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất đồ điện dân dụng; Sản xuất 

máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;Sản xuất 

giường, tủ, bàn, ghế; Công nghiệp chế biến, chế tạo khác; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt 

máy móc và thiết bị; Sản xuất nước đá; Truyền tải và phân phối điện; Bán, sửa chữa ô tô, 

mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; Bưu chính và chuyển phát; Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ khác liên quan đến vận tải; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kiểm 

tra và phân tích kỹ thuật. 

Về ngành nghề hoạt động của nhà máy “sản xuất Sơ mi rơ moóc; bồn chứa khí hoá 

lỏng, hoá chất, xăng dầu, các sản phẩm cơ khí khác và gia công xi mạ” đảm bảo phù 

hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Biên Hoà 2 theo Giấy phép môi trường số 

580/GPMT-BTNMT ngày 26/12/2024 cho phép Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình 

được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của KCN Biên Hoà 2 tại phường Trấn 

Biên, thành phố Đồng Nai. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Vị trí thực hiện cơ sở là KCN Biên Hòa 2, KCN đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 

KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, KCN đã được Bộ TNMT cấp Giấy 

phép môi trường số 580/GPMT-BTNMT ngày 26/12/2024. 

Hiện tại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN Biên Hoà 2 đã được đầu tư hoàn thiện, 

bao gồm hệ thống đường giao thông đối ngoại và đối nội, hệ thống cấp nước, cấp điện, hệ 

thống thu gom nước mưa, thu gom nước thải. KCN Biên Hoà 2 cũng đã xây dựng hoàn 

thiện Trạm xử lý nước thải tập trung, với công suất 8.000 m3/ngày.đêm, đảm bảo đủ khả 

năng tiếp nhận và xử lý tốt lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của toàn bộ 
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KCN nói chung và của dự án nói riêng. 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 của KCN. Trong tổng số 123 

doanh nghiệp: 

- Đấu nối nước thải vào NM XLNTTT Biên Hòa II: 122 doanh nghiệp đấu nối (trong 

đó: 118 Error! Not a valid link.doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý nước thải, 04 doanh 

nghiệp thuê lại xưởng của các doanh nghiệp hiện hữu nước thải phát sinh của các doanh 

nghiệp này đấu nối chung tại cùng 01 vị trí đấu nối với đơn vị cho thuê nhà xưởng (gồm: 

Công ty TNHH Harada Industries Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ An Phú và Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu Nam Hoa Lư cùng thuê lại nhà xưởng của Công ty TM DV Phú 

Nam Thắng; Công ty TNHH Gomuya Việt Nam thuê nhà xưởng Công ty TNHH Daisin 

Việt Nam). 

- Doanh nghiệp tự xử lý nước thải và được cấp Giấy phép môi trường: 01 doanh 

nghiệp (Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Biên Hòa)). 

- Nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa II đấu nối về nhà máy 

XLNTTT: 5.373 m3/ngày.đêm. Đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải phát sinh từ hoạt 

động của dự án với lưu lượng xả thải tối đa khoảng 20 m3/ngày.đêm. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

 

Dự án “Nhà máy sản xuất sơ mi rơ móoc, bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu 

và các sản phẩm cơ khí khác công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công đoạn 

xi mạ với công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm)” tại KCN Biên Hòa II, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai đang trong quá trình hoạt động theo Giấy phép môi trường số 

65/GPMT-KCNĐN ngày 17/05/2023 của Ban quản lý các KCN Đồng Nai (nay là Ban 

quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai) cấp. 

Thông tin các hạng mục công trình môi trường phục vụ hoạt động của dự án theo 

Giấy phép môi trường số 65/GPMT-KCNĐN ngày 17/05/2023 và đang trong quá trình vận 

hành: 

Stt Hạng mục Số 

lượng 

Ghi chú 

1 
Hệ thống xử lý khí thải, công suất 20.000 m3/giờ tại công đoạn 

tẩy rửa bề mặt. 
01 

Phục vụ 

hoạt động 

của dự án 

2 
Hệ thống xử lý bụi, công suất 25.000 m3/giờ tại công đoạn mạ 

kẽm. 
01 

3 
Hệ thống xử lý bụi, công suất 6.000 m3/giờ tại công đoạn phun 

sơn. 
01 

4 
Hệ thống xử lý bụi, công suất 15.000 m3/giờ tại công đoạn làm 

sạch bề mặt. 
02 

5 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất thiết kế 20 m3/ngày. 01 

Tuy nhiên khi đưa mục tiêu bổ sung đi vào hoạt động Công ty sẽ thực hiện cải tạo các 

hệ thống xử lý khí thải hiện hữu để đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra đặt theo QCVN 

19:2024/BTNMT cột B trước khi thải ra môi trường. Kết quả hoàn thành các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường của toàn nhà máy hiện tại và phương án cải tạo, nâng công 

suất các hệ thống xử lý sau khi bổ sung mục tiêu cụ thể: 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Hệ thống nước mưa của nhà máy sẽ được tách riêng biệt với hệ thống thu gom nước 

thải, trong đó: 

+ Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,… được lọc 

rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước 
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khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. 

+ Nước mưa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xưởng, khuôn viên,… được thu 

gom theo đường ống PVC Ø90 dẫn về mương thoát nước mưa được xây dựng bằng bêtông 

và có tấm đan che đậy có bề rộng 600mm, sau đó đưa về cống bê tông Ø800mm và chảy 

ra hệ thống thoát nước mưa chung của KCN tại 02 hố ga đấu nối nước mưa của KCN 

Biên Hòa trên đường số 3A (Theo biên bản thỏa thuận đấu nối vào hạ tầng KCN Biên 

Hòa II). 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa với các thông số kỹ thuật: 

+ Hố ga (1,1m x 1,1m); 

+ Đường ống PCV Ø90, thoát nước mưa mái nhà đến mương thoát nước; 

+ Cống bêtông cốt thép thoát nước Ø400, Ø600 và Ø800, Ø1.500; 

+ Song chắn rác có bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15 mm. 

1.2. Công trình thu gom nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Đối với đường ống thu gom nước thải từ các nhà vệ sinh: sử 

dụng ống nhựa uPVC; đoạn đầu của hệ thống sử dụng ống Ø 100–150 mm, độ dốc 1,5 - 

2%; đoạn sau của hệ thống sử dụng ống Ø 200–250 mm, độ dốc 1%, đưa về bể tự hoại 3 

ngăn, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 01 hố ga đấu nối trên 

đường số 3A. 

- Nước thải sản xuất: Dự án phát nước thải sản xuất từ công đoạn tiền xử lý trước mạ, 

nước thải từ quá trình rửa mạ và nước thải từ các hệ thống xử lý khí thải, toàn bộ lượng 

nước thải này sẽ được Công ty thu gom về HTXL nước thải công suất 20 m3/ngày. Nước 

thải sau bồn lọc sẽ được dẫn về 03 bể rửa nước của công đoạn mạ bằng đường ống âm đã 

được bố trí sẵn, khoảng 02 tuần/lần sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo chất thải 

nguy hại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. 

Công ty cam kết không đấu nối nước thải này về HTXL nước thải tập trung của KCN 

theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 3884/TCMT-TD ngày 21/12/2021 của Tổng cục Môi 

trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Công ty CP Sonadezi Long Bình. 

Quy trình vận hành tại điểm đấu nối: tự chảy. 
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Sơ đồ phương án thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước thải của nhà máy 

1.3. Xử lý nước thải: 

Các biện pháp xử lý nước thải cục bộ tại các nguồn phát sinh được trình bày tại bảng: 

Bảng 3.1. Các biện pháp xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt tại Công ty 

Stt Công trình Công trình xử lý sơ bộ Hệ thống xử lý cục bộ nước thải 

01 
Xử lý sơ bộ nước thải 

khu vực nhà bảo vệ. 
Thể tích 5 m3; BTCT 

Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 

→ Trạm XLNTTT KCN Biên Hòa 

II. 

02 
Xử lý sơ bộ nước thải 

khu vực nhà văn phòng. 
Thể tích 25 m3; BTCT 

03 
Xử lý sơ bộ nước thải 

khu vực nhà xưởng. 
Thể tích 25 m3; BTCT 

04 

- Nước thải sản xuất 

- Nước thải từ các hệ 

thống xử lý khí thải. 

Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 20 m3/ngày 

Nước thải sản xuất → Hệ thống xử 

lý nước thải công suất 20 m3/ngày 

→ tuần hoàn tái sử dụng cho sản 

xuất. 

Công trình xử lý nước thải phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Chien 

You Việt Nam, cụ thể: 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án trong giai đoạn vận hành chính thức khoảng 

24 m3/ngày (100% lượng nước cấp sử dụng) được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN để tiếp tục xử lý. 

Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn được sử dụng tại của dự án được trình bày cụ thể: 

Nước thải từ quá trình  sinh 

hoạt 

Bể tự hoại 03 ngăn 

 

Nước thải công đoạn rửa trước mạ (công 

đoạn tiền xử lý) và nước thải từ HTXL khí 

thải 

HTXL nước thải công xuất 20 

m3/ngày.đêm  

Hệ thống thu gom nước thải   

KCN Biên Hòa II 

Tuần hoàn, tái sử dụng cho sản xuất 
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Hình 3.2. Kết cấu bể tự hoại 3 ngăn 

Ghi chú: 

A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất); 

B: Ngăn lắng (ngăn lắng (ngăn thứ hai); 

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba);   

D: Ngăn định lượng với xi phông tự động; 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại;  

2 - Ống thông hơi; 

3 – Hộp bảo vệ; 

4 – Nắp để hút cặn; 

5 – Đan bê tông cốt thép nắp bể; 

6 – Lỗ thông hơi; 

7 – Vật liệu lọc;  

8 – Đan rút nước; 

9 – Xi phông định lượng; 

10 – Ống dẫn nước thải nối vào cống thoát nước chung. 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty đều được 

thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Sau đó đấu nối về HTXL nước thải tập trung của 

KCN Biên Hòa II để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai (theo đúng thủ tục môi trường của KCN được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp). Chất lượng nước thải sinh hoạt của dự án từ thời điểm 
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Công ty đi vào hoạt động đến nay luôn đạt giới hạn đấu nối của KCN Biên Hòa II. 

Tại hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa II trên đường 

số 3A. Tọa độ vị trí xả nước thải: Hố ga đấu nối (X1= 1.206.752; Y1= 402.314). 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

b. Đối với nước thải sản xuất:  

Tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh lớn nhất khoảng 16,5 m3/ngày.đêm bao gồm 

nước thải từ quá trình rửa trước mạ và nước thải từ các HTXL khí thải, để đảm bảo thu 

gom và xử lý toàn bộ nước thải sản xuất, giảm thiểu chi phí xử lý chất thải Công ty đã đầu 

tư xây dựng HTXL nước thải công suất 20 m3/ngày.đêm để xử lý sau đó tuần hoàn lại các 

bể rửa nước của công đoạn mạ, định kỳ khoảng 02 tuần/lần sẽ được chuyển giao dưới dạng 

chất thải nguy hại, Công ty cam kết không đấu nối về HTXL nước thải tập trung của KCN 

Biên Hòa II. 

 Quy trình xử lý nước thải sản xuất công suất 20 m3/ngày.đêm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ HTXL nước thải sản xuất 

Đạt 

Bể thu gom 

Bể điều hòa 

Bể trung hòa pH 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng 

Bể trung gian 

Tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất, không đấu 

nối về hệ thống xử lý nước thải của KCN 

NaOH/Vôi 

NaOH 

PAC 

Polymer 

Bể chứa bùn 
Bùn thải 

Nước thải 

Bồn lọc áp lực 

Máy ép bùn 
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 * Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải 

 Bước 1: Thu gom nước thải 

Nước thải sản xuất từ dây chuyền xi mạ và hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ 

được thu gom đẫn về bể điều hòa. 

 Bước 2: Xử lý hoá lý bằng chất đông keo tụ 

- Tại hồ điều hòa, nước thải được điều hoà lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải 

trước khi được bơm qua thiết bị đo lưu lượng chảy vào bể trung hòa pH. 

- Tại Bể trung hòa pH, nước thải được điều chỉnh pH đến 8,5 ~ 6,8 để tạo điều kiện 

kẽm kết tủa, giúp cho phản ứng keo tụ tốt hơn. 

- Tại bể keo tụ (coagulation): PAC được thêm vào để phản ứng kết tủa các kim loại 

nặng, tạp chất trong nước thải xảy ra. 

- Tạo bông (flocculation) là quá trình các hạt kết dính với nhau tạo thành bông cặn 

kích thước lớn, có thể lắng nhanh hơn. Nước thải sau bể keo tụ được đưa sang bể tạo bông, 

tại đây hóa chất polymer được thêm vào để liên kết các cặn bùn nhỏ tại bể keo tụ lại với 

nhau thành các bông bùn lớn, làm tăng tốc độ lắng của cặn bùn. 

- Tại bể lắng hóa lý: các hạt tạo bông có kích thước lớn sẽ được lắng xuống dưới, 

dưới tác động của trọng lực và tạo thành bùn được đem đi xử lý bùn và ép bùn, trong quá 

trình ép bùn lượng nước được tách ra từ quá trình ép sẽ được chuyển vào bể thu gom 3 để 

xử lý lại. Bùn thì hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, xử lý. Các bông keo 

tụ sẽ được tách ra khỏi dòng nước sau khi đi qua bể lắng hóa lý. 

 Bước 3: Xử lý hoàn thiện 

Nước thải sau lắng sẽ chảy sang bể trung gian, từ bể trung gian nước thải bơm qua 

bồn lọc áp lực, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt chất lượng nước sử dụng cho công đoạn 

rửa mạ. Định kỳ sau một thời gian tuần hoàn khoảng 02 tuần/lần lượng nước thải này sẽ 

được chuyển giao theo chất thải nguy hại và cấp lượng nước mới cho quá trình rửa mạ để 

đảm bảo chất lượng sản phẩm. Phương án tái sử dụng nước: Nước thải sau bể lọc sẽ được 

đưa vào các bể rửa của quy trình sản xuất, nước thải từ các bể rửa của quy trình xi mạ một 

thời gian sẽ được thu gom về HTXL nước thải để xử lý. Khi không thể quay vòng ảnh 

hưởng đến chất lượng nước thì sẽ thu gom, xử lý như CTNH. 

 Bước 4: Xử lý bùn dư 

Bùn dư từ bể lắng được bơm tới bể chứa bùn. Đình kỳ chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
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c. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sản xuất 

Không có quy định, do đó Công ty đề xuất tối thiểu đạt QCVN 40:2009/BTNMT cột 

B để quay vòng sản xuất. 

Phương án tái sử dụng nước: Nước thải sau bể lọc sẽ được đưa vào các bể rửa của 

quy trình sản xuất, nước thải từ các bể rửa của quy trình xi mạ một thời gian sẽ được thu 

gom về HTXL nước thải để xử lý. Khi không thể quay vòng ảnh hưởng đến chất lượng 

nước thì sẽ thu gom, xử lý như CTNH. 

d. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sinh hoạt 

Chất lượng nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt giới hạn tiếp nhận nước thải theo hợp 

đồng xử lý nước thải số 46/HĐNT ngày 12/2/2001 với Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi 

trước khi đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Tiêu chuẩn áp dụng đối 

với nước thải sau xử lý được thể hiện tại Bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa II 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận 

KCN Biên Hòa II 

1  pH - 5 ÷ 9 

2  BOD5  mg/L 500 

3  COD mg/L 800 

4  TSS mg/L 300 

5  Fe mg/L 4 

6  Cu mg/L 2 

7  Zn mg/L 3 

8  Crom VI mg/L 0,05 

9  Crom III mg/L 0,2 

10  Tổng Nitơ mg/L 40 

11  Amoni mg/L 20 

12  Tổng Photpho  mg/L 12 

13  Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 20 

1.4. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Toàn dự án có 1 điểm đấu nối nước thải. Ví trí đấu nối nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật theo quy định tại điểm a, b, khoản 3, điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

Tọa độ điểm đấu nối nước thải: (X1= 1.206.752; Y1= 402.314). 
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(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải hiện hữu đang áp dụng 

Hiện tại nhà máy đang trong quá trình hoạt động, đã đầu tư hoàn thiện các công trình 

xử lý bụi, khí thải. 

Bảng 3.3. Bảng tóm tắt các công trình bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục SL Ghi chú 

1 
Hệ thống xử lý khí thải, công suất 20.000 m3/giờ tại công đoạn 

tẩy rửa bề mặt. 
01 

Lắp đặt 

mới 

2 
Hệ thống xử lý bụi, công suất 25.000 m3/giờ tại công đoạn mạ 

kẽm. 
01 

3 
Hệ thống xử lý bụi, công suất 6.000 m3/giờ tại công đoạn phun 

sơn. 
01 

4 
Hệ thống xử lý bụi, công suất 15.000 m3/giờ tại công đoạn làm 

sạch bề mặt. 
02 

(1) Công trình, biện pháp xử lý giảm thiểu hơi hóa chất từ công đoạn tiền xử lý 

(hơi acid HCl) 

 

Sau khi bổ sung công đoạn mạ kẽm sẽ phát sinh hơi hóa chất từ công đoạn tiền xử lý 

(hơi acid HCl), tại bể acid Công ty có sử dụng chất Poly Amine và Lauryl Ether Sulphate 

nhằm ức chế bay hơi giảm thiểu tối đa hơi acid phát sinh tại bể acid. Tuy nhiên để đảm bảo 

chất lượng môi trường không khí tại khu vực mạ, Công ty có lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi 

hóa chất phát sinh từ các bể hóa chất công suất 20.000 m3/giờ.  Quy trình xử lý khí thải cụ 

thể: 
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Hình 3.4. Quy trình xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tiền xử lý (hơi acid HCl) 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Thuyết minh quy trình: 

Tại công đoạn tiền xử lý, Công ty lắp đặt vách ngăn để giảm phát tán khí thải ra các 

khu vực khác, đồng thời hơi hóa chất phát sinh từ xử lý bề mặt theo áp lực của 06 quạt đẩy 

và 06 quạt hút để thu gom khí thải qua hệ thống xử lý khí thải, bên dưới các quạt hút Công 

ty lắp đặt hệ thống giàn mưa, đầu xịt sẽ phun dung dịch hấp thụ xuống (dung dịch hấp thụ 

là nước và NaOH 55%), gặp khí thải bay lên và quá trình xử lý bắt đầu. Các chất ô nhiễm 

sẽ bị hấp thụ và rơi xuống, khí sạch sẽ được 06 quạt hút thu gom và đưa qua 06 ống thải 

thoát ra bên ngoài môi trường.  

Dung dịch hấp thụ rơi xuống sẽ được dẫn về hố gom và bơm tuần hoàn lên dàn phun 

mưa để tiếp tục xử lý, định kỳ khoảng 01 tuần/lần lượng nước thải này sẽ được bơm ngược 

về hệ thống xử lý nước thải để xử lý và thay dung dịch hấp thụ mới để đảm bảo hiệu quả 

xử lý của hệ thống. 

 Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải được trình bày bảng sau: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải 

TT Thiết bị Số lượng Đặc tính 

1 
Dàn phun mưa T-

1011 
01 Hình chữ nhật 3650Wx4500L, vật liệu FRP  

2 Bồn NaOH T-1012 01 Hình trụ 1900Dx2400H, 5m3, vật liệu PE 

Khí thải 

Hấp thụ qua dàn mưa Nước thải  

 
Bồn chứa dung 

dịch hấp thụ 

Quạt hút 

Quạt hút đẩy 

Bể thu gom, 

lưu giữ 

Dung dịch NaOH 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Môi trường 

Ống thải 
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TT Thiết bị Số lượng Đặc tính 

3 Bơm phun 03 Bơm ly tâm 15kW, 93m3/giờ, vật liệu FRP 

4 Quạt hút 06 1,1KW 

5 Quạt đẩy 06 1,1KW 

6 Ống thải 06 Đường kính 1.000mm, vật liệu nhựa FRP 

7 Bơm NaOH 02 Bơm màng 3HP, 1050L/phút/bơm 

8 
Máy khuấy bồn 

NaOH 
01 

Cánh khuấy chân vịt, motor 2.2kW 100 

vòng/phút, vật liệu STS304 

  

Hình 3.5. Quy trình xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tiền xử lý (hơi acid HCl) 

(2) Công trình, biện pháp xử lý giảm thiểu bụi, khí thải từ công đoạn xi mạ 

Khi lắp đặt dây chuyền mạ, để xử lý bụi phát sinh tại bể kẽm nóng chảy Công ty đã 

lắp đặt hệ thống xử lý bụi công suất 25.000 m3/h. Chi tiết quy trình xử lý bụi:  

Quạt đẩy 

Quạt hút 
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Sơ đồ hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn xi mạ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Quy trình xử lý bụi từ bể mạ 

Thuyết minh quy trình: 

Tại bể mạ nhúng kẽm nóng chảy của nhà máy, Công ty bố trí vách ngăn tách biệt với 

các công đoạn khác của nhà máy. Ngoài ra Công ty lắp đặt 1 quạt đẩy và 01 quạt hút để 

thu gom bụi phát sinh từ bể kẽm về hệ thống xử lý bụi công suất 25.000 m3/h qua 02 

Cyclone hoạt động song song sau đó qua 02 thiết bị lọc túi vải hoạt động, khí thải sau khi 

xử lý được quạt hút dẫn ra ngoài môi trường bằng 01 ống thải. 

Bụi kim loại được thu hồi từ hệ thống xử lý khí thải là chất thải nguy hại được chủ dự 

án thu gom, lưu giữ và giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại. 

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn mạ: 

Qua tham khảo hệ thống xử lý bụi, khí thải từ công đoạn mạ của các dự án hoạt động 

mạ kẽm. Chủ đầu tư sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý bụi từ bể mạ lưu lượng: 25.000 m3/h. 

Các thông số của hệ thống như sau: 

  

Bụi thu hồi 

Quạt hút  

Nhà chứa bụi 

. 

Bụi bể mạ kẽm 

Lọc bụi túi vải   

Thiết bị xử lý bụi 

 (Cyclone đơn) Bụi thu hồi 

Ống khói 

Khí sạch sau xử lý 
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Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải 

TT Thiết bị Số lượng Đặc tính 

1 Quạt hút 02 25.000 m3/h 

2 Cyclon 02 

Kích thước: 

+ Chiều rộng: 1.600 m. 

+ Chiều cao ống: 5.700 m. 

3 Túi vải 02 Vật liệu SS275 

4 
Đường ống thu 

gom 
- Bằng các ống Inox 304;  

  

Hình 3.7. Hệ thống xử lý bụi bể mạ kẽm 

(3) Công trình, biện pháp xử lý bụi, hơi dung môi từ quá trình sơn  

Tại phòng sơn với diện tích 88 m2 Công ty sẽ lắp đặt 01 HTXL xử lý bụi, hơi dung 

môi từ quá trình sơn. Buồng phun sơn có kích thước (14,67x6m), do đó các sản phẩm cần 

sơn đều, đảm bảo được thực hiện trong phòng kín và kích thước thường không vượt quá 

10m.. Quy trình công nghệ xử lý bụi sơn và hơi dung môi bằng màng nước: 
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Hình 3.8. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Nước được cho chảy thành màng tuần hoàn bên trong mỗi tháp dập nước. Công ty 

lắp đặt 6 quạt hút khí thải thu gom bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn với 

mỗi quạt hút tương ứng với một tháp dập nước. Khí thải sau khi qua hệ thống hấp thụ màng 

nước được dẫn về ống thoát khí thải trung tâm. 

Do dự án sử dụng sớn gốc acrylic thân thiện với môi trường, do đó khi hấp thụ qua 

màng nước đảm bảo xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn này. 

Nước từ quá trình hấp thụ được tuần hoàn liên tục, định kỳ sẽ được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải để xử lý và thay thế bằng lượng nước mới. Thông số kỹ thuật của hệ 

thống xử lý khí thải cụ thể: 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi khí thải từ buồng sơn 

STT Tên Số lượng/thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút, lam gió 06   

2 Quạt hút  6 quạt hút công suất 1HP, 2,25 KW 

Hơi dung môi, bụi 

sơn 

Màng nước 

Ống thải 

HTXL nước 

thải sản xuất 

Nước 

thải 
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4 Tháp dập nước  06  

5 Thùng chứa nước 1 thép inox 

7 Ống phát thải D=500mm, H= 7m 

Hình ảnh hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi từ công đoạn phụn sơn: 

  

Hình 3.9. Hình ảnh hệ thống thu gom xử lý bụi, hơi dung môi từ công đoạn sơn 

(4) Công trình, biện pháp xử lý giảm thiểu bụi từ công đoạn phun bi 

Công đoạn phun bi được thực hiện trong phòng phun bi kín. Bộ phận này có kết cấu 

lớp ngoài bằng tôn. Độ dày của buồng thường là 3mm. Phía trong của buồng phun là lớp 

cao su. Bộ phận này có sức chịu mòn cao. Trong kết cấu hệ thống có 01 phòng phun bi có 

lắp kèm 02 hệ thống thu hồi bụi bằng lọc túi vải công suất 15.000 m3/giờ/hệ thống, các túi 

lọc này sẽ thu gom bụi trong quá trình hoạt động của phòng phun bi với diện tích phòng 

phun bi là 88 m2, làm sạch bề mặt và hệ thống cấp bù không vào buồng phun để không 

gian phía trong phòng luôn thông thoáng. 

Buồng phun bi có kích thước (14,67x6m), do đó các sản phẩm cần phun bi đều đảm 

bảo được phun bi trong phòng kín và kích thước thường không vượt quá 10m. 
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Hình ảnh hệ thống phun bi và hệ thống thu hồi bụi đi kèm thiết bị: 

  

Hình 3.10. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi từ công đoạn phun bi 

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải phục vụ cho hoạt động cơ sở sau khi bổ 

sung mục tiêu 

Sau khi có giấy phép môi trường của cơ sở Công ty sẽ thực hiện công tác cải tạo lai 

các hệ thống xử lý bụi, khí thải hiện hữu của nhà máy, tuy nhiên đối với hệ thống thu hồi 

bụi công đoạn phun bi sẽ giữ nguyên hiện trạng. 

Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải phục vụ cho hoạt động cơ sở xin cải tạo cụ 

thể như sau: 
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(1) Công trình, biện pháp xử lý giảm thiểu hơi hóa chất từ công đoạn tiền xử lý 

(hơi acid HCl) 

Phương án đề xuất công nghệ xử lý xin điều chỉnh: 

Tại công đoạn tiền xử lý bề mặt cấu kiện thép cho dây chuyển mạ kẽm nhúng nóng 

công ty sử dụng acid HCl để tẩy bề rỉ bề mặt, kèm theo hóa chất ức chế bề mặt nhằm ngăn 

ngừa sự bay hơi của acid HCl. Tuy nhiên trong quá trình nhúng trực cấu kiện xuống bể 

acid HCl làm phá vỡ bề mặt hoạt động hóa chất ức chế bay hơi dẫn đến lượng hơi acid HCl 

phát tán ra môi trường không khí. 

Để xử lý triệt để hơi acid HCl phát tán trong công đoạn tiền xử công ty thực hiện cải 

tạo lại hệ thống thu gom xử lý hơi acid HCl như sau: 

+ Các bể tẩy dầu và acid HCl sẽ được lắp đặt hệ thống buồng thu gom kín (nghĩa là 

các bể sẽ nằm trong phòng kín tách biệt với môi trường không khí xung quanh), tại buồng 

kín sẽ lắp đặt hệ thống ống hút thu gom hơi acid HCl. 

+ Thay thế hệ thống xử lý cũ bằng hệ thống mới bao gồm 02 tháp hấp thụ kín có 3 

tầng hấp thụ bằng dung dịch NaOH với công suất 30.000 m3/giờ/hệ thống. 

+ Phản ứng chính trong tháp hấp thụ: HCl + NaOH → NaCl + H2O. 

+ Dung dịch hấp thụ: NaOH 2 – 5%, pH: 10 -12+ Lưu lượng nước tuần hoàn: 2 – 4 

m3/giờ. 

Tính toán công suất quạt hút: 

- Chọn lưu lượng quạt hút cho 1 hệ: 30.000 m3/h 

- Chia 2 nhánh hút: hút trên và hút dưới 

- Chọn ống hút Ø250mm, tiết diện ống: 0,049 m2. 

Chọn vận tốc quạt hút 21 m/s, suy ra mỗi nhánh 4 miệng hút Ø250mm 

Tính ống gom nhánh: 

- Lưu lượng mỗi tuyến: 15.000 m3/h = 4,17 m3/s 

- Chọn vận tốc hút 21 m/s => Diện tích ống: 4,17/21 = 0,198 m2. 

=> Chọn đường kính ống 500mm tính ống chính: 

Tổng 30.000 m3/s = 8,33 m3/s 

Chọn vận tốc: 23 m/s, diện tích ống: 8,33/23 = 0,362 m2 => Chọn đường kính ống 

700mm. 
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Tính tổn thất áp: 

- Nhánh 250mm: ma sát (250 Pa), miệng hút (120 Pa), co/cút (150 Pa) => tổng 520 

Pa 

- Ống gom 500mm: 350 – 450 Pa 

- Ống chính 700mm: 500 – 700 Pa 

- Tháp hấp thụ 3 tầng: 1100 – 1300 Pa 

- Ống xả: 250 – 300 Pa, chiều cao tối thiểu 3 mét cao hơn mái nhà xưởng 

Tổng áp suất hệ: 3020 Pa 

Cộng dự phòng 15% => chọn 3500 Pa Tính công suất quạt: 

P = 30.000*3500/(3600*0.65) = 45 kW Chọn quạt có thông số: 

Lưu lượng: 30.000 – 32.000 m3/h Cột áp: 4500 – 5500 Pa 

Khuyến nghị lựa chọn quạt FRP công suất motor thực tế 45–55 kW tùy theo đường 

đặc tính quạt của nhà sản xuất. 

Công nghệ xử lý khí thải: 
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Công ty dự kiến lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải có cùng công nghệ xử lý để thu 

gom toàn bộ khí thải phát sinh tại công đoạn xử lý bề mặt, công nghệ xử lý cụ thể: 

 

Hình 3.11. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý hơi hóa chất 

 Thuyết minh sơ đồ:   

Khí thải theo hệ thống chụp hút dẫn về 02 HTXL khí thải với công suất 30.000 

m3/giờ/hệ thống chạy đồng thời để xử lý bằng phương pháp hấp thụ qua dung dịch NaOH. 

Khí thải chứa chất ô nhiễm được đưa từ đáy tháp lên. Dung dịch hấp thụ được phun từ 

trên xuống, tạo thành dòng chảy qua lớp vật liệu đệm. Lớp đệm có cấu trúc tổ ong bằng 

nhựa được bố trí bên trong tháp, Chúng làm tăng diện tích tiếp xúc giữa khí và lỏng, giúp 

quá trình hấp thụ diễn ra hiệu quả hơn. Bề mặt của vật liệu đệm luôn được làm ướt bởi 

dung dịch hấp thụ, nơi xảy ra quá trình khuếch tán và hòa tan chất ô nhiễm từ khí sang 

lỏng. 

Hơi axít sau khi được hấp thụ, khí sạch được phát tán ra ngoài qua ống thải. Dung 

dịch NaOH sau khi hấp thụ hơi axít được thải ra và dẫn về hệ thống xử lý nước thải công 

Khí sạch 

Quạt hút 

Ống dẫn 

Tầng hấp thụ 3 

Tầng hấp thụ 2 

Tầng hấp thụ 1 

Ngăn dung dịch trung hòa  

Ống dẫn 

Hơi acid 

Chụp hút trong kín buồng  

Tháp hấp thụ Bơm tuần hoàn  

HTXL Nước thải đêm 

20m3 ngày.đêm 
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suất 20 m3/ngày.đêm để xử lý cùng với nước thải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT cột B trước khi thải ra môi trường. 

Hệ thống thu gom hơi hóa chất tại công đoạn mạ: 

Tại khu vực bể xử lý tẩy rỉ bề mặt được bố trí trong phòng kín tách riêng hoàn toàn 

với môi trường xung quanh được lắp đặt hệ thống thu gom hơi acid HCl vào 2 tháp hấp 

thụ của hệ thống xử lý với công suất 30.000 m3/giờ/hệ thống. 

Khí thải phát sinh từ khu vực tẩy rửa được hút vào tháp hấp thụ thông qua động lực 

quạt hút. Tại tháp xử lý, khí thải đi theo chiều từ dưới lên, đồng thời dung dịch hấp thụ 

từ thùng chứa dung dịch hóa chất cũng được bơm vào tháp theo chiều từ trên xuống thông 

qua bơm hóa chất. Khí thải sau khi được làm sạch theo ống dẫn khí theo ống khói thoát 

ra ngoài môi trường tiếp nhận.  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất cơ theo QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ (cột B). 

(2) Công trình, biện pháp xử lý giảm thiểu bụi, khí thải từ công đoạn xi mạ 

Tại công đoạn nhúng cấu kiện thép vào bể kẽm nóng chảy bụi phát sinh từ bể mạ kẽm 

chủ yếu là khói từ quá trình cháy khi cấu kiện thép mạ tiếp xúc với dung dịch kẽm ở nhiệt 

độ cao. Khói này chỉ phát sinh trong quá trình nhúng xuống bể kẽm, thường không cuốn 

theo bụi có kích thước lớn. Do hệ thống xử lý hiện hữu có bố trí Cyclon nhưng không làm 

tăng hiệu quả xử lý mà làm tăng trở lực đường ống, làm giảm hiệu xuất của HTXL khí thải 

đo đó công ty xin điều chỉnh lại hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn nhúng kẽm. 

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn mạ: 

Qua tham khảo hệ thống xử lý bụi, khí thải từ công đoạn mạ của các dự án hoạt động 

mạ kẽm. Chủ đầu tư sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý bụi từ bể mạ lưu lượng: 60.000 m3/giờ. 

Các thông số của hệ thống như sau: 

 Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải 

TT Thiết bị Số lượng Đặc tính 

1 Quạt hút 02 60.000 m3/h 

2 Buồng lọc thô 01 

Kích thước: 

-  Chiều dài tổng: 19.000 mm  

-  Chiều rộng buồng: 3.015 mm  

- Đoạn thẳng bên trái đến góc vát: 5.570 mm  
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TT Thiết bị Số lượng Đặc tính 

-  Đoạn vát chuyển tiếp: 1.580 mm  

-  Đoạn thẳng bên phải: 11.750 mm 

- Chiều cao: 12800mm 

- Tổng thể tích: 703m3 

3 Túi vải 02 Vật liệu PPS FE 

4 
Đường ống thu 

gom 
- Bằng các ống bằng thép không rỉ;  

Hình 3.12. Hình ảnh mô phỏng hệ thống thu gom xử lí bụi từ công đoạn nhúng kẽm 

nóng 
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Hình 3.13. Quy trình xử lý bụi bể mạ kẽm 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Đề thu gom và xử lý triệt để khói bụi từ quá trình nhúng các cấu kiện thép vào kẽm  

nóng chảy Công ty thực hiện cải tạo hệ thống xử lý khí thải công đoạn nhúng kẽm như sau: 

+ Để đảm bảo khói bụi không phát tán ra môi trường xung quanh, tại bể mạ nhúng 

kẽm nóng chảy của nhà máy Công ty bố trí vách ngăn tách biệt với các công đoạn khác 

của nhà máy. Xung quanh bề mặt bể kẽm bố trí thêm nhiều họng hút, hút trực tiếp khói 

trên mặt bể kẽm triệt để vào buồng lọc thô. Kèm theo hệ thống quạt đẩy vào buồng hút thu 

gom vào buồng lọc thô. 

+ Khí thải khi đi qua buồng lọc thô, trong buồng lọc thô lắp đặt các tấm lọc bụi đan 

xen làm tăng quá trình lắng lọc của buồng lọc với khối tích buồng lọc lớn đảm bảo quá 

Khí sạch 

Quạt hút 

Hệ thống lọc túi vải 

Tấm lọc thô 

 

Tấm lọc 3  

 

Tấm lọc 2  

 

Tấm lọc 1  

Ống dẫn 

Khói từ bể mạ kẽm  

Chụp hút bố trí xung 

quanh mặt bể  

Buồng lắng lọc thô  Bụi thu hồi 

Quạt đẩy  

Buồng hút 
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trình lắng đối với các hạt bụi thô có kích thước lớn được giữ lại. Sau đó khí thải tiếp tục đi 

qua hệ thống lọc tinh. 

+ Khí thải tiếp tục qua hệ thống lọc túi vải làm từ vật liệu chịu nhiệt và có kích thước 

lỗ phù hợp nhằm giữa lại các hạt bụi còn không xử lý được từ buồng lọc thô. Hệ thống lọc 

tinh túi vải được thiết kế chu trình giũ bụi tự động đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và 

bố trí phù hợp với công suất của hệ thống 60.000 m3/giờ. 

Bụi kim loại được thu hồi từ hệ thống xử lý khí thải là chất thải nguy hại được chủ dự 

án thu gom, lưu giữ và giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại. 

(3) Công trình, biện pháp xử lý bụi, hơi dung môi từ quá trình sơn  

Tại phòng sơn với diện tích 88 m2 Công ty sẽ lắp đặt 01 HTXL xử lý bụi, hơi dung 

môi từ quá trình sơn. Buồng phun sơn có kích thước (14,67x6m), do đó các sản phẩm cần 

sơn đều, đảm bảo được thực hiện trong phòng kín và kích thước thường không vượt quá 

10m. Để đảm bảo nâng công suất hệ thống xử lý khí thải công đoạn sơn Công ty sẽ thực 

hiện thay quạt hút với lưu lượng lớn hơn, do thu gom trực tiếp do đó khi thay quạt hút công 

suất lớn hơn không làm ảnh hưởng đến hệ thống thu gom khí thải. Quy trình công nghệ xử 

lý bụi sơn và hơi dung môi bằng màng nước: 
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Hình 3.14. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Tại khu vực sơn hiện Công ty đang bố trí 6 quạt hút để hút khí thải trực tiếp qua 6 

buồng hấp thụ, khí thải sau khi qua 6 buồng hấp thụ sẽ theo đường ống chính thoát ra môi 

trường thông qua ống thải. Nước được cho chảy thành màng tuần hoàn bên trong mỗi tháp 

dập nước. Công ty lắp đặt 6 quạt hút khí thải thu gom bụi, hơi dung môi phát sinh từ công 

đoạn phun sơn với mỗi quạt hút tương ứng với một tháp dập nước. Khí thải sau khi qua hệ 

thống hấp thụ màng nước được dẫn về ống thoát khí thải trung tâm. 

Do dự án sử dụng sớn gốc acrylic thân thiện với môi trường, do đó khi hấp thụ qua 

màng nước đảm bảo xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn này. 

Nước từ quá trình hấp thụ được tuần hoàn liên tục, định kỳ sẽ được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải để xử lý và thay thế bằng lượng nước mới. Thông số kỹ thuật của hệ 

thống xử lý khí thải cụ thể: 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi khí thải từ buồng sơn 

STT Tên Số lượng/thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút, lam gió 06   

2 Quạt hút  6 quạt hút công suất 2HP, 2,25 KW 

4 Tháp dập nước  06  

5 Thùng chứa nước 1 thép inox 

7 Ống phát thải D=500mm, H= 7m 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

a. Khối lượng phát sinh 

Hơi dung môi, bụi 

sơn 

Màng nước 

Ống thải 

HTXL nước 

thải sản xuất 

Nước 

thải 
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Do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, khối lượng đơn hàng ít do đó khối lượng chất 

thải phát sinh năm 2022 tương đối ít. Căn cứ theo chứng từ giao nhận chất thải sinh hoạt 

và công nghiệp của dự án trong năm 2022, dự kiến chất thải sinh hoạt và công nghiệp phát 

sinh tối đa, cụ thể: 

Bảng 3.8. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong năm 2025 và dự kiến sau 

khi bổ sung mục tiêu 

TT Mã chất thải 
Khối lượng (tấn/năm) 

Hiệm hữu Dự án 

1 Rác thải sinh hoạt 18 46,8 

 Tổng khối lượng 18 46,8 

(Nguồn: Chứng từ giao nhận chất thải phát sinh trong năm 2025) 

Bảng 3.9. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong năm 2025 

và dự kiến sau khi bổ sung mục tiêu 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng (kg/năm) Ký hiệu 

phân 

loại Hiện hữu Dự án 

1 

Nhóm giấy văn phòng, thùng 

carton, bao bì PE, nhựa xốp, dây 

nẹp, thùng nhựa không nhiễm thành 

phần nguy hại 

Rắn 

16.590 

3.040 TT 

2 
Phế liệu: Các loại phôi bào, phôi 

tiện, dải cắt cuộn,... 
Rắn 7.000 - 

3 Hộp mực in thải Rắn 5 TT 

Tổng số lượng 16.590 10.045  

 (Nguồn: Chứng từ giao nhận chất thải phát sinh trong năm 2025) 

Ghi chú: 

Sau khi bổ sung mục tiêu sản xuất Công ty giảm 2 lần công suất của mục tiêu sản xuất 

Sơ mi rơ moóc, bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí. Đối 

với công suất xi mạ tăng 1,88 lần so với công suất sản xuất hiện hữu tuy nhiên chất thải 

phát sinh từ công đoạn xi mạ 100% là chất thải nguy hại do đó khối lượng chất thải công 

nghiệp không nguy hại phát sinh từ nhà máy giảm nhiều so với khối lượng phát sinh năm 

2025 với công suất sản xuất năm 2025 đạt khoảng 87% công suất theo Giấy phép môi 

trường đã cấp. 

b. Biện pháp thu gom và lưu giữ, xử lý  
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Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022, Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Bảng 3.3. Thông tin công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Khu lưu chứa Diện tích Kết cấu công trình 

Chất thải sinh hoạt Khu vực tập kết chất thải sinh hoạt. 
Được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép, 

đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 36, thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chất thải không 

nguy hại 

Khu lưu giữ chất thải thông thường 

25 m2 (trong khu lưu giữ 50 m2). 

Phế liệu 
Khu lưu giữ phế liệu 50 m2 bố trí 

bên trong nhà xưởng. 

- Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực có phát sinh, sau đó 

chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn 120 lít lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt của Công ty. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và lưu trữ trong khu lưu giữ 

chất thải nằm bên ngoài nhà xưởng với diện tích 25 m2 và hợp đồng với Công ty TNHH 

Xử lý Môi trường sạch Việt Nam thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định (hợp 

đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

- Phế liệu kim loại được thu gom tại khu chứa phế liệu diện tích 50 m2 được bố trí 

bên trong nhà xưởng A để bán cho Công ty Cổ phần môi trường Kim Thành theo đúng quy 

định. 

- Chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi 

trường Sonadezi thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành (hợp đồng 

đính kèm phụ lục báo cáo). 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Khối lượng phát sinh 

Căn cứ theo chứng từ giao nhận chất thải nguy hại của dự án trong năm 2025, tổng 

khối lượng chất thải nguy hại của dự án phát sinh khoảng 190.200 kg/năm. Dự kiến khối 

lượng từng loại chất thải phát sinh tối đa của toàn dự án cụ thể: 
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Bảng 3.10. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2025 và dự kiến khối 

lượng phát sinh tối đa  

STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng (kg/năm) 
Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại Hiện 

hữu 
Dự án 

1 
Bùn thải từ HTXL nước 

thải 
Lỏng/Rắn 20.635 24.000 12 06 05 KS 

2 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 5 10 16 01 06 NH 

3 
Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 1.790 2.700 18 02 01 KS 

4 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 2.940 6.000 18 01 02 KS 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 1.655 3.500 18 01 03 KS 

7 
Nước thải có các thành 

phần nguy hại 
Lỏng 102.110 170.000 19 10 01 KS 

8 Axit tẩy thải Lỏng 41.210 75.000 07 01 01 NH 

9 Bazơ tẩy thải Lỏng - 6.000 07 01 03 NH 

10 Que hàn thải Rắn 750 500 07 04 01 KS 

11 

Các vật liệu mài dạng hạt 

thải có các thành phần nguy 

hại (bi thải) 

Rắn 7.840 8.000 07 03 08 KS 

12 
Dầu tổng hợp thải từ quá 

trình gia công tạo hình 
Lỏng 410 500 07 03 05 NH 

13 
Phoi từ quá trình gia công 

tạo hình 
Rắn 2.450 1.200 07 03 11 KS 

14 

Xỉ có các thành phần nguy 

hại (Zn chiếm khoảng 50% 

và Cr 5%, còn lại là tạp 

chất) 

Rắn 8.405 5.000 05 07 01 KS 

  Tổng số lượng - 190.200 302.410 -  

Ghi chú: 

Do có bổ sung thêm mục tiêu sản xuất và điều chỉnh cơ cấu công suất sản phẩm do 

đó khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh nhiều so với hiện hữu đang hoạt động 

năm 2025. 

b. Biện pháp thu gom và lưu giữ, xử lý  

- Chủ dự án bố trí các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ lượng 

CTNH phát sinh. Sau đó vận chuyển về kho CTNH và lưu chứa tại kho. 
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 - Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy 

định. 

+ Địa điểm thu gom: Tại kho chứa CTNH Nhà máy. 

+ Tần suất: 1 tháng/lần hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 

tháng 01 năm 2026 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 

2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể: 

+ Phân loại tại nguồn. 

+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa theo từng 

chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập trung về kho chứa 

CTNH. 

Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình hoạt 

động của nhà máy sau nâng công suất: 

+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào môi 

trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc với 

CTNH. 

+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc 

trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang thiết bị 

trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ 

quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, vận 

chuyển CTNH. 
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+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn cấp 

(nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy. 

c. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Công ty đã bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 25 m2 để lưu giữ tạm thời 

chất thải nguy hại trước khi giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Kho chứa chất thải nguy hại có tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí thiết bị để 

lưu chứa chất thải nguy hại, có lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất thải nguy hại. Kho chứa 

chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, xẻng), có rãnh (rộng 15 cm, 

sâu 15 cm) thu gom chất thải lỏng trong trường hợp tràn đổ. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022, Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Công ty hợp đồng với Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam và Công ty 

Cổ phần TM Tài Tiến để thu gom và xử lý toàn bộ CTNH phát sinh trong quá trình hoạt 

động của Công ty theo hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đính 

kèm phụ lục báo cáo. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại cơ sở gồm: 

- Từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, hóa chất, sản phẩm. 

- Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sản xuất, cụ thể: khu vực gia công, khu vực 

mài, khu vực phun sơn, khu vực lò hơi,… 

- Từ hoạt động của các thiết bị, hệ thống xử lý khí thải, mùi. 

- Từ hoạt động của HTXL nước thải. 

Nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh, cơ sở đã thực hiện các biện 

pháp như sau: 

1) Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động máy móc, thiết bị 
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- Hiện đại hóa hầu hết máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất. 

- Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay sau khi lắp đặt thiết bị. 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực. 

- Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, thay thế 

các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép trong môi 

trường sản xuất. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo 

bảo hộ lao động,…). 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 

động. 

2) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động do tiếng 

ồn đến khu vực xung quanh. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, thay thế 

những bộ phận hư hỏng,… 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập úng, ảnh 

hưởng đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý. 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn là QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải 

* Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp nước 

- Đường ống cấp thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 
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- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

* Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố về hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã thực hiện 

các biện pháp như sau: 

- Luôn bảo trì, kiểm tra máy móc thiết bị một cách thường xuyên và liên tục, kiểm 

tra thành phần nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống để có những giải pháp vận hành 

tốt hơn.  

- Người vận hành phải tuân thủ đầy đủ quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

sau khi được nhà thầu thi công chuyển giao công nghệ. 

- Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải là những người được trang bị kiến 

thức về môi trường nhằm ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong thời gian nhanh 

nhất. Ngoài ra, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải cần có hiểu biết về điện, cơ 

khí. 

- Khi sự cố xảy ra, phải ngừng tất cả các công đoạn vận hành và báo ngay cho các 

đơn vị có trách nhiệm liên quan biết, phối hợp khắc phục sự cố một cách nhanh nhất để 

đưa hệ thống vận hành ổn định trở lại. 

Bảng 3.11. Sự cố và biện pháp phòng ngừa sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước 

STT Loại sự cố Nguyên nhân Phương án phòng ngừa, giảm thiểu 

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải ngừng hoạt động 
-  

Toàn bộ nước thải sản xuất sẽ được lưu giữ 

và chuyển giao dưới dạng chất thải nguy hại 

để khắc phục sự cố. 

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá để tìm ra 

nguyên nhân. 

- Đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể đối với 

từng nguyên nhân có thể xảy ra. 

- Bố trí thiết bị dự phòng 

2 
Hệ thống xử lý bị quá 

tải 
- Do tăng lượng nước 

thải đột ngột 

Giảm lưu lượng nước thải đầu vào, cụ thể 

giảm lượng nước thải phát sinh từ các nguồn 

thải, cho thu hồi các nguồn nước  thải có thể 

thu hồi. 

3 

Chất lượng nước thải 

không đáp ứng quy 

chuẩn quy định 

- Do biến cố trong quá 

trình vận hành. 

- Do hệ thống gặp sự 

cố 

- Kiểm tra lại chất lượng nước thải đầu vào, 

đánh giá lại chất lượng; 

- Bơm về bể điều hòa, khi hoạt động bình 

thường sẽ bơm tuần hoàn về xử lý. 

 Đối với hệ thống xử lý khí thải: 

Hiện nay, Chủ dự án áp dụng các biện pháp, phòng ngừa ứng phó sự cố hệ thống xử 
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lý khí thải như sau: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình 

xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn quy định 

trước khi thải ra môi trường. 

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng như quạt 

hút, bơm. 

- Những người vận hành các công trình xử lý khí thải, nước thải được đào tạo các 

kiến thức về an toàn và vận hành đúng quy cách. 

Trong thời gian qua, hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy hiện hữu không xảy ra sự cố. Do 

đó, khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án tiếp tục thực hiện các biện pháp đang áp dụng 

tại Nhà máy. 

 Đối với kho chứa chất thải: 

- Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo 

chất thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy 

hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà 

kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo 

hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố sảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức 

năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, 

đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự 

cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

- Công ty triển khai nhật ký vận hành đối với việc vận hành các HTXLNT và HTXKT. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

* Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty đã có biện pháp kỹ thuật và trang thiết bị ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố cháy 

nổ: 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương 

tiện phòng cháy hiệu quả. 

- Trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ: bể PCCC, bình CO2, hệ thống báo cháy… 

- Trang bị bể nước PCCC và dự trữ sẵn sàng nguồn nước chữa cháy.  

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy 
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và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của Nhà máy. 

- Lắp đặt các đầu dò lửa, đầu dò khí, hệ thống còi đèn. 

- Cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển, khu vực chứa nhiên liệu ra khu vực riêng, ... 

đồng thời tiếp đất cho các thiết bị máy móc. 

- Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong 

xưởng. 

- Cung cấp các thông tin về an toàn lao động và an toàn cháy nổ định kỳ cho công 

nhân. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện 

của Nhà máy.  

- Có văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện 

phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh 

nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của xưởng được tổ chức huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu 

chữa cháy tại chỗ. 

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức huấn luyện thoát hiểm trong giờ làm việc, huấn luyện nghiệp vụ cho đội 

PCCC cơ sở, kiểm tra, bảo trì các phương tiện PCCC, tổ chức hội thao PCCC, thực tập 

phương án chữa cháy với Công an PCCC. 

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của xưởng, bảo đảm về số 

lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai và các tiêu chuẩn 

về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ 

chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của 

Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, 

thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương tiện chữa 

cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và bảo đảm về số lượng, chất lượng theo hướng dẫn 

của Bộ Công an. 

- Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của xưởng sản xuấtđể xử lý khi 

sự cố xảy ra. 
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- Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với 

cán bộ, nhân viên, đội phòng cháy và chữa cháy của xưởng sản xuất theo các nội dung sau: 

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối 

tượng. 

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào phòng cháy và chữa cháy. 

 Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau: 

- Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa 

cháy. 

- Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc 

tế được phép áp dụng tại Việt Nam.  

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được phép sử dụng của cơ quan Cảnh 

sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai có thẩm quyền và phải được kiểm định về chất 

lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Chất chữa cháy: nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy. 

- Vật liệu và chất chống cháy: sơn chống cháy; vật liệu chống cháy, chất ngâm tẩm 

chống cháy. 

- Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân 

- Phương tiện cứu người: dây, đệm, thang và ống cứu người. 

- Công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ:  

- Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích, nâng điều khiển bằng khí nén và bằng điện. 

- Kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng... 

- Hệ thống chữa cháy tự động (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy vách 

tường. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh sáng. 

Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc 

thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp để có 

biện pháp khắc phục. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

an toàn trong vận chuyển. 

Công ty đã có các Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa 

cháy công trình số: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

337/TD-PCCC ngày 13/08/2020; số 97/TD – PCCC ngày 08/02/2021; Văn bản số 142/NT-
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PCCC ngày 04/05/2021; Văn bản số 172/PCCC-NT ngày 31/05/2021 của Công an tỉnh 

Đồng Nai v/v nghiệm thu PCCC. 

Hình ảnh hệ thống PCCC của nhà máy: 

  

 

Hình 3. 15. Hình ảnh hệ thống PCCC của dự án 

* Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân chủ Nhà máy đã áp dụng 

các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 
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công đoạn sản xuất. 

- Tất cả công nhân viện sẽ được định kỳ tập huấn an toàn lao động. 

- Thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của 

công nhân. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng theo các qui định 

hiện hành.  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa 

chỉ liên lạc khi có sự cố 

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm.  

- Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc. 

Ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

- Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do quá 

trình sản xuất gây ra. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban 

hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo quy định của Nhà nước. 

Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

tai nạn lao động. Do đó, khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa và ứng phó tai nạn lao động của Nhà máy đã áp dụng trong thời gian 

qua. Ngoài ra còn áp dụng thêm các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, xe vận chuyển và bảo trì, bảo dưỡng 

thường xuyên theo đúng kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Có bảng hướng dẫn, nội quy, chỉ dẫn trong Công ty. 

- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, không sử dụng 

các lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Cung cấp, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho toàn bộ cán bộ 

công nhân viên làm việc tại dự án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở công nhân 

sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Có biện pháp xử lý, giải quyết, cấp cứu kịp thời khi có sự cố lao động xảy ra. 

Đồng thời phải báo cáo lên các cấp quản lý của dự án và chính quyền địa phương để khắc 
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phục và bồi thường những thiệt hại theo đúng quy định của nhà nước ban hành. 

* Phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

Nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân, Nhà máy đã áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa sự cố hóa chất như sau: 

-  Các kỹ thuật viên và công nhân vận hành các thiết bị chuyên dụng có các yêu cầu 

cao về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi tuyển dụng đều qua lớp tập huấn, bồi 

dưỡng các quy trình vận hành, an toàn lao động và được cấp chứng chỉ mới được đưa vào 

vận hành sản xuất ở các xưởng. 

-  Hàng năm, cán bộ quản lý, phụ trách an toàn – vệ sinh lao động được tập huấn lại về 

nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật các văn bản, quy phạm pháp luật về an toàn – vệ sinh lao 

động – phòng cháy chữa cháy của nhà nước và tổ chức định kỳ đào tạo, huấn luyện về an 

toàn hóa chất cho người lao động. 

-  Khi tiếp xúc với hóa chất cần phải chú ý đến kỹ thuật an toàn. Trong phòng làm việc 

phải treo bảng về kỹ thuật an toàn và người làm việc phải biết rõ điều đó. 

-  Khi mở chai hóa chất cần chú ý tránh để hóa chất phụt ra ngoài. Những nắp đậy bình 

hóa chất dễ cháy thì không được hơ trên ngọn lửa để mở. Người sử dụng hóa chất cần nắm 

vững tính chất của từng loại hóa chất. Hóa chất đựng trong bình phải có nhãn hiệu rõ ràng. 

- Toàn bộ cán bộ công nhân viên trực tiếp làm việc trong nhà máy được trang bị đầy 

đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động và bắt buộc phải sử dụng trong quá trình sản xuất. 

-  Bố trí hệ thống báo cháy, phương thiện, thiết bị PCCC  tại kho chứa hóa chất. 

-  Đội chữa cháy thường xuyên được huấn luyện thực hành các phương án ứng phó sự 

cố cháy nổ hóa chất để luôn đáp ứng được yêu cầu. 

-  Khi xảy ra sự cố hóa chất nghiêm trọng, lãnh đạo nhà máy áp dụng biện pháp ứng 

phó sự cố khẩn cấp: dừng sản xuất, thực hiện kế hoạch sơ tán người, kịp thời thông báo 

cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, cơ quan đơn vị chủ quản, chính quyền địa phương 

nơi gần nhất để phối hợp ứng phó và khắc phục sự cố. 

- Phối hợp với KCN kịp thời huy động lực lượng tại chỗ và áp dụng các biện pháp cần 

thiết để thực hiện các biện pháp ứng cứu, sơ tán người, tài sản của các công trình xung 

quanh khu vực nhà máy. 

- Phối hợp với lực lượng công an, quân đội địa phương để đảm bảo trật tự trị an, đảm 

bảo trật tự giao thông để công tác ứng phó, xử lý sự cố của các đơn vị phối hợp được kịp 

thời. 
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- Phối hợp với các bệnh viện, trạm xá, các cơ quan y tế địa phương tổ chức ứng cứu, 

sơ cứu tại chỗ và di chuyển người bị nạn tới các cơ sở cứu chữa kịp thời. 

- Thông báo cho Ủy ban cứu hộ, cứu nạn quốc gia và các cơ quan nhà nước liên quan 

để có sự chỉ đạo và xử lý sự cố đúng luật định. 

- Thực hiện phương án khắc phục sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Quy mô, kết cấu kho chứa hóa chất: 

- Nhà kho được xây dựng bằng bê tông, cốt thép. 

- Khu vực lưu trữ hóa chất đảm bảo về hệ thống thông gió. 

- Nhà kho được xây dựng đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy chữa cháy.  

- Nhà kho có lối ra, vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một 

cách an toàn.  

- Đây là nhà kho khô. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp, có bảng hướng 

dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, 

san rót… hóa chất.  

- Tất cả hóa chất sẽ được lưu trữ gọn gàng trong các thùng chứa tương thích, trong 

các khu vực có thiết bị ngăn chặn và thu gom trong trường hợp có sự cố đổ tràn hoặc rò rỉ 

tránh chảy trực tiếp vào hệ thống nước thải. Các khu vực chứa này được bảo vệ để tránh 

các trường hợp tràn đổ hoặc rò rỉ. Các hóa chất không tương thích sẽ không được lưu trữ 

gần nhau, và các nhân viên vận hành sẽ được đào tạo kiến thức liên quan đến tính tương 

thích hóa học, các thủ tục lưu trữ, phương pháp xử lý thích hợp và các thủ tục xử lý khi có 

sự cố đổ tràn hoặc rò rỉ. Các khu vực chứa hóa chất sẽ được kiểm tra thường xuyên để phát 

hiện bất kỳ vấn đề hoặc mối nguy hại nào.  

- Hóa chất được lưu trữ trong kho chứa riêng. Kho chứa hóa chất đảm bảo được yêu 

cầu an toàn cho thủ kho, cho những người làm việc ở gần và không gây ô nhiễm môi 

trường:  

Kho chứa có biển báo, có dữ liệu an toàn về hóa chất sử dụng: 

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có). 

+ Thành phần hóa chất. 

+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất. 

+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất. 
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+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phóng chống cháy,… 

+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính,… 

Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố:  

- Khi phát hiện xảy ra sự cố, thông báo ngay cho những người xung quanh biết, đồng 

thời báo gấp cho ban quản lý nhà máy. Ban quản lý nhà máy thông báo cho đội ứng phó 

sự cố của Nhà máy, và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt 

trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán. 

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố. 

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm ra vào khu vực rò rỉ, 

chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm găng tay, ủng, 

tạp dề, kính mắt, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực. 

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất bằng cách ngắt hoặc di dời mọi 

nguồn phát sinh nhiệt, sử dụng các vật liệu như: cát, giẻ lau, tấm hút chuyên dụng, thùng 

chứa chuyên dụng và thu gom hóa chất tràn đổ vào thùng chứa CTNH, được vận chuyển 

cùng CTNH của nhà máy. 

- Không xả nước vào điểm rò đổ hóa chất. 

- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử 

dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng 

nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu gom, phân loại CTNH và làm sạch môi 

trường. 

- Sau khi xảy ra sự cố cần xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc 

phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với báo cáo đã cấp:  

STT 

Hạng 

mục 

thay đổi 

Theo GPMT đã cấp Công ty xin thay đổi Ghi chú 
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1 

Về mục 

tiêu sản 

xuất 

sản xuất sơ-mi-rơ-móoc; 

bồn chứa khí hoá lỏng, hoá 

chất, xăng dầu và các sản 

phẩm cơ khí khác công 

suất 60.000 tấn sản 

phẩm/năm (có bao gồm 

công đoạn xi mạ với công 

suất 40.000 tấn sản 

phẩm/năm). 

- Sản xuất, sửa chữa sơ mi 

rơ moóc, bồn chứa khí hóa 

lỏng, hóa chất, xăng dầu và 

các sản phẩm cơ khí khác: 

30.000 tấn sản phẩm/năm 

(trong đó sản phẩm xi mạ: 

15.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Gia công xi mạ (Gia công 

cơ khí; xử lý và tráng phủ 

kim loại):60.000 tấn sản 

phẩm/năm. 

Công ty điều chỉnh cơ 

cấu sản phẩm, giảm công 

suất sản xuất (có bao 

gồm công đoạn xi mạ)và 

bổ sung thêm mục tiêu 

gia công xi mạ. 

3 
Về khí 

thải 

- Hệ thống xử lý bụi từ bể 

mạ kẽm, công suất thiết kế 

25.000 m3/giờ (nguồn số 

01). 

Tóm tắt quy trình xử lý: 

Bụi → nhà chứa bụi → 

Cyclone đơn → Túi vải → 

Ống thoát khí thải → Đạt 

quy chuẩn môi trường cho 

phép được xả thải ra môi 

trường. 

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý 

bụi từ bể mạ kẽm, công 

suất thiết kế 60.000 m3/giờ 

(nguồn số 01). 

Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi 

được hút từ miệng bể mạ → 

Đưa vào nhà chứa bụi để 

lọc thô → Đưa qua hệ 

thống Túi vải lọc tinh → 

Ống thoát khí thải → Đạt 

quy chuẩn môi trường cho 

phép được xả thải ra môi 

trường. 

Công ty sẽ thực hiện bỏ 

Cyclon do bụi phát sinh 

từ bể mạ kẽm chủ yếu là 

khói từ sản phẩm cháy 

khi vật mạ tiếp xúc với 

dung dịch kẽm ở nhiệt độ 

cao. Khói này thường 

không cuốn theo Bụi có 

kích thước lớn do đó bố 

trí thêm Cyclon không 

làm tăng hiệu quả xử lý 

mà làm tăng trở lực 

đường ống, làm giảm 

hiệu xuất của HTXL khí 

thải. ( 

Ngoài ra Công ty sẽ thực 

hiện đổi lớp vật liệu của 

túi vải có khả năng chịu 

nhiệt cao, đồng thời tăng 

công suất quạt hút để đảm 

bảo khả năng xử lý bụi 

phát sinh tại công đoạn 

này. 

- Hệ thống xử lý bụi, hơi 

dung môi phát sinh từ công 

đoạn phun sơn, công suất 

thiết kế 6.000 m3/giờ 

(nguồn số 02). 

Tóm tắt quy trình xử lý: 

Khí thải → Quạt hút → 

Màng nước → Ống thoát 

khí thải → Đạt quy chuẩn 

môi trường cho phép được 

xả thải ra môi trường. 

 - Hệ thống xử lý bụi, hơi 

dung môi phát sinh từ công 

đoạn phun sơn, công suất 

thiết kế 15.000 m3/giờ 

(nguồn số 02). 

Tóm tắt quy trình xử lý: 

Khí thải → Quạt hút → 

Màng nước → Ống thoát 

khí thải → Đạt quy chuẩn 

môi trường cho phép được 

xả thải ra môi trường. 

 

Đối với công đoạn sơn 

Công ty đã lắp đặt hệ 

thống xử lý khí thải công 

suất 6.000 m3/giờ tuy 

nhiên để đảm bảo thu 

gom triệt để khí thải công 

đoạn sơn phát sinh Công 

ty xin tăng công suất của 

HTXL này từ 6.000 

m3/giờ tăng lên 15.000 

m3/giờ. 
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- Hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn tẩy rửa bề mặt 

dây chuyền mạ kẽm, công 

suất thiết kế 20.000 m3/giờ 

(nguồn số 03). 

- Tóm tắt quy trình thu 

gom: Khí thải → Màng 

nước → Quạt hút → Ống 

thoát khí thải → Đạt quy 

chuẩn môi trường cho phép 

được xả thải ra môi 

trường. 

- Lắp đặt 02 Hệ thống xử lý 

khí thải từ công đoạn tẩy 

rửa bề mặt dây chuyền mạ 

kẽm, công suất thiết kế 

30.000 m3/giờ/hệ thống. 

Tóm tắt quy trình xử lý: 

Khí thải → Quạt hút → 

Tháp hấp thụ → Ống thoát 

khí thải → Đạt quy chuẩn 

môi trường cho phép được 

xả thải ra môi trường. 

Hiện tại Công ty lắp đặt 

hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn tẩy rửa bề mặt 

trong không gian hở, hiệu 

quả xử lý khí thải đảm 

bảo đạt theo bảo theo 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B với các hệ số Kv = 

0,6 và Kp = 0,9) tuy 

nhiên khi áp theo QCVN 

19:2024/BTNMT cột B 

sẽ không đảm bảo do đó 

Công ty sẽ bỏ hoàn toàn 

hệ thống xử lý khí thải 

hiện hữu. 

Lắp đặt hệ thống buồng 

kín trong công đoạn tẩy 

rửa thay ế hệ thống cũ 

bằng 02 hệ thống xử lý 

khí thải công suất 30.000 

m3/giờ/hệ thống để thu 

gom xử lý khí thải từ 

công đoạn này. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi 

trường do nước thải sau khi xử lý đạt giới hạn dấu nối của KCN Biên Hòa II được đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa II (Công ty Cổ phần 

Đô Dịch vụ Sonadezi), không xả ra môi trường. 

- Chủ cơ sở đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 46/HĐNT ngày 12/2/2001 với Công ty 

Cổ phần Đô Dịch vụ Sonadezi), (đơn vị đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Biên 

Hòa II). 

- Đối với nguồn nước thải sản xuất được Công ty xử lý và tuần hoàn cho hoạt động 

sản xuất, định kỳ khoảng 02 tuần/lần sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo 

đúng quy định, cam kết không đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp: đạt giới hạn theo thỏa thuận giữa Chủ cơ sở và Công ty Cổ phần 

Đô Dịch vụ Sonadezi. 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí đấu nối nước thải: 01 điểm đấu nối trên đường số 3A trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa II: 

Tọa độ điểm đấu nối: X1= 1.206.752; Y1= 402.314.  

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hố ga đấu nối về hệ thống thu gom nước thải tập trung 

của KCN Biên Hòa II. 

- Chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi đấu nối với với hệ thống thu gom nước thải 

của Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa II theo Hợp đồng xử 

lý nước thải số 46/HĐNT ngày 12/2/2001 ký giữa Công ty Cổ phần Đô Dịch vụ Sonadezi 

và Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam: 

TT Thông số Đơn vị Giá trị cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1  pH - 5 ÷ 9 Dự án không thuộc đối 

tượng quan trắc môi 2  BOD5  mg/L 500 
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3  COD mg/L 800 trường định kỳ 

4  TSS mg/L 300 

5  Fe mg/L 4 

6  Cu mg/L 2 

7  Zn mg/L 3 

8  Crom VI mg/L 0,05 

9  Crom III mg/L 0,2 

10  Tổng Nitơ mg/L 40 

11  Amoni mg/L 20 

12  Tổng Photpho  mg/L 12 

13  Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 20 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ bể mạ kẽm. 

- Nguồn số 02: Bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn.  

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm. 

- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ công đoạn làm sạch bề mặt bằng phun bi. 

- Nguồn số 05: Khí thải máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn số 06: Khí thải lò nhiệt sử dụng khí CNG cho bể mạ kẽm. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.2.1. Vị trí xả khí thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 

30): 

- Dòng khí thải số 01 (nguồn số 01): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải sau hệ thống 

xử lý bụi từ bể mạ kẽm. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.763; Y = 402.319. 

- Dòng khí thải số 02 (nguồn số 02): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải sau hệ thống 

xử lý bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 

1.206.752; Y = 402.347. 

- Dòng khí thải số 03 (nguồn số 03): Tương ứng với ống thoát khí thải sau hệ thống 

xử lý khí thải số 1 từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm. Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X = 1.206.780; Y = 402.303. 

- Dòng khí thải số 04 (nguồn số 03): Tương ứng với ống thoát khí thải sau hệ thống 

xử lý khí thải số 1 từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm. Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X = 1.206.782; Y = 402.303. 
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 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

Tổng lưu lượng khí thải lớn nhất của dự án dự kiến 54.000 m3/giờ, trong đó: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 60.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 30.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 30.000 m3/giờ. 

2.3. Phương thức xả khí thải: Liên tục khi phát sinh. 

2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT cột B, cụ thể như sau:  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 01   

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2  Bụi mg/Nm3 30 

 Dòng khí thải số 02  

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2  Bụi mg/Nm3 40 

3 Xylen mg/Nm3 80 
06 tháng/lần 

4 n-Butyl acetate mg/Nm3 80 

 Dòng khí thải số 03 và 04   

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2  HCl  mg/Nm3 5 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực cắt. 

- Nguồn số 02: Khu vực cán dập. 

- Nguồn số 03: Khu vực phun bi và hệ thống thu hồi bụi công đoạn phun bi. 

- Nguồn số 04: Khu vực sơn và hệ thống xử lý khí thải sơn. 

- Nguồn số 05: Khu vực mạ kẽm và hệ thống xử lý bụi. 
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- Nguồn số 06: Khu vực xử lý bề mặt và hệ thống xử lý khí thải dây chuyền tẩy mạ. 

- Nguồn số 04: Khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

3.2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 24:2016/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc và QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể 

như sau: 

3.2.1. Tiếng ồn: QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. 

TT 

QCVN 26:2025/BNNMT QCVN 24:2016/BYT 
Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Ngày 

(06 giờ đến 

trước 18 

giờ) (dBA) 

Tối 

(18 giờ 

đến 22 

giờ) 

(dBA) 

Đêm 

(22 giờ đến 

trước 06 

giờ)   

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc 

với tiếng 

ồn (giờ) 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm tương 

đương  

(Laeq)-dBA 

1 70 65 60 8 85 - Khu vực E 

3.2.2. Độ rung: phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung theo QCVN 27:2025/BTNMT. 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép 

(dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Ngày (06 giờ đến 22 giờ)  Đêm (22 giờ đến trước 06 giờ)    

1 75 70 - Khu vực D 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

(nếu có): Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất (nếu có): Trong quá trình hoạt động sản xuất, cơ sở không sử dụng 

phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở đối với quản lý chất thải: 

6.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối 

lượng 

(Kg/năm) 

Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 10 16 01 06 NH 

2 Axit tẩy thải Lỏng 75.000 07 01 01 NH 

3 Bazơ tẩy thải Lỏng 6.000 07 01 03 NH 
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4 
Dầu tổng hợp thải từ quá trình 

gia công tạo hình 
Lỏng 500 07 03 05 NH 

Tổng khối lượng chất thải phát sinh dự kiến (kg/năm) 81.510 -  

6.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) phát sinh 

thường xuyên: 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 

Nhóm giấy văn phòng, thùng carton, bao bì 

PE, nhựa xốp, dây nẹp, thùng nhựa không 

nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn 3.040 TT 

2 
Phế liệu: Các loại phôi bào, phôi tiện, dải cắt 

cuộn,... 
Rắn 7.000 - 

3 Hộp mực in thải Rắn 5 TT 

Tổng khối lượng chất thải phát sinh dự kiến (kg/năm) 10.045  

6.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:  

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 20 

2 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 10 

3 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 16,8 

Tổng khối lượng dự kiến (tấn/năm) 46,8 

6.3. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát: 

STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối lượng 

(Kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Bùn thải từ HTXL nước thải Lỏng/Rắn 24.000 12 06 05 KS 

2 
Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 2.700 18 02 01 KS 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 6.000 18 01 02 KS 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 3.500 18 01 03 KS 

5 
Nước thải có các thành phần 

nguy hại 
Lỏng 170.000 19 10 01 KS 

6 Que hàn thải Rắn 500 07 04 01 KS 

7 

Các vật liệu mài dạng hạt thải 

có các thành phần nguy hại (bi 

thải) 

Rắn 8.000 07 03 08 KS 
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8 
Phoi từ quá trình gia công tạo 

hình 
Rắn 1.200 07 03 11 KS 

9 

Xỉ có các thành phần nguy hại 

(Zn chiếm khoảng 50% và Cr 

5%, còn lại là tạp chất) 

Rắn 5.000 05 07 01 KS 

Tổng khối lượng chất thải phát sinh dự kiến (kg/năm) 220.900 -  
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện như sau: 

Căn cứ pháp lý của dự án: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 36003584247 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/6/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

29/09/2025 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số đầu tư 2152552120 cấp lần đầu ngày 

25/6/1996 và đăng ký điều chỉnh lần thứ 10 ngày 05/5/2025 do Ban quản lý các KCN tỉnh 

Đồng Nai (nay là Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai) cấp; 

- Giấy phép môi trường số 65/GPMT-KCNĐN ngày 17/05/2023 của dự án “Nhà máy 

sản xuất sơ-mi-rơ-móoc; bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ 

khí khác công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công đoạn xi mạ với công suất 

40.000 tấn sản phẩm/năm) do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

Văn bản số 524/SZB-QTTH ngày 29/11/2021 của Công ty Sonadezi Long Bình (Chủ 

dự án KCN Biên Hòa II) gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin được bổ sung thêm công 

đoạn mạ kẽm vào quy trình sản xuất của Công ty CP Chien You Việt Nam tại KCN Biên 

Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

- Công văn 3884/TCMT-TD ngày 21/12/2021 của Tổng cục Môi trường gửi Công ty 

CP Sonadezi Long Bình V/v hướng dẫn việc bổ sung công đoạn mạ kẽm trong quy trình 

sản xuất của Công ty CP Chien You Việt Nam.  

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 171/TD-PCCC ngày 16/4/2022 do Phòng 

Cảnh sát – Công an PCCC tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy phép xây dựng số 78/GPXD ngày 27/5/2022 do Ban quản lý các KCN Đồng 

Nai cấp. 

- Hợp đồng xử lý nước thải số 46/HĐNT ngày 12/2/2001 với Cổ phần Chien You 

Việt Nam với Xí Nghiệp dịch vụ quản lý môi trường Sonadezi. 

- Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 120/2025/HĐ.RT ngày 

31/12/2024 giữa Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường 
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Sonadezi. 

- Hợp đồng số 117/2024/HĐXLCT/MTS.K-CY về việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại ký ngày 20/03/2024 giữa Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và 

Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam. 

- Hợp đồng số 144/2025/HĐXLCT/MTS.K-CY về việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại ký ngày 20/03/2025 giữa Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và 

Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam. 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, thu mua gom phế liệu 

sau xử lý số 355/11.HĐCTNH-PL ký ngày 21/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Chien You 

Việt Nam và Chi nhánh nhà má xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt – Công 

ty Cổ phần TM Tài Tiến. 

- Hợp đồng mua bán phế liệu sắt thép số 01/HĐMB/CY-KT ký ngày 14/11/2025 giữa 

Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Kim Thành. 

- Công ty định kỳ hằng quý đã lấy quan trắc môi trường theo đúng quy định hiện 

hành, đồng thời, Công ty cũng đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm nộp 

về cơ quan cấp thủ tục môi trường theo đúng quy định. 

- Trong quá trình hoạt động từ trước đến nay của Nhà máy hiện hữu không xảy ra sự 

cố, khiếu nại, khiếu kiện. 

1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền 

- Công ty đã nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 về cơ quan nhà nước. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Do dự án nằm trong KCN Biên Hòa II. Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, nước thải của cơ sở đấu nối về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa II do đó không thuộc đối tượng phải quan 

trắc nước thải. 

Trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy Công ty sảy ra tình trạng nước thải vượt 

giới hạn đấu nối của KCN. Đối với nước thải sản xuất Công ty tuần hoàn tái sử dụng cho 

hoạt động sản xuất, định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu gom theo quy định hiện hành, 

Công ty không đấu nối nước thải sản xuất về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Biên Hòa II. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải: 
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Dựa theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm gần nhất. Cơ sở đã lập bảng tổng 

hợp quan trắc bụi, khí thải năm 2025 của Cơ sở, cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Kí hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian quan 

trắc 
Mô tả điểm quan trắc 

1 
Điểm quan 

trắc 1 
KT1 

Đợt 1:  

+ Ngày 10/03/2025 

+ Ngày 26/03/2025 

Đợt 2: 

+ Ngày 23/06/2025 

+ Ngày 08/07/2025 

Đợt 3: 

+ Ngày 28/08/2025 

+ Ngày 29/08/2025 

Đợt 4: 

+ Ngày 10/12/2025 

Hệ thống xử lý bụi từ bể mạ kẽm, công 

suất 25.000 m3/giờ 

2 
Điểm quan 

trắc 2 
KT2 

Hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi phát sinh 

từ công đoạn phun sơn, công suất 6.000 

m3/giờ 

3 
Điểm quan 

trắc 3 
KT3 

Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn 

tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống 

thải 1, công suất 3.330 m3/giờ 

4 
Điểm quan 

trắc 4 
KT4 

Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn 

tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống 

thải 2, công suất 3.330 m3/giờ 

5 
Điểm quan 

trắc 5 
KT5 

Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn 

tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống 

thải 3, công suất 3.330 m3/giờ 

6 
Điểm quan 

trắc 6 
KT6 

Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn 

tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống 

thải 4, công suất 3.330 m3/giờ 

7 
Điểm quan 

trắc 7 
KT7 

Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn 

tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống 

thải 5, công suất 3.330 m3/giờ 

8 
Điểm quan 

trắc 8 
KT8 

Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn 

tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống 

thải 6, công suất 3.330 m3/giờ 
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc khí thải năm 2025 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu điểm quan trắc/Ký hiệu mẫu QCVN 19:2009/ 

BTNMT, cột B, 

Kp= 0,9; 

Kv=0,6 

QCVN 20: 

2009/ 

BTNMT 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

10/03/2025 26/03/2025 23/06/2025 08/07/2025 28/08/2025 29/08/2025 10/12/2025 

I KT1: Hệ thống xử lý bụi từ bể mạ kẽm  

1 Lưu lượng m3/h - 16.685 - 14.949 17.434 - 23.352 - - 

2 Bụi mg/Nm3 - 66,9 - 68,1 58,7 - 71,3 108 - 

II KT2: Hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn  

1 Lưu lượng m3/h  - 4.950 4.792 - 4.781 - 5.685 - - 

2 Bụi mg/Nm3 - 79,1 18 - 81,3 - 16 108 - 

3 Xylen mg/Nm3 - - 0,25 - - - 0,33 - 870 

4 
n – Butyl 

acetate 
mg/Nm3 - - 0,11 - - - 0,07 - 950 

III KT3: Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống thải 1  

1 Lưu lượng m3/h 3.819 - 3.923 - - 4.535 6.413 - - 

2 HCl mg/Nm3 KPH - <0,03(a) - - KPH <0,03(a) 27 - 

IV KT4: Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống thải 2  

1 Lưu lượng m3/h 3.850 - 4.026 - - 4.546 4.537 - - 

2 HCl mg/Nm3 KPH - KPH - - <0,03 KPH 27 - 

V KT5: Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống thải 3  

1 Lưu lượng m3/h 3.917 - 4.078 - - 4.553 6.422 - - 

2 HCl mg/Nm3 <0,03(a) - <0,03(a) - - KPH KPH 27 - 

VI KT6: Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống thải 4  

1 Lưu lượng m3/h 3.942 - 4.102 - - 4.560 6.436 - - 

2 HCl mg/Nm3 <0,03(a) - KPH - - <0,03 <0,03(a) 27 - 

VII KT7: Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống thải 5  

1 Lưu lượng m3/h 3.901 - 4.008 - - 4.528 4.552 - - 
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2 HCl mg/Nm3 KPH - KPH - - <0,03 KPH 27 - 

VII KT8: Hệ thống xử lý hơi hoá chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyển mạ kẽm ống thải 6  

1 Lưu lượng m3/h 3.872 - 3.956 - - 4.537 6.441 - - 

2 HCl mg/Nm3 <0,03(a) - <0,03(a) - - KPH <0,03(a) 27 - 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của nhà máy, 2025) 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích chất lượng khí thải sau HTXL Khí thải so với QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 

20:2009/BTNMT của Nhà máy cho thấy tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn quy định. Chứng tỏ HTXLKT đang hoạt động ổn 

định. 
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4. Tình hinh phát sinh, xử lý chất thải: 

Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: 

TT CTRSH 

Khối lượng 

năm 2025 

(tấn/ngày) 

Khối lượng 

năm 2025 

(tấn/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRSH 

Khối  lượng năm 

gần nhất năm 2024 

(tấn/năm) 

1 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 
0,06 18 

Công ty Cổ phần 

Môi trường Sonadezi 
15,45 

Tổng hợp, thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

TT Nhóm CTRCNTT 

Khối lượng 

năm 2025 

(Kg/năm) 

Khối lượng 

năm 2025 

(Kg/ngày) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTRCNTT 

Khối  lượng 

năm gần nhất 

năm 2024 

(kg/năm) 

1 

Phế liệu các loại: phôi 

bào, phôi tiện, dài cắt 

cuộn,… 

53,52 16.590 

Công ty TNHH Xử 

lý Môi trường sạch 

Việt Nam 

3.430 

Tổng cộng 53,52 16.590  3.430 

Tổng hợp, thống kê chất thải nguy hại: 

STT 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg/ngày) 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Phương 

pháp xử lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTNH 

Khối  lượng 

năm gần nhất 

năm 2024 

(kg/năm) 

1.  Bùn thải nguy hại 07 03 07 66,14 20.635 TĐ/HR 

Công ty 

TNHH Xử 

lý Môi 

trường sạch 

Việt Nam 

1.500 

2.  Phôi từ quá trình 

gia công tạo hình 
07 03 11 7,85 2.450 TC - 

3.  Xỉ có TPNH 05 07 01 26,94 8.405 TĐ/HR - 

4.  Bao bì cứng thải 

bằng kim loại 
18 01 02 9,42 2.940 TĐ/HR/TT - 

5.  Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
18 01 03 5,30 1.655 TĐ/HR - 

6.  Dầu thải tổng hợp 

từ quá trình gia 

công tạo hình 

07 03 05 1,31 410 HTXL/TĐ - 

7.  Que hàn thải có 

kim loại nặng 

nhiễm TPNH 

07 04 01 2,40 750 TC - 

8.  Giẻ lau nhiễm 

TPNH 
18 02 01 5,74 1.790 TĐ/HR 200 

9.  Bóng đèn huỳnh 

quang 
16 01 06 0,02 5 HTXLBĐ 5 

10.  Các vật liệu mài 

dạng hạt có TPNH 
07 03 08 25,13 7.840 TĐ/HR 1.295 
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(bi thải) 

11.  Cặn sơn thải 08 01 01 8,17 2.550 TĐ/HR - 

12.  Axit tẩy thải 07 01 01 132,08 41.210 HTXLBĐ Công ty Cổ 

phần TM 

Tài Tiến 

19.370 

13.  Nước thải có 

TPNH 
19 10 01 327,28 102.110 

HTXLCTL, 

C 
 

 Tổng cộng  617,79 192.750   22.365 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Trong hai năm trở lại đây Công ty không có các đoàn thanh kiểm tra liên quan đến 

công tác bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty vận hành công trình xử lý chất thải ổn định, chất 

lượng khí thải, nước thải sau xử lý luôn đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.
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CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải là 06 tháng kể 

từ khi được cấp giấy phép môi trường và hoàn tất việc cải tạo nâng công suất các hệ thống 

xử lý, được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.12. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt Hệ thống xử lý khí thải 
Thời gian VHTN 

Bắt đầu Kết thúc 

1 01 Hệ thống xử lý bụi từ bể mạ kẽm Sau khi có giấy 

phép môi trường 

và hoàn tất việc 

cải tạo nâng công 

suất các hệ thống 

xử lý 

06 tháng kể từ 

khi bắt đầu 

VHTN 

2 02 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn xử lý bề mặt 

3 01 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn sơn 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục để đo đạc, phân tích các 

thông số theo quy định hoặc mẫu tổ hợp được xác định là giá trị trung bình của 3 kết quả 

đo đạ của thiết bị đo nhanh tại hiện trường. 

1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng bên dưới. 

Bảng 3.13. Vị trí lấy mẫu 

Stt Hệ thống xử lý khí thải Ký hiệu 
Số vị trí cần 

lấy mẫu 

1 01 Hệ thống xử lý bụi từ bể mạ kẽm KT1 1 

2 02 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn xử lý bề mặt KT2-KT3 2 

3 01 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn sơn KT4 1 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

❖ Quan trắc chất lượng môi trường nước: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, nước thải của cơ sở đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Biên Hòa II do đó không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải. 

❖ Quan trắc khí thải: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 01   

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2  Bụi mg/Nm3 30 

Hạng 

mục 
Vị trí thu mẫu 

Thông số 

giám sát 

Thời gian 

đo đạc 
Tần suất lấy mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả công trình xử lý 

Khí 

thải 

01 Hệ thống xử lý 

bụi từ bể mạ kẽm 

Lưu lượng, 

bụi 

5 lần 15 ngày/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

cột B 

02 Hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn 

xử lý bề mặt 

Lưu lượng, 

HCl 

01 Hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn 

sơn 

Lưu 

lượng,Bụi, n-

Butyl acetate, 

Xylen 

Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả công trình xử lý 

Khí 

thải 

01 Hệ thống xử lý 

bụi từ bể mạ kẽm 

Lưu lượng, 

bụi 

7 lần 
1 ngày/lần 7 ngày liên 

tục 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

cột B 

02 Hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn 

xử lý bề mặt 

Lưu lượng, 

HCl 

01 Hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn 

sơn 

Lưu lượng, 

Bụi, n-Butyl 

acetate, Xylen 
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 Dòng khí thải số 02  

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2  Bụi mg/Nm3 40 

3 Xylen mg/Nm3 80 
06 tháng/lần 

4 n-Butyl acetate mg/Nm3 80 

 Dòng khí thải số 03 và 04   

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2  HCl  mg/Nm3 5 

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

❖ Quan trắc môi trường lao động 

Thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định liên quan. 

❖ Quan trắc chất thải rắn 

- Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử 

lý chất thải rắn của cơ sở. 

- Thông số quan trắc: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải. 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy.  

- Tần suất quan trắc: thường xuyên và liên tục từ khi phát sinh. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 07:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng chất thải nguy hại. 

- Văn bản pháp luật thực hiện: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định 

số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

07/2025/TTBTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025, Thông tư số 07/2025/TT BNNMT ngày 

16 tháng 6 năm 2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm được trình bày trong bảng 

sau: 
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Bảng 6.5. Bảng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

STT 
Chương trình quản lý và 

giám sát 
Số lượng mẫu Tần suất 

Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Chi phí quan trắc  4 04 lần/năm 200.000.000 

2 Chi phí lập báo cáo - 1 lần/năm 35.000.000 

3 Chi phí cho xử lý chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải công nghiệp và 

chất thải nguy hại. 

Thường xuyên, 

liên tục 200.000.000 

Tổng cộng - - 435.000.000 
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CHƯƠNG VII: NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU 

CHÍ  MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH 

 MỤC PHÂN LOẠI XANH (NẾU CÓ) 

 

 Không thuộc đối tượng.  
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định của 

Nhà Nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường; 

- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động để kịp 

thời kiểm soát mức độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng 

chống sự cố môi trường; 

- Chủ cơ sở cam kết vận hành thường xuyên các hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo 

chất lượng nước thải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN, chất lượng khí thải đạt theo quy 

chuẩn môi trường hiện hành;  

- Chủ cơ sở Cam kết ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải thông thường và chất thải 

nguy hại với đơn vị có chức năng theo quy định. 

- Chủ cơ sở cam kết phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đền bù thiệt hại khi 

xảy ra sự cố môi trường. 

- Chủ cơ sở Cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường từ thu gom, 

xử lý nước thải, tiếng ồn, độ rung, quản lý các loại chất thải theo đúng quy định.  

- Cam kết tỷ lệ cây xanh đạt 20% theo đúng quy định. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung của KCN Biên Hòa II. 

- Công ty cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 19:2024/BTNMT cột B theo quy định 

hiện hành trước khi thải ra môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá trình 

hoạt động của cơ sở. 

- Chủ cơ sở sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng cao năng 

lực quản lý môi trường trong nhà máy, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm 

môi trường; 

- Chủ cơ sở cam kết trong quá trình sản xuất, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định 

kỳ các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị và các công trình bảo vệ môi trường, tăng 

cường hiệu quả xử lý nước thải; thực hiện đầy đủ các giải pháp về an toàn lao động, an 

toàn lò hơi và PCCC. 
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- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng hoá 

chất, kho chứa và pha chế hoá chất, phải có các phương án phòng cháy chữa cháy, phòng 

chống ngộ độc đối với việc sử dụng hoá chất. 

- Chủ cơ sở đảm bảo các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải, bụi kim loại và cam 

kết không phát thải bụi, khí thải, hơi hoá chất vào môi trường trong hoạt động sản xuất. 

- Chủ cơ sở cam kết đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy cho các hạng 

mục công trình sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường, các kho chứa khí nén, nguyên 

liệu và chất thải theo đúng các quy định hiện hành. 

- Chủ dự án cam kết trong trường hợp xảy ra sự cố đối với các công trình bảo vệ môi 

trường, chủ đầu tư phải có phương án ứng phó.  

- Chủ dự án cam kết đảm bảo quy định, đảm bảo sự phù hợp của các công trình xây 

dựng phải đảm bảo quy hoạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. 

- Cam kết thu gom xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh trước khi thải ra môi trường 

theo quy định. 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan; 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu xảy 

ra sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các quy chuẩn Việt Nam, các công ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên.  

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì 

sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
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GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

thực hiện thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ văn bản số 1342/KCNĐN-MT ngày 14/04/2023 của Ban Quản lý các 

Khu Công nghiệp Đồng Nai về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam tại Văn bản số 01-

23/BBVĐ đề ngày 03/02/2023 về việc giải trình chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo 

cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất sơ-mi-rơ-

moóc; bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác 

công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công đoạn xi mạ với công suất 

40.000 tấn sản phẩm/năm)” tại KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

Theo đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp Đồng Nai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cấp phép cho Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất sơ-mi-rơ-moóc; 

bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác công suất 

60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công đoạn xi mạ với công suất 40.000 tấn 

sản phẩm/năm)” tại KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai với các nội dung như sau: 

   UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:         /GPMT-KCNĐN Đồng Nai,  ngày       tháng        năm 2023 65 17 5
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1. Thông tin chung của dự án: 

1.1. Tên dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất sơ-mi-rơ-moóc; bồn chứa khí hoá 

lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác công suất 60.000 tấn sản 

phẩm/năm (có bao gồm công đoạn xi mạ với công suất 40.000 tấn sản 

phẩm/năm)”. 

1.2. Địa điểm hoạt động: KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp: 

3600358427 đăng ký lần đầu ngày 25/6/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

20/7/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 

cấp.  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Mã số dự án: 2152552120 chứng nhận lần 

đầu ngày 25/6/1996, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 03/8/2022 do Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp. 

1.4. Mã số thuế: 3600358427. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất sơ-mi-rơ-moóc; bồn 

chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các sản phẩm cơ khí khác. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:  

- Phạm vi: Diện tích khu đất của dự án 28.648,5 m2. 

- Quy mô: Dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công). 

- Công suất: sản xuất sơ-mi-rơ-moóc; bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng 

dầu và các sản phẩm cơ khí khác công suất :60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao 

gồm công đoạn xi mạ với công suất: 40.000 tấn sản phẩm/năm). 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm 

theo: 

2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.  

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu 

về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo 

Giấy phép này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Chien You 

Việt Nam: 
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1. Công ty có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

2. Công ty có trách nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải 

bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo 

quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng 

ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường và phải dừng 

ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện 

pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 

phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức 

năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự 

cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy 

định tại Giấy phép này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm (từ ngày      tháng      năm 2023 

đến ngày      tháng      năm 2030). 

Điều 4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

593/QĐ-KCNĐN ngày 31/12/2021 của Ban Quản lý các KCN cấp cho dự án “Nhà 

máy sản xuất sơ-mi-rơ-moóc; bồn chứa khí hoá lỏng, hoá chất, xăng dầu và các 

sản phẩm cơ khí khác công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (có bao gồm công đoạn 

xi mạ với công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm)” tại KCN Biên Hòa II, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hết hiệu lực kể từ ngày giấy phép môi 

trường có hiệu lực. 

Điều 5. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường – Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo 

vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.  
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Biên Hòa; 

- Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình; 

- Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam (thực hiện); 

- Website Ban Quản lý các KCN; 

- Lưu: VT, MT (AD). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

      

Dương Thị Xuân Nương 
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PHỤ LỤC 1 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số      /GPMT-KCNĐN ngày     /    / 2023  

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 

1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt, lưu lượng lớn 

nhất 16,9 m3/ngày. 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ kẽm, lưu lượng lớn nhất 

14 m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ 02 hệ thống xử lý khí thải, lưu lượng lớn nhất 

2,5 m3/ngày. 

2. Dòng nước thải đấu nối vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí đấu nối nước thải với KCN: 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân 

viên, lao động sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn được đấu nối về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa II qua 01 điểm đấu nối trên đường 3A. 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động của dự án được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất, công suất thiết kế 20 m3/ngày để xử lý sau đó tuần 

hoàn lại cho dây chuyền rửa trước mạ, định kỳ 02 tuần/lần chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom xử lý. Công ty không đấu nối nước thải sản xuất về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa II. 

2.2. Vị trí đấu nối nước thải: 

- Vị trí: 01 hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên Hòa 

II để xử lý đạt quy chuẩn quy định. 

- Tọa độ vị trí: X= 1.206.752; Y= 402.314 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

2.3. Lưu lượng đấu nối nước thải lớn nhất: 16,9 m3/ngày. 

2.3.1. Phương thức đấu nối thải: Tự chảy. 

2.3.2. Chế độ xả, đấu nối nước thải: Liên tục 24 giờ khi phát sinh. 

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp: phải đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải 

của KCN Biên Hòa II theo hợp đồng, thỏa thuận giữa Chủ đầu tư dự án và đơn vị 

kinh doanh hạ tầng KCN (Hợp đồng xử lý nước thải số 46/HĐNT ngày 

12/2/2001).  
 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom nước mưa, nước thải: 
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1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa 

về hệ thống xử lý nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân 

viên, lao động được dẫn về bể tự hoại 3 ngăn bằng các ống nhựa PVC đường kính 

114mm, nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Biên Hòa II. 

- Nước thải sản xuất phát sinh lớn nhất dự kiến 16,5 m3/ngày, bao gồm nước 

thải từ quá trình rửa trước mạ và nước thải từ các hệ thống xử lý khí thải, để đảm 

bảo thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sản xuất, giảm thiểu chi phí xử lý chất 

thải Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế 

20 m3/ngày đêm để xử lý, sau đó tuần hoàn lại các bể rửa nước của công đoạn mạ, 

định kỳ dự kiến 02 tuần/lần sẽ được chuyển giao dưới dạng chất thải nguy hại, 

Công ty cam kết không đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Biên Hòa II. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sản xuất:  

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất thiết kế 20 m3/ngày. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sản xuất  Bể thu gom  Bể điều 

hòa  Bể trung hòa pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể Trung gian 

 Bồn lọc áp lực  Tuần hoàn cho công đoạn rửa trước mạ (định kỳ 02 tuần/lần 

chuyển giao cho đơn vị xử lý chất thải theo đúng quy định hiện hành.   

- Công suất thiết kế: 20 m3/ngày. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng chính (hoặc các hóa chất tương đương không 

phát sinh thêm chất ô nhiễm): NaOCl, PAC, Polyme. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố 

rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng 

thoát nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục 

sự cố. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại; đảm bảo không có bất kỳ 

công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước; hợp đồng với đơn vị chức năng để 

thu gom, hút hầm cầu định kỳ và mang đi xử lý đúng quy định. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố, nước thải sẽ được lưu 

chứa tại bể điều hòa (đối với nước thải sinh hoạt có thể tích 4,4 m3, đối với nước 

thải sản xuất có thể tích 35,34 m3) trong thời gian khắc phục sự cố. Đối với trường 

hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc phục ngay, 

thông báo tạm ngưng tiếp nhận nước thải phát sinh tại dự án để khắc phục sự cố. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  
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2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến bắt đầu từ tháng 05/2023 (thời 

gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng). 

2.2. Công trình, xử lý nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất, công suất thiết kế 20 m3/ngày. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá 

trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong nước 

thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải đạt theo QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) trước khi tái sử dụng (cụ thể đối với các thông số: pH, 

BOD, COD, Fe, Zn, Cu, Cr3+, Cr6+, Tổng dầu mỡ khoáng). 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:  

b) Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử 

lý nước thải ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Tần suất 

và thông số quan trắc được quy định như sau: Tần suất quan trắc nước thải tối 

thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của 

công trình xử lý nước thải). 

c) Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công 

trình xử lý nước thải ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh quy định 

tại điểm b khoản này; trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu liên tiếp thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế 

tiếp. Tần suất và thông số quan trắc được quy định như sau: Tần suất quan trắc 

nước thải ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu 

nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp 

của công trình xử lý nước thải). 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án bảo 

đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa II theo 

thỏa thuận giữa Chủ đầu tư dự án và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Biên Hòa 

II, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

3.2. Công khai, minh bạch các đường ống thu gom, thoát nước thải; lưu giữ 

số liệu tại dự án và đưa vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 

hàng năm. 

3.3. Cam kết không đấu nối nước thải sản xuất về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Biên Hòa II. 

3.4. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất,... vận hành tốt 

nhất các công trình thu gom, xử lý và xả nước thải của dự án. 

3.5. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải 

về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Biên Hòa II để tiếp tục 

xử lý trước khi xả thải ra môi trường. 
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PHỤ LỤC 2  

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số        /GPMT-KCNĐN ngày     /    /2023   

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 

1. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ bể mạ kẽm. 

- Nguồn số 02: Bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn.  

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền 

mạ kẽm. 

- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ công đoạn làm sạch bề mặt bằng phun bi. 

- Nguồn số 05: Khí thải máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn số 06: Khí thải lò nhiệt sử dụng khí CNG cho bể mạ kẽm. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.1. Vị trí xả khí thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi 

chiếu 30): 

- Dòng khí thải số 01 (nguồn số 01): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý bụi từ bể mạ kẽm. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.763; Y 

= 402.319. 

- Dòng khí thải số 02 (nguồn số 02): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn. Tọa độ vị 

trí xả khí thải: X = 1.206.752; Y = 402.347. 

- Dòng khí thải số 03 (nguồn số 03): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm 

ống thải 1. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.780; Y = 402.303. 

- Dòng khí thải số 04 (nguồn số 03): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm 

ống thải 2. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.782; Y = 402.303. 

- Dòng khí thải số 05 (nguồn số 03): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm 

ống thải 3. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.783; Y = 402.304. 

- Dòng khí thải số 06 (nguồn số 03): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm 

ống thải 4. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.785; Y = 402.307. 

- Dòng khí thải số 07 (nguồn số 03): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm 

ống thải 5. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.778; Y = 402.305. 
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- Dòng khí thải số 08 (nguồn số 03): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm 

ống thải 6. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.779; Y = 402.308. 

- Dòng khí thải số 09 (nguồn số 05): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

máy phát điện dự phòng. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.206.779; Y = 402.311. 

Vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải tại KCN Biên Hòa II, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

Tổng lưu lượng khí thải lớn nhất của dự án dự kiến 54.000 m3/giờ, trong đó: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.330 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.330 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.330 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.330 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.330 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.330 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường 

qua ống thoát khí thải, xả thải liên tục 24/24 giờ khi phát sinh. 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột 

B, với các hệ số Kp = 0,9 và Kv = 0,6 và QCVN 20:2009/BTNMT, cụ thể như 

sau: 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

I  Nguồn số 01   

1 Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2 Bụi kim loại mg/Nm3 144 

II  Nguồn số 02  

1 Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2 Bụi mg/Nm3 144 

3 Xylen mg/Nm3 870 
06 tháng/lần 

4 n-Butyl Acetate mg/Nm3 950 

III  Nguồn số 03  

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

2  HCl  mg/Nm3 27 

Ghi chú:  

(1) Giá trị giới hạn cho phép theo: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv = 

0,6 và Kp = 0,9) và QCVN 20:2009/BTNMT. 

(2) Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam có trách nhiệm thường xuyên kiểm 
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tra, giám sát các nguồn phát sinh khí thải đảm bảo chất lượng khí thải trước khi 

xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv = 0,6 và Kp theo tổng lưu lượng các nguồn 

khí thải) và QCVN 20:2009/BTNMT. 

B. YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ 

LÝ KHÍ THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

1.1 Mạng lưới thu gom khí thải  

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ bể mạ kẽm được quạt đẩy và quạt hút thu 

gom về nhà chứa khí, tại đây bụi theo đường ống Ø600mm bằng thép về hệ thống 

xử lý khí thải để xử lý sau đó thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí thải 

kích thước Ø1.000mm, cao dự kiến 9m tính từ mặt đất. 

- Nguồn số 02: Bụi, hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn được thu gom 

bằng hệ thống đường ống kích thước Ø300mm bằng thép về hệ thống xử lý khí 

thải để xử lý sau đó thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí thải kích thước 

Ø600mm. 

- Nguồn số 03: Khí phát sinh từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ 

kẽm được 06 quạt đẩy đẩy về 01 hệ thống xử lý khí thải, công nghệ hấp thụ bằng 

dich dịch NaOH, khí thải sau khi xử lý theo quạt hút thoát ra môi trường qua 06 

ống thải đường kính Ø1.000 mm. 

- Nguồn số 04: Công đoạn phun bi được bố trí trong phòng kín, bụi được thu 

gom qua 02 hệ thống thu hồi bụi bi (công nghệ: cyclon tách bi và lọc bụi túi vải),  

không có ống thải. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:  

1.2.1. Hệ thống xử lý bụi, khí thải của nguồn số 01: 01 hệ thống. 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi → nhà chứa bụi → Cyclone đơn → Túi vải → 

Ống thoát khí thải → Đạt Quy chuẩn môi trường cho phép được xả thải ra môi 

trường. 

- Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ (tương ứng dòng số 01). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải.  

1.2.2. Hệ thống xử lý bụi, khí thải nguồn số 02: 01 hệ thống 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải → Quạt hút → Màng nước → Ống thoát 

khí thải → Đạt Quy chuẩn môi trường cho phép được xả thải ra môi trường. 

- Công suất thiết kế: 6.000 m3/giờ (tương ứng dòng số 02). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Nước. 

1.2.3. Hệ thống xử lý khí thải nguồn số 03: 01 hệ thống 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải → Màng nước → Ống thoát khí thải → 

Đạt Quy chuẩn môi trường cho phép được xả thải ra môi trường. 

- Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ (tương ứng dòng số 03), 06 ống thải. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH. 

1.2.4. Hệ thống thu hồi bụi bi: 02 hệ thống. 
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- Tóm tắt quy trình thu gom: Bụi  Cyclon tách bi  Lọc túi vải  Phát tán 

không qua ống thải. Túi vải được định kỳ rũ thu gom bụi, sau đó chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng xử lý. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ/hệ thống (tương ứng dòng số 04), không 

có ống thải. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ tiến hành kiểm tra các thiết bị thu gom chất thải; vệ sinh đường 

ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử lý. 

- Khi xảy ra sự cố, nhà máy cho ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền 

sản xuất tương ứng với hệ thống xử lý khí thải bị sự cố. Phối hợp với các cơ quan 

chức năng để khắc phục sự cố. Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục 

xong sự cố.  

- Bố trí công nhân vận hành thường xuyên, nắm vững quy trình vận hành và 

có khả năng sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến bắt đầu từ tháng 05/2023 (thời 

gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng). 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:  

- Hệ thống xử lý bụi từ bể mạ kẽm, công suất thiết kế 25.000 m3/giờ (nguồn 

số 01). 

- Hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn, công 

suất thiết kế 6.000 m3/giờ (nguồn số 02).  

- Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây chuyền mạ kẽm, 

công suất thiết kế 20.000 m3/giờ (nguồn số 03).  

2.2.1. Vị trí lấy mẫu:  

- 01 Ống thải sau hệ thống xử lý xử lý bụi từ bể mạ kẽm, công suất thiết kế 

25.000 m3/giờ.  

- 01 Ống thải sau hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn 

phun sơn, công suất thiết kế 6.000 m3/giờ. 

- 06 Ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn tẩy rửa bề mặt dây 

chuyền mạ kẽm, công suất thiết kế 20.000 m3/giờ. 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm 

có trong khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý khí thải theo 

giá trị giới hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy định tại Mục 2.2.2 của 

Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 
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- Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống 

xử lý khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:  

+ Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của từng công trình, 

thiết bị xử lý bụi, khí thải ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. Tần suất và thông số quan trắc được quy định như sau: tần suất quan trắc 

bụi, khí thải tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào 

(nếu có) và mẫu tổ hợp đầu ra). 

+ Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định các công 

trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh 

quy định tại điểm b khoản này; trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy 

và phân tích mẫu liên tiếp thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang 

ngày kế tiếp. Tần suất và thông số quan trắc được quy định như sau: tần suất quan 

trắc bụi, khí thải ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn hoặc 

mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, thải ra ngoài môi trường 

của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải). 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đảm bảo 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ 

lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận 

hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo 

các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 
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PHỤ LỤC 3 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Giấy phép môi trường số      /GPMT -KCNĐN ngày     /    /2023   

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực cắt. 

- Nguồn số 02: Khu vực cán dập. 

- Nguồn số 03: Khu vực phun bi. 

- Nguồn số 04: Khu vực mạ kẽm. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 

107045, múi chiếu 30) 

- Nguồn số 01: từ khu vực cắt. Tọa độ (X= 1.206.713; Y = 402.368). 

- Nguồn số 02: từ khu vực cán dập. Tọa độ (X= 1.206.783; Y = 402.347). 

- Nguồn số 03: từ khu vực phun bi. Tọa độ (X= 1.206.723; Y = 402.355). 

- Nguồn số 04: từ khu vực mạ kẽm. Tọa độ (X= 1.206.789; Y = 402.373). 

3. Tiếng ồn: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc theo 

QCVN 24:2016/BYT, cụ thể như sau: 

STT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
QCVN 24:2016/BYT Tần 

suất 

quan 

trắc 

định 

kỳ 

Ghi 

chú 
Từ 6 giờ 

đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc với 

tiếng ồn 

(giờ) 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm 

tương đương 

(Laeq) - dBA 

1 70 55 8 85 - 

Khu 

vực 

thông 

thường 

4. Độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT. 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ  

Từ 21 giờ đến 6 

giờ  

1 70 60 - 
Khu vực  

thông thường 

65 17 5
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B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ 

RUNG 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng 

gây ồn trong khu vực. Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo 

dưỡng bảo trì, thay thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt 

quá ngưỡng cho phép trong môi trường sản xuất.  

- Trang bị bảo hộ lao động (nút bịt tai chống ồn) cho lao động tại các khu 

vực phát sinh tiếng ồn nhiều. Đồng thời, có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt 

chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị. 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm 

nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị. 
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PHỤ LỤC 4  

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA  

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số      /GPMT -KCNĐN ngày     /    /2023   

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai) 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh dự kiến: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất 

thải nguy hại phát sinh thường xuyên:  

- Khối lượng phát sinh dự kiến: 24.465 kg/năm. 

STT Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý 

nước thải 

Lỏng/Rắn 12 06 05 KS 3.200 

2 
Bóng đèn 

huỳnh quang 
Rắn 16 01 06 NH 8 

3 

Giẻ lau nhiễm 

thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 KS 420 

4 

Bao bì cứng 

thải bằng kim 

loại 

Rắn 18 01 02 KS 163 

6 
Bao bì cứng 

thải bằng nhựa 
Rắn 18 01 03 KS 270 

7 

Nước thải có 

các thành phần 

nguy hại 

Lỏng 19 10 01 KS 5.464 

8 Axit tẩy thải Lỏng 07 01 01 NH 1.200 

9 Bazơ tẩy thải Lỏng 07 01 03 NH 1.200 

10 Que hàn thải Rắn 07 04 01 KS 340 

11 

Các vật liệu 

mài dạng hạt 

thải có các 

thành phần 

nguy hại (bi 

thải) 

Rắn 07 03 08 KS 11.550 

12 

Dầu tổng hợp 

thải từ quá 

trình gia công 

tạo hình 

Lỏng 07 03 05 NH 250 
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13 

Phoi từ quá 

trình gia công 

tạo hình 

Rắn 07 03 11 

KS 

400 

14 

Xỉ có các 

thành phần 

nguy hại 

Rắn 05 07 01 

KS 

6.600 

Tổng khối lượng dự kiến (kg/năm) 24.465 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh dự kiến: 

- Khối lượng phát sinh dự kiến: 7.595 kg/năm.  

STT Tên chất thải 
Ký hiệu 

phân loại 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 

Nhóm giấy văn phòng, thùng carton, bao bì 

PE, nhựa xốp, dây nẹp, thùng nhựa không 

nhiễm thành phần nguy hại 

TT 10 

2 
Phế liệu: Các loại phôi bào, phôi tiện, dải cắt 

cuộn,... 
- 7.580 

3 Hộp mực in thải TT 5 

Tổng khối lượng dự kiến (kg/năm)  7.595 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh dự kiến: 

- Khối lượng phát sinh dự kiến: 28.080 kg/năm. 

STT Mã chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 28.080 

Tổng khối lượng dự kiến (kg/năm) 28.080 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa, phuy, can có nắp đậy. 

2.1.2. Khu lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 25 m2 (trên tổng diện tích khu vực lưu chứa 

chất thải của dự án 50 m2). 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu giữ: Kho lưu giữ chất thải nguy hại có 

tường bao và mái che, nền được gia cố bằng bê tông để chống thấm, có rãnh và 

hố thu dầu và hóa chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên 

ngoài. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã chất 

thải nguy hại, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa chất thải nguy hại được dán nhãn 

mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy chứa dầu thải 

được đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải 

dạng rắn được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và 

giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và 

quy trình quản lý theo quy định. 
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2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường: 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy. 

2.2.2. Khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Diện tích khu vực lưu chứa: khu lưu chứa chất thải thông thường 25 m2 

(trên tổng diện tích khu vực lưu chứa chất thải của dự án 50 m2) và khu lưu giữ 

phế liệu diện tích 50 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu giữ: Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường có tường bao và mái che bằng tôn, nền được gia cố bằng bê tông. 

Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

- Khu vực lưu chứa phế liệu được bố trí bên trong nhà xưởng sản xuất. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy, đặt tại các khu 

vực nhà ăn, nhà vệ sinh, văn phòng làm việc và khu vực đường nội bộ xung quanh 

nhà máy. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG:  

1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải 

rắn, chất thải nguy hại:  

Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ chất thải và thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng, lắp đặt 

máy móc, thiết bị và vận hành dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng rò rỉ 

tại khu vực lưu giữ chất thải. 

2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất:  

Hóa chất được lưu trữ riêng trong kho hóa chất có chống thấm, có gờ chống 

tràn và rãnh thu gom hóa chất đổ tràn, đồng thời trang bị thiết bị, dụng cụ ứng cứu 

sự cố hóa chất chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố đặt tại kho hóa chất và 

các vị trí sử dụng hóa chất. Những người làm việc với hóa chất phải được đào tạo, 

nắm rõ MSDS (Material Safety Data Sheets) của hóa chất và tuân thủ các quy 

định về an toàn trong vận chuyển, bốc dỡ hóa chất, bảo quản, lưu trữ, sử dụng và 

thải bỏ hóa chất. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phòng 

ngừa và ứng phó sự cố hóa chất của Dự án theo quy định. 

3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ:  

Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

phù hợp với tính chất, đặc điểm của Dự án, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo 

phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về an toàn, phòng 

cháy và chữa cháy.  
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PHỤ LỤC 5 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số      /GPMT -KCNĐN ngày     /    /2023   

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai) 
 

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 
 

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 
 

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 

Không. 
 

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 

1. Thực hiện quan trắc nguồn thải, chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ hằng năm và lưu giữ kết quả quan trắc môi trường theo đăng ký tại báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án và các quy định pháp luật hiện 

hành. 

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường; công khai giấy phép môi trường; cung cấp các thông tin có liên 

quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá 

trình kiểm tra, thanh tra. 

3. Trồng và chăm sóc cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo quy 

định nhằm tạo cảnh quan, cải thiện điều kiện vi khí hậu và giảm thiểu phát tán mùi 

hôi đối với dự án. 

4. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 

trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong 

quá trình hoạt động của dự án theo quy định. 

5. Có kế hoạch tổ chức thực hiện về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương 

án đảm bảo phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường khi có sự cố xảy ra trong 

quá trình hoạt động của dự án; đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường; có bộ 

phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; thực 

hiện quy định pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các 

quy định pháp luật có liên quan khác trong quá trình hoạt động của dự án. 

6. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 

trình bảo vệ môi trường của dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương 

trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

7. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong quá 

trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời tuân 
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thủ thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

8. Trong quá trình hoạt động nếu dự án có xảy ra sự cố môi trường, phải chủ 

động thực hiện mọi biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kịp thời đến Công ty 

Sonadezi Long Bình, UBND thành phố Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và các cơ quan có liên quan, Chủ dự 

án chỉ được phép hoạt động lại sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

9. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy, nổ đối với cán bộ, công nhân viên 

làm việc cho dự án. 

10. Tuân thủ đúng các quy định tại Luật Hóa chất và các quy định khác có 

liên quan đến hóa chất.  

11. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; 

công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

12. Thực hiện quản lý sử dụng đất, trình tự thủ tục xây dựng, PCCC theo quy 

định pháp luật hiện hành 

13. Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan có sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy chuẩn, quy định mới./. 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI 
 

 

 

 



UBND TINH IEONG NAT CQNG HOA xA HQI CH1J  NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN L' Bc 1p  - Tir do - Hanh phñc  

CAC KHU CONG NGHIP Dóng Nai, ngày .31 tháng'L2. nãm 2021 
S:  5J3  /QD-KCNDN 

QUYET B!NH 
Phê duyt báo cáo dánh giá tác ctng môi trirb'ng cüa diy an 

"Nhà may san xut sr mi ro' móoc, bn chfra khI hoá lông, hoá chat, xáng 
du và các san phâm co' khI khác cong suât 60.000 tn san phâm/nám (co 

bao gôrn cong don xi m v&i cong suât 40.000 tn san phâm/nàm)" 
cua Cong ty Co phan Chien You Viet  Nam ti KCN Bien Hoa II, 

S A Sn S •7 A thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Naa 

TR1fNG BAN BAN QUAN L' CAC KilU CONG NGHIP BONG NA! 
Can ct Lut Báo v rnOi tru'&ng nám 2014; 
can c& Nghj df nh so 18/2015/ND-GP ngày 14/02/2015 cia ChInh phzi quy 

djnh ye quy hogch báo vrnOi tru'&ng, dánh giá mói tru'àng chiên lu'o'c, dánh giá 
tác dng môi tru'O'ng và kêhogch báo v môi tru'Oiig; 

Can th Nghj djnli sO 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cia Chlnh phi tha 
dói, bO sung môt so diêu cia các nghj djnh quy dfnh chi tiêt, hitO'ng dn thi hành 
Lu2t Báo v mOi tru'O'ng, 

Can cz.' Thông tw so 25/20]9/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cz.a Bó Tài 
nguyen và Môi tru'&ng quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO diéu cz.a Nghj djnh s 
40/2019/ND-UP ngày 13/5/2019 cia ChInhphi tha di, bO sung mt sO diéu cia 
các nghj djnh quy dinh chi tiét, hwó'ng dan thi hành Lut Báo v mOi tru'O'ng và 
quy djnh quán l hoat dç5ng dich v quan trác mOi tru'O'ng; 

Can c& Quyêt djnh sO 34/2021/QD- UBND ngày 12/8/2021 cüa Uy ban Nhán 
dan tinh DOng Nai ban hành quy djnh ye chic näng, nhim vy, quyên hqn va cc' 
cáu to chic cia Ban Quán lj các KCN Dong Nai, 

Can cz'i' Quyêt djnhsO 5062/QD-UBND ngày 31/12/2020 cia UBND tinh 
DOng Nai ye vic üy quyên Ban Quán l các KCN Dng Nai thwc hin thám dinh, 
phé duyt báo cáo dánh giá tác dç5ng mOi tru'àng dOi vO'i các dir an dáu tu' trong 
khu cOng nghiêp trén dia bàn tinh DOng Nai, 

Can ct' van bàn so 3884/TC'MT-TD ngày 21/12/2021 czia Tong cyc MOi 
tru'O'ng gii Cong ty P Sonadezi Long Blnh V/v hu'ó'ng dan vic bó sung cOng 
dogn mg kêm trong quy trmnh san xuát vào dy' an cza COng ty CP Chien You Vit 
Nam, 

Can c& van bàn s 5816/KC'NDN-MT ngày 3 0/12/202 1 cz'ia Ban quán l các 
KCN ye vic thông báo ket qua thám djnh báo cáo DTM dy' an ci.a Cong ty CO 
phán Chien You, 

Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dc5ng mOi tru'Ong dy' an cia Cong ty CO 
phn Chien You dã du'o'c chinh tha, hO sung kern theo van ban giái trInh sO 01/CV- 
CHJENYOUde ngày 30/12/2021 caa Cong ty Côphân Chien You; 

Xét dê nghj cia Phdng Quán lj Tài nguyen và MOi tru'&ng — Ban Quán lj các 
KCN tinh DOng Nai. 

S 26, di.thng 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên HOa, tinh Bong Nai 
DT: (0251)3893699-3892378 Fax: (0251) 3892379 
F.mii1 h1kn6dcnoniii nv vn di72)di7i vii Wphcitp. httn/Mi7i dcncrnci irnv vn 
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QIJYET fflNH: 

Diu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi truông càa dir an "Nba may 
san xu.t so mi ro móoc, bôn chira khI hoá lông, hoá chat, xäng dâu va cac san 

F F A 9 A . A phamcakhi khac cong suat 60.000 tan san pham/narn (co bao gorn cong doan  xi 
ma voi cong suat 40.000 tan san pham/nam) (sau day gçi la Dir an) cua Cong ty 
Co phân Chien You Vit Nam (sau day gi là Chü dir an) thc hin tai  KCN Biên 
Hôa II, thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai vói các nOi  dung chInh tai  Phv 1ic ban 
hành kern theo Quyêt djnh nay. 

A 9 F P F P A A A F F A P. A Dieu 2. Chu dr an co cac trach nhiçm thrc hiçn nghiem tuc cac yeu cau ye 
bâo v môi tru?ng quy djnh tai  Dieu 1 Quyet djnh nay và các trách nhim khác 
theo quy djnh cüa pháp lu.t ye bão v môi tnthng. 

Diu 3. Quy& djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trixông cüa Dir 
an là can cü dê Co quannhà nuc Co thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat vic 
th%rc hin các yêu cau ye bâo v môi tru?Yng cüa Dr an. 

Diu 4. Quyet cljnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k và thay th Quyt 
djnh so 245/QD.QLMT ngày 25/06/1996 cüa Sâ Khoa hQc và cOng ngh tinh 
DOng Nai./> j 
Nuinhân: 
- Chü dr an; 
- B Tài nguyen và Môi tnthng (d báo cáo); 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- SO Tài nguyen vá Môi tru&ng; 
- UBND thành ph6 Biên Hôa; 
- Cty Co ph.n Sonadezi Long BInh; 
- Website cüa Ban Quán 1'; 
- Luu VT, MT (Dung). 
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Phi hic 
cAc NQI DUNG, YEU CAU vE BAO V MOI TRIf()NG CUA DU AN 

"Nhà may san xuât so' mi ro' móoc, bun chfra khI hoá lông, hoá chat, xãng 
du và các san phâm co' khI khác cong suât 60.000 tan san phm/nám (co 
bao gôm cong don xi m vó'i cong sut 40.000 tn san phâm/nàrn)" cua 
Cong ty Co phan Chien You Viçt Nam tu KCN then Hoa II, thanh pho 

• A • Q Bien ba, tinh Bong Nai. 
(Kern theo Quyet djnh so 5 /QD-KCWDNngàyI tháng 1! nám 2021 ca 

Tru'ó'ng ban Ban Quán l.,3 các khu cOng nghip DOng Nai) 

1. Thông tin v d an: 
1.1. Chü dir an: Cong ty C phn Chien You Vit Nam. 
1.2. V trI dir an: KCN Biên Hôa II, thành phé Biên Hôa, tinh Dung Nai. 
1.3. Din tIch dir an: 28.648,5m2. 

A A A 1.4. Quy mo, cong suat cua di an: 
San xuât so mi ro móoc, bôn chira khI hoá lông, hoá cht, xãng du và các 

san phâm co khI khác cong suât 60.000 tan san phâmlnäm (co bao gm cong do.n 
xi mavii  cong suât 40.000 tan san phâmlnam). 

1.5. Cong ngh san xut: 
- Quy trInh san xuât so mi ro móoc, bun chüa khI hoá lông, hoá ch,t, xäng 

dâu và các san phâm co khI khác: Nguyen lieu -* C&t -~ Can dp -* Hàn!kt nôi 
(1)/(2). 

(1): Phun bi - Son -* Lap rap hoàn thin -* San ph.m. 
(2): Ma kern - phun bi -* Son -* L.p rap hoàn thin -> San phAm. 
- Quy trInh ma kern: Dung djch tây dãu (hn hçip Axit H3PO4  và Surfactant 

Mixture) - Nuó'c -p HC1 - Nucc -+ B hoat hóa be mat (Flux) -* Be ma 
Nithc -* B hoàn nguyen -* Dua qua cong doan tiêp theo cüa quy trInh san xuât. 

- 
Nguôn nguyen lieu chInh phçic vi san xu.t là thép cuin can nóng, kern thöi 

99,995 (nóng chày & 450 - 460°C) duqc mua tü các nguôn trong nithc yà nhp 

khâu. Cong ty không sir dng phê lieu nhp khâu lam nguyen 1iu san xuât. 
1.6. Các hing miic cong trInh chInh cüa dr an: 
- 

Hang mic cong trInh xây drng chInh: nhà xu&ng A, nhà xuO'ng B(thirc 
hin cong doan ma kern và phun son), kho chüa (bao gôm kho chüa hóa chat) vó'i 
tong din tIch 14.174 m2. 

- 
Hang miic cong trInh phii trçY: Van phong, nhà v sinh, nhà xe, nhà chiêt 

np ga LPG, nhà bào v,... vói tong din tIch 1.147,2 m2. 
- Cong trInh bão v môi tri.ràng. Khu xir 1 nuâc thai vi din tIch 50 m2, khu 

xü l>'  khI thai 140 m2, khu chira chat thai r&n cong nghip thông thung 85m2, khu 
2 chua chat thai nguy hai  (CTNH) 65 m. 

- Cay xanh, thárn cO: din tIch 5.73 0 m2, dat t' l 20% tong din tIch dr an. 

2. Cäc tác dng môi trtrô'ng chInh, chat thai phát sinh tfr D an 
2.1. Các tác dng mOi trtro'ng chInh cüa Dii' an: 
- Nuâc thai tir hoat dng sinh hoat cña cong nhân viCn; nuc thai tir qua trInh 

ma và nithc thai phát sinh tr h thông xir i khI thai. 
- Bii, khI thai phát sinh tr qua trInh san xuât (biii tr cong doan cat, uôn t?o 
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hInh; khoi han tü qua trInh han ni các chi tit kt cu kim loai; b%ii tü cong doan 
phun bi; cong doan son; hcii hóa chit tir qua trInh tây rira be m.t trirâc ma; b%Ii tü 
b ma kern) 

- Cht thai rn cong nghip thông thi.rng: Phát sinh tü qua trInh sinh hoat 
cüa than viên, tir qua trInh san xut (thüc an thira, giy lau tay, vO hOp, bao bI giây 
carton, t1ii drng nguyen 1iu, các loai phôi bào, phôi tin, dâi cat cuin, xi dang 
khi,...). 

- CTN}1: Phát sinh tr qua trInh san xuât và van phOng (bong den huS'nh quang 
thai, gié lau nhim thành phân nguy hai, bao bi cng bang kim loai thai, bao bI 
cüng b.ng nhua thai, dâu dng co hOp 

so bôi tron tngh thai, Phê 1iu kim loai 
bj nhim cac thânh phân nguy hai,  axit tây thai, Bazo tây thai, xi không dóng khôi 
(tir qua trInh ma nhing nong), hp mirc in thai, que han thai, nuâc thai có chia 
thành ph.n nguy hai, Bun thai tü h thông x 1 nuc thai,...). 

2.2. Quy mô, tInh chat cüa nirO'c thai: , ., . . , . 3 A A A A A - Nuoc thai smh hoat voi h.ru luçing 16,875 m /ngay.dem. Thong so o nhiem 
A A A dac trung: pH, TSS, COD, BOD5, Nito tong, Phot pho tong, Amoni, Cohform. 

- Nu&c thai phát sinh tir qua trinh rira ma, xir 1 khI thai vri luu Iucmg 6,8 
m3/ngày.clêm. Thông so ô nhiém dc trung: pH, TSS, BOD5, COD, Tng P, Cr, 
Fe, Zn, Cu. 

2.3. Quy mô, tInh cht cüa bii, khI thai: 

A

-KhItháiphát sinh ti'r hoat  dng cüa các phucing tin v.n chuyên nguyen v.t 
liçu dauvao Va san pham dau ra cua dir an, tu cac phuong tiçn di 'a'  cua can bp 
cong nhan vien nha may,...: Thong so o nhiem dac trimg: Btu, SO2, NO va CO. 

- KhI thai phát sinh tü hoat dng cüa may phát din. Thông s ô nhim d.c 
trung: Bii, SO2, NO vâ CO. 

- Biii tü qua trIth san xuât tai  cong doan cat, uOn tao hInh, phun bi, be ma và 
cong doan son. 

' .' , .' .' A A A .
A A - Khoi han tu qua truth han noi cac chi tiet ket cau kim loal. Thong so o nhiem 

dàc trixng: Pb, CO, NO, NO2,... 
- Hcii hóa chat tü qua trInh tây rira b m.t truóc ma. Thông s ô nhim dc 

trung: HCI, H3PO4  
2.4. Quy mô, tInh chat ella chat thai ran cong nghip thông thirô'ng: 
- Chat thai ran sinh hoat: 

+ Thành phn: phát sinh tr hoat dOng cüa cong than viên: thirc an thira, giy 
lau tay,... 

+ Khoi lu?ng khoáng: 75 kg/ngày. 
- Chat thai ran cong nghip thông thixng 
+ Thành phân: Nhóm giây van phông, thllng carton, bao bI PE, nhija xp, 

day nçp, thüng nhra không nhiêm thành phân nguy hai; phê 1iu: các loai phôi 
bào, phôi tin, dâi cat cuOn; xi dang khoi. 

+ Khôi lucing khoáng: 10.748 kg/närn. 
A P 2.5. Quy mo, tinh chat cua CTNH: 

- Thành ph.n: bong den hu'nh quang thai, 
ie lau nhim thàth ph.n nguy 

hai, bao bI cl'rng bang kim loai thai, bao bI ethig bAng nhua thai, du dQng cci hOp 
so bôi tron tong hqp thai, Ph liOu kim loai bi nhim các thành ph.n nguy hai, axit 
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t.y thai, BazG tây thai, xi không dóng khi (tü qua trinh ma nhüng nong), hp mvc 
in thai, que han thai, nuc thai có chra thành phân nguy hti, Bun thai tr h thông 
xü 1 rnthc thai,... 

- Khôi lucing: 19.301 kg/nàm. 
3. Các cong trInh và bin pháp bäo v môi tru'ing cüa dr an 
3.1. Vthu gom và xu 1 ntrcrc thai: 
- H thông thoát nithc mua cña dir an âã diucic xây drng tách riêng vói h 

thông thoát nuóc thai vâ duçc dâu nôi vOi h thông thoát rnrc mua cüa KCN Biên 
HOa II ti 01 vj trI trên dru&ng so 3A. 

- Nuâc thai sithhot cüa dir an diiçc thu gom, xir 1 s b t?i  b tir hoai  03 
ngän truc khi dâu nôi ye h thông xir 1 ni.thc thai tp trung cüa KCN Biên Hôa 
II tii 01 vj trI trén dixng so 3A. 

- Nithc thai tr qua trInh rüa ma và nithc thai phát sinh tir h thong xfr 1 khI 
thai di.rc thu gom ye h thông xü 1 nuc thai san xuât, cong suât thiêt kê 20 

3 , , , , 9 9 IS IS /5 rn Ingay de xu ly sau do tuan hoan su diing lai  cho qua trinh san xuat (khong dau 
ye h thông xü 1 nuc thai tp trung cüa KCN Biên Hôa II.) Trung hçp h thông 
xir 1 nuOc thai g.p s1r cô Cong ty sê chuyên giao luçing nu6c thai nay theo CTNH. 

- Bun tr be tr hoai,  h thông xcr 1 nuâc thai duc giao cho don vj thu gom, 
xü 1 theo dung quy dnh. 

- Yêu câu ye báo v mOi truè'ng: 
+ Thc hin tách riêng trit dê tuyên thu gom, thoát nmc mua và nuóc thai 

cüaDuán. 
+ Thu gom, xü 1' toàn b nuóc thai sinh hoat  phát sinh t1r qua trInh hoat dng 

cña Nhà may dat  giói  han  tiêp nhn nuóc thai cüa KCN Biên Hôa II theo báo cáo 
DTM dâ duçc phê duyt trucc khi diâu nôi vào h thông thu gom, xü 1 nuóc thai 
tp trung cüa KCN. 

+ Dam báo nuc thai san xu.t phát sinh tr cong doan ma km trong quy trInh 
san xut cia dr an không dâu noi vào h thông xir 1' nuâc thai tp trung cüa KCN 
Biên Hôa II d không lam không lam cong ngh, cong suât xü 1 cüa h thông xir 
1 nuOc thai tp trung cüa KCN Biên Hôa II. 

3.2. V xtr 1 biti, khI thai: 
- L.p dt 01 h thng xi:r I khI thai, cOng suât 20.000 m3/gi tai  Cong doan 

tyrüabmt. 
- Lap d.t 01 h thông xü 1y bii, cOng suât 25 .000 m3/giè' tai  cOng doan ma 

këm. 
- L&p dt 01 h thng xü 1 biii, cong suât 6.000 m3/gR tai  cong doan phun 

- L.p dt 01 h thng xr 1 biii, cong sut 15.000 m3/gRi tai  Cong  doan  lam 
sach b mt 

- Yêu câu ye báo v môi tnxng: 
+ Thu gom, xü l toán b bui, müi, khI thai phát sinh trong qua trInh hoat 

dng cüa Dr an dat  Quy chuân ki thut quOc gia ye khI thai cong nghip doi vai 
biii va các chat vô Co theo QCVN 19:2009IBTNMT (cot  B; K=0,6; Kp theo tong 
hru lucing các nguOn thai), Quy chuân k5' thut quOc gia ye khI thai cong nghi9p 
dôi vi môt so chat hu Co theo QCVN 20:2009/BTNMT. 

son. 
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+ Thirc hin cac bin pháp kh,ng ch& giãm thiu müi hôi khó chju hoc gay 
ô nhiêm môi tnthng. 

3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, lu'u gifr, quail 1, xu I chat thai ran 
cong nghip thông thirông 

- B trI các thüng chüa chat thai ran sinh hoat tai các khu vijc có phát sinh và 
chuyn giao cho ctcn vi có chüc nãng vn chuyn, xfx 1' theo dáng quy djnh. 

- B trI khu vrc li.ru gift cht thai rn thông thuông có din tIch: 85 rn2  de hxu 
gift tm th?i, sau do di.rçc chuyên giao cho don vj cO chüc nàng vn chuyên, xü 1 
theo dung quy djnh. 

- Yêu câu ye bão v môi trithng: 
+ Thu gom, xü l cac loi ch.t thai rn sinh ho?t và chat thai ran cong nghip 

thông thuOng phát sinh trong qua trInh thirc hin Dii an dam bão các yeu cau ye 
an toàn và v sinh môi trithng theo quy djnh ti Nghj djnh so 38/2015/ND-CP 
ngày 24/4/2015 ye quãn 1 chit thai vàph 1iu; Nghj djnh so 40/20 19/ND-CP 
ngay 13/5/20 19 cua Chrnh phu ye sua doi, bo sung mçt so dieu cua cac nghj dinh 
quy djnh chi tit, hrn5ng dn thi hành Lust Bâo v môi tnthng; Co bin pháp kiêm 
soát, thu gom chat thai lông rO ri tai  khu vuc luu gift. 

+ K hçip dng vói cac don vj cO chiirc nang thu gom, 4n chuyên, xü l các 
loai ch.t thai r.n cong nghip thông thu&ng theo quy djnh. 

3.4. Cong trinh, bin pháp thu gom, luu gifr, quail 1, xu 1 chat thai 
nguy hi (CTNH): 

- Bô trI các thüng chüa CTNH ti các khu vrc có phát sinh, vn chuyên ye 
• A A 2 - kho km gus tm thcn CTNH cua Cong ty vrn duen tich khoang 65 m de km giu 

trn thyi, sau do duoc chuyên giao cho don vj có chlrc nang vn chuyên, xlr 1 
theo ctlmg quy djnh. 

- Yêu cau báo v môi truthng: 
+ Thu gom, xlr l' các l°ai  CTNH phát sinh trong qua trmnh th%rc hin Dr an 

dam bâo cac yêu cau ye an toàn và v sinh môi tri.thng theo quy djnh ti Nghj djnh 
s 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü v slra d6i, bt sung mt s diu 
cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hi.ràng dn thi hành Lut Bâo v moi truông 
va Thông tu so 36/201 5/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa B Tài nguyen và Môi 
trll&ng ye quãn l' chat thai nguy hai;  Co bin pháp kiêm soát, thu gom ch.t thai 
lông rô H tai  khu vrc km gift. 

+ K hçip dng vói các dan vj có chlrc nAng thu gom, 4n chuyn, xü l các 
loai chat thai nguy hai  theo quy djnh. 

3.5. Bin pháp giam thiu 0 nhim ting n, d rung và ô nhim khác: 
Thirc hin bin pháp giâm thiêu ting n phát sinh tü hoat dng cüa dir an; 

thrc hin cac bin pháp kiêm soát, giám thiu müi hôi, không phát tan müi hôi 
khó chju hoc gay ô nhiêm môi truàng (tai khu chüa chat thai,...) theo các bin 
pháp dã dé xuât trong báo báo dánh giá tác dng môi trithng dâ phê duyt. 

3.6. COng trInh, bin pháp phông ngira và frng phó siy c môi trtr&ng: 
- Dam bâo nguôn lirc, trang thiêt bj dáp 1mg khá nAng phOng ngira và 1mg 

phó sir cô môi tru?mg; thc hin quy djnh pháp luat  ye an toàn phOng cháy chfta 
cháy, an toàn lao dng, quán l tài nguyen nuOc, an toàn hóa cht và các quy djnh 
pháp 1ut có lien quan khac. 
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- Xây dirng phucing an, kê hoach!bin  pháp bào v môi tnrtmg và phông 
ngüa, üng phó sir cô hóa chat nguy hiêm trong cong nghip trInh co quan có thâm 
quyên phé duyt theo quy djnh hin hành. 

4. Danh myc cong trInh bão v rnôi trtrng chInh cüa dir an 
- 1 h thông xir 1 nuâc thai san xuât, cong suât 20 m3/ngày.dêm. 
- 1 h thông xü l2 khI thai cOng doan tây rcra bêmt, cong suât 20.000 m3/giô. 
- 1 h thông xir l biii tr be ma kern, cong suât 25.000 m3/gi. 
- 1 h thông xr 1 bii cong doan son, cong suât 6.000 m3/gi. 
- 1 h thông xr l bi cOng doan  lam  sach  be m.t, cong suât 15.000 m3/gi 

(mfci) 
- Khu luu giü chat thai ran thông thung là 85 m2. 
- Khu luu chüa CTNH có tong din tIch 65 m2. 
5. Chtro'ng trInh quãn 1y và giám sat mOi trtr?ing cüa chü dy an trong 

giai don hot dng 
5.1. Giám sat ntrfrc thai: 
- Vj trI: 01 vj trI tai  h ga d,u ni nincc thai cüa KCN Biên Hôa 2. 
Thông so giám sat: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, Tng N, Tang P. Dâu 

mi khoáng, Fe, Cu, Zn, Cr. 
Tan suât giám sat: 3 tháng/lan. 
Tiêu chuân so sánh: Gii han  tiêp nhân theo báo cáo DTM dã dugc phê duyt 

cüa KCN Biên Hôa II. 
5.2. Giám sat khI thai: 
-VitrI: 
+ 01 diem sau h thông xü l khI thai cong doan  tây rcra b m.t, cong suât 

20.000 m3/gi (Thông so giám sat: Lu'u luçing, HC1) 
+ 01 diem sau h thông xCr 1 bi tir be ma kern, cong suât 25.000 m3/gi 

(Thông so giám sat: Lizu lucmg, Bii) 
+ 03 diem sau h thông xir l bii Cong doan son, cOng suât 6.000 m3lgiO' 

(Thông so giám sat: Luu li.rqng, Biii) 
+ 01 diem sau h thông xir l bii cong dloan  lam  sach  be mat, cOng suât 

15.000 rn3/giô' (Thông so giám sat: Li.ru lucing, biii) 
+ Tan suât giám sat: 3 tháng/lân. 
+ Quy chu.n so sánh: QCVN 19: 2009/BTNMT, QCVN 20: 2009IBTNTM, 

ct B, Ky = 0,6, Kp theo tOng km luçmg nguôn khI thai. 
5.3. Giám sat chat thai ran, CTNH: Giárn sat khoi li.rcing chat thai ran phát 

sinh, phân djnh, phân loai  các loai chat thai rn phát sinh die bào quan theo quy 
dinh. 

6. Các diu kin lien quan dn môi tru'&ng: 
6.1. Trong giai don 1p dt thit bj cüa dir an: 

Quán 1, kim soát, xr l rnthc thai, ch.t thai r.n xây dimg, CTNH và các 
loai chit thai dam bào quy chuân k5 thuat môi trithng, quy djnh ye quãn l chat 
thai xây drng theo Thông tr sO 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 cüa B Xây 
dimg, quy djnh v quãn l CTN}I theo Thông tu sO 36/2015/'FT-BTNMT ngây 
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30/06/2015 cüa B Tài Nguyen và Môi tnràng và các quy djnh pháp 1ut khác có 
lien quan. 

6.2. Trong giai don vn hành dir an: 
- Thrc hin quan tr,c ngun thai, ch dO báo cáo và luu gi kt qua quan tr.c 

môi trixông theo dàng k tai  Báo cáo dánh giá tác dng môi tmng cüa dir an và 
các quy djnh pháp Iut hin bath. 

- Báo darn ngun Iirc; trang thit bj dáp 1mg khâ näng phông ngiravà üng 
pho sr co mol trirong; thirc hiçn quy dnh phap luat  ye antoanphong chay chira 
chay, an toan lao dçng, quan ly tai nguyen nuoc, an toan hoa chat va cac quy dnh 
pháp 1u.t có lien quan khác. 

- Dam báo tT  1 din tIch cay xanh dat  20% tng din tIch mt b&ng theo quy 
dnh. 

6.3. Trách nhim cüa Chü dir an: 
- Thirc hin và gi:ri thông báo k hoach  vn hành thu nghim cac cong trinh 

xlr l ch.t thai cho Ban Quân l cac KCN Dng Nai va S& Tai nguyen và MOi 
trilong truoc it that 20 ngay lam vice, ke tu ngay bat dau vn hanh this nghicm va 
Báo cáo kêt qua thirc hin các cong trInh báo v mOi trtrông cho Ban Quán l cac 
KCN d duçic kiêm tra, xác nhn hoàn thành trircc khi &ra dir an vào 4n hành 
chInh thlrc theo quy djnh tai  Khoân 10, Diu 1, Nghj djnh 40/2019/NID-CP ngày 
13/5/2019. 

- Thc hin dy dü trách nhim cüa Chü dir an sau khi Báo cáo dánh giá tác 
dOng môi trithng dã duçic phê duyt theo quy djnh tai  khoãn 7, 8, 9, 10 Diêu 1, 
Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa ChInh phü (quy djnh ye trách 
nhiêm cüa chü dir an sau khi báo cáo dánh giá tác dng rnOi trithng duqc phê 
duyt) và khoân 6, Diu 4 Thông tix so 25/2019/TT'-BTNMT ngày 31/12/2019 cüa 
BO Tài nguyen và Môi truô'ng (quy djnh doi vth Dr an dâ di vào vn hành có 
nh&ng thay dôi so vâi báo cáo DTM duçrc duyt). 

A . . A t . - Truang hçip cac quy chuan, tieu chuan va quy dnh lien quan co sira doi, bo 
sung hoc thay the thI ap dicing theo quy chu.n, quy djnh mâi./. 

BAN QUAN LY CAC KCN BONG NA! 

























































































































CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC & CNCH 

Số:            /NT-PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2023    

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy số 171/TD-PCCC ngày 26/04/2022 đối với công trình Nhà xưởng sản xuất 

của Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 

– Công an tỉnh Đồng Nai; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy số 01/2023/NTPCCC ngày 26/4/2023 của Công ty Cổ phần Chien You 

Việt Nam. 

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Đặng Văn Điềm; Chức vụ: Tổng 

Giám đốc. 

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 06 tháng 6năm 2023 của 

đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai,  

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai chấp thuận kết 

quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình Nhà xưởng sản 

xuất với các nội dung sau: 

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: Số 12, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, 

Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam. 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH  MTV Phú Phú Thọ, Công ty TNHH Cơ 

khí kỹ thuật Phương Nam. 

Quy mô công trình/phương tiện:  

- Nhà xưởng 2 có diện tích: 2.660 m2; 01 tầng;  

- Các hạng mục phụ trợ: 

+ Nhà văn phòng xưởng + nhà kho có diện tích : 105 m2, 01 tầng;  

+ Nhà chứa chất thải rắn có diện tích: 50 m2 , 01 tầng;  

+ Nhà vệ sinh nam, nữ: 15,9 m2, 01 tầng; 

+ Bể nước chữa cháy: 350 m3 

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: 

- Đường giao thông phục vụ chữa cháy; Bãi đỗ xe chữa cháy; 
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- Khoảng cách an toàn PCCC; 

- Bậc chịu lửa; 

- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Đường, lối thoát nạn; 

- Hệ thống báo cháy tự động; 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy;  

- Giải pháp bảo vệ chống khói; 

- Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; 

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ; Dụng cụ phá dỡ thông thường; 

- Hệ thống chống sét; 

- Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC. 

Các yêu cầu kèm theo: 

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ 

thống kỹ thuật có liên quan; 

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức 

năng trong suốt quá trình sử dụng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục C07 (báo cáo); 

- Lưu: VT, PC. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Văn Hải 

 













CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI 
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

Số:         /NT-PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2023    

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
số 134/TD-PCCC ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Phòng Cảnh sát PCCC vàCNCH – 
Công an tỉnh Đồng Nai; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa 
cháy ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam với mã 
hồ sơ G01.895.307.000-230720-0022 tại Cổng dịch vụ công Bộ Công an; 

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Đặng Văn Điềm, Chức vụ: Tổng Giám 
đốc. 

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 28 tháng 8 năm 2023 của đại 
diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đồng Nai,  

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đồng Nai chấp thuận kết quả 
nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình Trạm cấp khí CNG với các 
nội dung sau: 

Địa điểm xây dựng: KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam. 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Cơ khí Kỹ thuật Phương Nam. 

Quy mô công trình:  

Lắp đặt trạm khí CNG 200 Sm3/h, có diện tích 185 m2. 

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: 

- Đường giao thông cho xe chữa cháy;  

- Khoảng cách an toàn PCCC; 

- Hạng nguy hiểm cháy, nổ;  

- Đường ống công nghệ;  

- Phương án chống sét, nối đất; 

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ. 
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Các yêu cầu kèm theo: 

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, 
sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật 
có liên quan; 

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức 
năng trong suốt quá trình sử dụng;  

- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với 
cơ sở trong suốt quá trình hoạt động theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; 

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là một 
trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp phép đưa công trình vào sử dụng 
theo quy định tại khoản 9 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 
của Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 
- Cục C07 (để báo cáo); 
- Lưu: VT, PC. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 
 
 

Thượng tá Nguyễn Văn Hải 

 

 

 































BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

 

Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2024 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

 Xét Văn bản số 122/2024/CV-TT ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ phần TM Tài 

Tiến về việc hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần TM Tài Tiến, địa chỉ tại số F228, đường Võ Thị Sáu, 

khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các hoạt 

động bảo vệ môi trường của cơ sở “Chi nhánh nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải 

rắn sinh hoạt - Công ty Cổ phần TM Tài Tiến” tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau:  

1. Thông tin chung của cơ sở:  

1.1. Tên cơ sở: “Chi nhánh nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt - Công ty 

Cổ phần TM Tài Tiến”. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.  

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602168686 do Phòng đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 11/11/2009; đăng ký thay 

đổi lần thứ 15 ngày 28/12/2023. Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000252 do Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 31/12/2009, thay đổi lần 2 ngày 31/3/2014. 

1.4. Mã số thuế: 3602168686. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: 

- Cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Tổng diện tích: 203.572,7 m2. 
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- Quy mô: Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công).  

- Công suất:  

+ 01 lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại, công suất 1.000 kg/giờ. 

+ 01 lò đốt chất thải sinh hoạt, công suất 2.000 kg/giờ. 

+ 01 hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang, công suất 50 kg/giờ (1 tấn/ngày). 

+ 01 hệ thống hoá rắn ổn định CTNH (sản xuất gạch block), công suất 50 tấn/ngày. 

+ 01 hệ thống tẩy rửa kim loại nhiễm thành phần nguy hại, công suất 24 tấn/ngày.  

+ 01 hệ thống tái chế dung môi, công suất 2 m3/ngày. 

+ 01 hệ thống tái chế chì, công suất 2 tấn/ngày. 

+ 01 hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, thùng phuy, công suất 350 kg/giờ (7 tấn/ngày). 

+ 01 hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại, công suất 120 m3/ngày. 

+ 01 hố chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường 

có diện tích 7.000 m2 (với chiều cao còn lại có thể sử dụng để chôn lấp là khoảng 2,2 m). 

+ 03 hố chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường 

có diện tích 5.000 m2/hố (với chiều cao còn lại có thể sử dụng để chôn lấp lần lượt là khoảng 

2,7 m, 2,7 m và 1,7 m). 

+ 01 hố chôn lấp an toàn chất thải nguy hại có diện tích 5.500 m2 (với chiều cao còn lại có 

thể sử dụng là khoảng 2,6 m). 

- Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất: Chi tiết tại các Phụ lục ban hành kèm theo Giấy phép 

môi trường này. 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 

2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Giấy phép này. 

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định 

tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.4. Được phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.5. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 

lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.6. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần TM Tài Tiến: 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty Cổ phần TM Tài Tiến có trách nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường tương ứng. 
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2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 

sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 

Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực 

hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 

này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu 

xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 

này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.  

(từ ngày ...... tháng ...... năm 2024 đến ngày ...... tháng ...... năm 2031). 

Các giấy phép môi trường thành phần đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy 

định của pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực. 

Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng 

Nai tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ 

sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Đồng Nai (để phối hợp chỉ đạo); 

- Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- VP tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 

- Công ty Cổ phần TM Tài Tiến; 

- Lưu: VT, KSONMT, Đ.15 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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Phụ lục 1 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ NƯỚC THẢI: 

Nước thải sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng lại toàn bộ, không xả ra môi trường.  

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 

1.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh khu văn phòng, khu nhà ăn, khu nhà xưởng 

được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 03 ngăn; sau đó được thu gom bơm theo đường ống dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày để xử lý.  

1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất: 

- Nước thải phát sinh từ hệ thống tẩy rửa kim loại nhiễm thành phần nguy hại; từ hệ 

thống súc rửa, phục hồi bao bì, thùng phuy được thu gom theo đường ống chảy về hệ thống 

xử lý chất thải lỏng nguy hại công suất 120 m3/ngày để xử lý sơ bộ sau đó tiếp tục dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày để xử lý.  

- Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải công nghiệp và nguy 

hại; từ hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải sinh hoạt; từ hoạt động rửa xe vận chuyển chất 

thải được thu gom theo đường ống chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 

m3/ngày.  

- Nước thải từ các hố chôn lấp chất thải được bơm hút thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 150 m3/ngày.  

- Nước thải thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài được lưu giữ tại các bồn, bể lưu 

giữ chất thải lỏng, sau đó được bơm vào hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại công suất 120 

m3/ngày để xử lý sơ bộ sau đó tiếp tục dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

150 m3/ngày để xử lý.  

Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A) 

được tuần hoàn sử dụng cho hoạt động sản xuất của cơ sở, không thải ra môi trường. 

1.2. Công trình thiết bị xử lý nước thải: 

1.2.1. Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải từ khu nhà ăn → bể tách mỡ 3 ngăn có dung 

tích 8 m3 → Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày.  

 - Hoá chất, vật liệu sử dụng: Không. 
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1.2.2. Hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải phát sinh từ hệ thống tẩy rửa kim loại nhiễm 

thành phần nguy hại; từ hệ thống súc rửa, phục hồi bao bì, thùng phuy; thu gom từ các chủ 

nguồn thải bên ngoài → bể gom nước thải → bể khuấy trộn → bể keo tụ - tạo bông/bể phản 

ứng oxy hóa → bể lắng đứng 1/bể lắng đứng 2 → Hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 150 m3/ngày. 

- Công suất thiết kế: 120 m3/ngày. 

- Hoá chất, vật liệu sử dụng: H2SO4, NaOH, PAC, Polyme, FeSO4, H2O2 (hoặc các hóa 

chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu). 

1.2.3. Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: (Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại, 

bể tách mỡ; nước thải từ hoạt động rửa xe vận chuyển chất thải sau khi qua bể lắng cát tách 

dầu mỡ; nước thải từ các hố chôn lấp chất thải → hồ chứa nước rác → bể trộn vôi → bể điều 

hòa → bể lắng cặn vôi → bể chỉnh pH → tháp Stripping → bể chỉnh pH → tháp Stripping 2) 

+ (Nước thải phát sinh từ hệ thống tẩy rửa kim loại nhiễm thành phần nguy hại; từ hệ thống 

súc rửa, phục hồi bao bì, thùng phuy; thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài sau xử lý sơ 

bộ tại hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại công suất 120 m3/ngày) + (Nước thải phát sinh 

từ hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại; từ hệ thống xử lý khí thải 

lò đốt chất thải sinh hoạt) → bể khử Canxi → bể Anoxic → bể selector → bể Aerotank → bể 

lắng 2 → bể phản ứng lắng → bể Fenton 2 bậc → bể keo tụ → bể lắng thứ cấp → bể trung 

gian → lọc áp lực → lọc MBR → khử trùng → hồ hoàn thiện → tuần hoàn tái sử dụng lại 

toàn bộ, không xả thải ra môi trường. 

 - Công suất thiết kế: 150 m3/ngày. 

 - Hoá chất, vật liệu sử dụng: H2SO4, NaOH, PAC, Polyme, FeSO4, H2O2, FeCl3, vôi (hoặc 

các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý nước thải, hệ thống thu gom và thoát nước thải. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố 

của hệ thống xử lý. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Niêm yết các quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tại khu vực xử lý. 

- Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành xử lý. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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3.2. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở bảo đảm đáp ứng theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn trước khi tuần hoàn tái sử dụng; không xả thải nước thải ra ngoài môi trường 

dưới mọi hình thức. 

3.3. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành 

hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

3.4. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử lý nước thải. 

3.5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện xử lý nước thải và tuần hoàn, tái sử 

dụng nước thải cho quá trình sản xuất. 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI  

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 

1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại, công 

suất 1.000 kg/giờ. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ lò đốt chất thải sinh hoạt, công suất 2.000 kg/giờ. 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế chì, công suất 2.000 kg/ngày. 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, thùng phuy, công 

suất 350 kg/giờ. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang, công suất 

50 kg/giờ. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế dung môi, công suất 2 m3/ngày.  

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.1. Dòng số 01 (từ nguồn số 01): 

- Vị trí xả khí thải: Ống khói của hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải công nghiệp 

và nguy hại; tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1214131; Y = 424487. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 40.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói 

xả liên tục 24/24 giờ. 

2.2. Dòng số 02 (từ nguồn số 02): 

- Vị trí xả khí thải: Ống khói của hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải sinh hoạt; tọa 

độ vị trí xả khí thải: X = 1214274; Y = 424419. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 60.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói 

xả liên tục 24/24 giờ. 

2.3. Dòng số 03 (từ nguồn số 03): 

- Vị trí xả khí thải: Ống khói của hệ thống xử lý bụi từ lò nấu chì; tọa độ vị trí xả khí 

thải: X = 1214218; Y = 424791. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 2.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói 

xả gián đoạn theo ca làm việc. 

2.4. Dòng số 04 (từ nguồn số 04): 
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- Vị trí xả khí thải: Ống thải của hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi từ hệ thống súc rửa, 

tái chế bao bì, thùng phuy; tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1214147; Y = 424378. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 1.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải 

xả gián đoạn theo ca làm việc. 

2.5. Dòng số 05 (từ nguồn số 05): 

- Vị trí xả khí thải: Ống thải của hệ thống xử lý bụi từ hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh 

quang, tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1214307; Y = 424286. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 100 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải 

xả gián đoạn theo ca làm việc. 

2.6. Dòng số 06 (từ nguồn số 06): 

- Vị trí xả khí thải: Ống thải của hệ thống xử lý khí không ngưng từ hệ thống tái chế 

dung môi, tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1214548; Y = 424376. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 350 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải xả 

gián đoạn theo ca làm việc. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) 

2.7. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường như sau: 

2.7.1. Đối với dòng số 01: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt 

chất thải công nghiệp (cột B); cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Axít clohydric, HCl mg/Nm3 50 

03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 

2 Cacbon monoxyt, CO mg/Nm3 250 

3 
Lưu huỳnh dioxyt, 

SO2 
mg/Nm3 250 

4 
Nitơ oxyt, NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 500 

5 Bụi tổng mg/Nm3 100 

6 
Cadmi và hợp chất tính 

theo Cadmi, Cd 
mg/Nm3 0,16 

06 tháng/lần 7 

Thủy ngân và hợp 

chất tính theo thủy 

ngân, Hg 

mg/Nm3 0,2 

8 
Chì và hợp chất tính 

theo chì, Pb 
mg/Nm3 1,2 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

9 
Tổng hydrocacbon, 

HC 
mg/Nm3 50 

10 

Tổng các kim loại 

nặng khác (As, Sb, Ni, 

Co, Cu, Cr, Sn, Mn, 

TI, Zn) và hợp chất 

tương ứng 

mg/Nm3 1,2 

11 
Tổng dioxin/furan 

PCDD/PCDF 
ngTEQ/Nm3 0,6 01 năm/lần 

2.7.2. Đối với dòng số 02: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (Kv = 1,0); cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Axít clohydric, HCl mg/Nm3 50 

03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 

2 Cacbon monoxyt, CO mg/Nm3 250 

3 
Lưu huỳnh dioxyt, 

SO2 
mg/Nm3 250 

4 
Nitơ oxyt, NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 500 

5 Bụi tổng mg/Nm3 100 

6 
Cadmi và hợp chất 

tính theo Cadmi, Cd 
mg/Nm3 0,16 

06 tháng/lần 7 

Thủy ngân và hợp chất 

tính theo thủy ngân, 

Hg 

mg/Nm3 0,2 

8 
Chì và hợp chất tính 

theo chì, Pb 
mg/Nm3 1,2 

9 
Tổng dioxin/furan 

PCDD/PCDF 
ngTEQ/Nm3 0,6 01 năm/lần 

2.7.3. Đối với dòng số 03: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 03 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tượng 2 
Chì và hợp chất, tính 

theo Pb 
mg/Nm3 4 06 tháng/lần 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

3 Axit clohydric, HCl mg/Nm3 40 

4 Hơi H2SO4 mg/Nm3 40 

2.7.4. Đối với dòng số 04 và dòng số 6: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất 

hữu cơ, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 
QCVN 

19:2009/BTNMT 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 - 
03 

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Styren mg/Nm3 - 100 

06 

tháng/lần 

3 Toluene mg/Nm3 - 750 

4 Benzen mg/Nm3 - 5 

5 Xylen mg/Nm3 - 870 

6 Vinylclorua mg/Nm3 - 20 

7 Etylen oxyt mg/Nm3 - 20 

2.7.5. Đối với dòng số 05: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 03 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tượng 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 

xử lý bụi, khí thải:  

- Nguồn số 01: Được thu gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý khí thải lò đốt 

chất thải công nghiệp và nguy hại để xử lý. 

- Nguồn số 02: Được thu gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý khí thải lò đốt 

chất thải sinh hoạt để xử lý. 

- Nguồn số 03: Được thu gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý bụi từ lò nấu chì 

để xử lý. 
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- Nguồn số 04: Được thu gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi 

từ hệ thống súc rửa bao bì, thùng phuy để xử lý. 

- Nguồn số 05: Được thu gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý bụi từ hệ thống 

xử lý bóng đèn huỳnh quang để xử lý. 

- Nguồn số 06: Được thu gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý khí không ngưng 

từ hệ thống tái chế dung môi để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

1.2.1. Hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → bộ trao đổi nhiệt khí thải bằng nước →

tháp ổn định nhiệt độ → tháp hấp thụ và phấp phụ → lọc bụi túi vải → tháp hấp thụ ướt → 

ống khói số 01. 

- Công suất: 40.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Vôi bột, than hoạt tính, Ca (OH)2, NaOH, Na2CO3 (hoặc 

các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý đạt yêu cầu và không 

phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.2. Hệ thống xử lý khí thải từ lò đốt chất thải sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → bộ trao đổi nhiệt khí thải bằng không khí 

→ tháp Venturi → tháp hấp thụ ướt → tháp hấp phụ và ly tâm tách nước → ống khói số 02. 

- Công suất: 60.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, Na2CO3, Ure, than hoạt tính (hoặc các hóa chất khác 

tương đương đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô 

nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.3. Hệ thống xử lý bụi từ lò nấu chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu chì → chụp hút và 

đường ống dẫn → tháp hấp thụ → ống khói số 03. 

- Công suất thiết kế: 2.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Nước (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất 

lượng khí thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần 

A Phụ lục này). 

1.2.4. Hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi từ hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, thùng phuy: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải phát sinh từ hoạt động súc rửa, chà sét, phun 

sơn → tháp lọc bụi ướt → hấp phụ bằng than hoạt tính → ống thải số 04. 

- Công suất thiết kế: 1.000 m3/giờ.  

- Hoá chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

1.2.5. Hệ thống xử lý bụi từ hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đập, nghiền bóng 

đèn → tháp lọc bụi bằng 1 lớp vải nỉ → tháp khử hơi thủy ngân bằng than hoạt tính và bột 

lưu huỳnh → ống thải số 05. 
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- Công suất thiết kế: 100 m3/giờ.  

- Hoá chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính và bột lưu huỳnh. 

1.2.6. Hệ thống xử lý khí không ngưng từ hệ thống tái chế dung môi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí không ngưng từ hoạt động chưng cất dung môi → 

hấp phụ bằng than hoạt tính → ống thải số 06. 

- Công suất thiết kế: 350 m3/giờ.  

- Hoá chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Khi các hệ thống xử lý khí thải của các hệ thống, thiết bị gặp sự cố hoặc chất lượng 

khí thải sau xử lý không đạt yêu cầu quy định tại Phần A của Phụ lục này thì phải ngừng ngay 

việc xả khí thải ra môi trường không khí và thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. 

- Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý khí thải. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:  

06 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực. 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 

Hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải sinh hoạt. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Một (01) vị trí tại một (01) ống khói lò đốt chất thải sinh hoạt. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong 

dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho 

phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi, khí thải 

theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 

tổ hợp đầu ra của các công trình xử lý bụi, khí thải) trong ít nhất 75 ngày kể từ ngày bắt đầu 

vận hành thử nghiệm.  

- Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn 

hoặc mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả thải ra môi trường của các công 

trình xử lý bụi, khí thải) trong ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra 

ngoài môi trường. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các 

yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 
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3.2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường 

hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực 

hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3.3. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc khí thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải. Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ cơ 

sở phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai theo quy định. 

3.4. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. Kiểm soát chặt chẽ việc vận hành các công 

đoạn hấp thụ, hấp phụ trong hệ thống xử lý khí thải của các lò đốt chất thải. 

3.5. Tăng cường biện pháp kiểm soát, giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ các hoạt động 

sản xuất của nhà máy (đặc biệt là các hố chôn lấp được cấp phép và các hố chôn lấp đang chờ 

đóng bãi), không để ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp xung quanh. 
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Phụ lục 3 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Quạt hút tại lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại. 

- Nguồn số 02: Quạt hút tại lò đốt chất thải sinh hoạt. 

- Nguồn số 03: Máy nghiền bóng đèn huỳnh quang. 

- Nguồn số 04: Máy đóng ép gạch Block. 

- Nguồn số 05: Hệ thống bơm dung dịch rửa kim loại dính thành phần nguy hại. 

- Nguồn số 06: Hệ thống bơm dung dịch súc rửa bao bì, thùng phuy. 

- Nguồn số 07: Máy thổi khí tại hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ X = 1214298; Y = 424387. 

- Nguồn số 02: Tọa độ X = 1214658; Y = 424654. 

- Nguồn số 03: Tọa độ X = 1214548; Y = 424876. 

- Nguồn số 04: Tọa độ X = 1214159; Y = 424659. 

- Nguồn số 05: Tọa độ X = 1214149; Y = 424271. 

- Nguồn số 06: Tọa độ X = 1214761; Y = 424490. 

- Nguồn số 07: Tọa độ X = 1214809; Y = 424500. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
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B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết 

bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với thiết bị có công suất lớn, lắp đặt gối 

lên các đệm cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung 

khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn.  
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Phụ lục 4 

NỘI DUNG CẤP PHÉP THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI: 

1. Công trình, hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải nguy hại: 

TT Tên công trình, hệ thống, thiết bị Công suất thiết kế Số lượng 

1 Lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại 1.000 kg/giờ 01 

2 Hệ thống tái chế chì 2.000 kg/ngày 01 

3 
Hệ thống tẩy rửa kim loại nhiễm thành phần nguy 

hại 
24 tấn/ngày 01 

4 Hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, thùng phuy 350 kg/giờ 01 

5 Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang 50 kg/giờ 01 

6 Hệ thống tái chế dung môi 2 m3/ngày 01 

7 
Hệ thống hoá rắn ổn định CTNH (sản xuất gạch 

block) 
50 tấn/ngày 01 

8 

Hố chôn lấp an toàn chất thải nguy hại có diện tích 

5.500 m2 (với chiều cao còn lại có thể sử dụng là 

2,6 m) 

- 01 

9 Hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại 120 m3/ngày 01 

2. Danh mục mã chất thải nguy hại và khối lượng theo năm: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

I 

Nhóm CTNH được 

bằng lò đốt chất thải 

công nghiệp và nguy 

hại 

  

7.200.000 Thiêu hủy trong 

lò đốt, tro xỉ hóa 

rắn 

1 
Bùn thải có chứa thành 

phần nguy hại 

 
 

1.1 Bùn thải có chứa dầu Rắn/lỏng/bùn 

01 03 01 

01 04 01 

01 04 02 

01 04 03 

01 04 05 

15 02 13 

17 05 02 

17 05 03 

1.2 
Bùn thải từ quá trình xử 

lý nước thải 
Rắn/lỏng/bùn 

04 02 05 

12 07 05 

12 09 02 

12 09 03 

19 10 02 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

1.3 
Bùn thải lẫn sơn, véc ni, 

mực in, chất kết dính 
Rắn/lỏng/bùn 

08 01 02 

08 02 02 

08 03 02 

17 08 05 

1.4 
Bùn thải từ quá trình xử 

lý đất 
Rắn/bùn 

11 05 02 

12 09 02 

1.5 
Bùn hoặc nhũ tương thải 

từ thiết bị khử muối 
Bùn/lỏng 17 07 01 

1.6 

Bùn thải và bã lọc có 

chứa các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử 

lý khí thải 

Rắn/bùn 

05 01 03 

05 02 09 

05 03 06 

05 04 03 

05 05 03 

05 07 05 

06 01 05 

1.7 

Chất thải từ quá trình xử 

lý, che phủ bề mặt kim 

loại và các vật liệu bằng 

phương pháp hóa học 

Rắn/lỏng/bùn 

07 01 04 

07 01 08 

07 01 10 

1.8 
Bùn thải và chất thải rắn 

từ quá trình tôi luyện 
Rắn/bùn 

05 11 01 

05 11 02 

05 02 04 

05 02 06 

05 02 07 

2 Các loại chất thải khác Rắn/lỏng/bùn 
01 03 02 

05 10 01 

3 
Cặn phản ứng và các cặn 

đáy tháp chưng cất 
Rắn/bùn 

03 01 05 

03 02 05 

03 03 05 

03 04 05 

03 05 05 

03 06 05 

03 07 05 

4 
Chất hấp thụ và bã lọc 

thải 
Rắn 

03 01 07 

03 02 07 

03 03 07 

03 04 07 

03 05 07 

03 06 07 

03 07 07 

12 01 01 

5 
Chất thải từ quá trình tẩy 

mỡ nhờn 
Lỏng 

01 04 08 

07 01 07 

07 03 04 

17 01 03 

17 07 02 

6 Hóa chất thải   

6.1 
Hóa chất, dược phẩm 

thải 
Rắn/lỏng 

13 01 02 

13 01 03 

13 02 02 



Trang 18/36 

 

 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

13 02 03 

16 01 05 

16 01 11 

6.2 
Hoá chất bảo vệ thực 

vật, bảo quản gỗ thải 
Rắn/lỏng/bùn 

02 11 01 

03 04 09 

09 02 01 

09 02 03 

09 02 04 

09 02 05 

14 01 01 

14 01 02 

14 01 03 

14 01 04 

6.3 

Chất thải từ quá trình 

sản xuất, điều chế và 

cung ứng dược phẩm 

Rắn 03 05 09 

6.4 
Hóa chất chống đông 

thải 
Lỏng 

15 01 08 

15 02 06 

6.5 
Các hợp chất isoxyanat 

thải 
Rắn/lỏng 08 04 01 

6.6 
Các loại hóa chất thải 

chưa nêu tại mã khác 
Rắn/lỏng 

19 05 02 

19 05 03 

19 05 04 

7 Xúc tác, phụ gia thải Rắn/lỏng 

03 02 09 

19 08 01 

19 08 02 

19 08 03 

19 08 04 

8 
Gỗ thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
Rắn 

12 08 01 

16 01 14 

09 01 01 

9 
Chất thải từ ngành dệt 

nhuộm 
Rắn/lỏng/bùn 

10 02 01 

10 02 02 

10 02 04 

10 

Mực in, hộp mực in thải, 

sơn, chất kết dính có 

chứa các thành phần 

nguy hại 

Rắn/lỏng 

08 01 01 

08 01 03 

08 02 01 

08 02 04 

08 03 01 

08 03 03 

15 02 09 

16 01 09 

11 

Chất thải có chứa các 

thành phần nguy hại từ 

quá trình xử lý nước 

thải, nước cấp và khí 

thải 

Rắn/lỏng 

04 02 03 

06 01 04 

06 01 06 

12 01 03 

12 06 04 

12 07 06 

12 01 08 

12 02 01 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

12 02 04 

12 02 05 

12 02 06 

12 Bao bì mềm thải Rắn 
14 01 05 

18 01 01 

13 Các loại hắc ín thải Rắn/bùn 

01 04 06 

01 05 01 

05 02 05 

05 07 03 

11 03 01 

11 03 02 

12 07 02 

14 

Chất thải có chứa thành 

phần nguy hại từ quá 

trình sản xuất silic, phốt 

pho, nitơ 

Rắn/lỏng 

02 08 01 

02 09 01 

02 10 01 

03 02 10 

15 
Nhựa trao đổi ion, chất 

hấp phụ thải 
Rắn 

07 01 09 

12 06 01 

12 06 02 

18 02 01 

16 
Chất thải từ quá trình 

chế biến da và lông 
Rắn/bùn 

10 01 01 

10 01 02 

10 01 06 

17 
Chất thải từ chăn nuôi 

gia súc, gia cầm 
Rắn/lỏng/bùn 

14 02 01 

14 02 02 

18 

Thủy tinh, nhựa và gỗ 

thải có chứa hoặc nhiễm 

các thành phần nguy hại 

Rắn 11 02  01 

19 
Chất thải từ quá trình xử 

lý đất 
Rắn 12 09 01 

20 
Chất thải từ thiết bị tách 

dầu nước 
Rắn 17 05 01 

21 
Sản phẩm vô cơ, hữu cơ 

thải 
Rắn/lỏng 

19 03 01 

19 03 02 

22 

Các loại chất thải khác 

có chứa các thành phần 

nguy hại 

Rắn/lỏng/bùn 

19 07 02 

19 12 01 

19 12 02 

19 12 03 

19 12 04 

19 12 05 

23 
Dầu thải, chất thải 

nhiễm dầu 

 
 

23.1 Chất thải lẫn dầu Rắn/lỏng 

01 04 10 

05 01 02 

05 02 10 

05 03 07 

05 04 04 

05 05 04 

05 06 01 

05 07 06 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

12 02 03 

12 07 01 

15 01 02 

17 05 05 

17 05 06 

19 07 01 

15 02 02 

23.2 Dầu mỡ thải Rắn/lỏng 

01 04 04 

01 04 09 

08 02 05 

16 01 08 

07 03 06 

17 07 04 

23.3 Các loại dầu thải Lỏng 

17 03 03 

17 03 04 

17 03 05 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 03 

17 05 04 

17 07 03 

15 01 07 

15 02 05 

23.4 Nhiên liệu lỏng thải Lỏng 

17 06 01 

17 06 02 

17 06 03 

23.5 
Dầu thải từ quá trình gia 

công tạo hình thải 
Lỏng 

07 03 02 

07 03 05 

 Thiêu hủy trong 

lò đốt, tro xỉ 

hóa rắn  

23.6 Dầu thủy lực thải Lỏng 

17 01 05 

17 01 06 

17 01 07 

23.7 Dầu động cơ, hộp số thải Lỏng 

17 02 02 

17 02 03 

17 02 04 

24 

Chất thải có chứa các 

thành phần nguy hại từ 

quá trình xử lý nước thải 

và khí thải 

Rắn/lỏng 

04 02 08 

05 02 08 

05 03 05 

05 04 02 

05 05 02 

06 01 04 

06 02 01 

06 03 02 

07 02 01 

12 06 03 

25 
Chất gắn, tách khuôn 

thải 
Rắn/lỏng 

05 08 04 

05 08 05 

05 09 04 

05 09 05 

26 
Chất thải từ quá trình 

chế biến khoáng sản, 
Rắn/lỏng/bùn 

01 01 01 

01 01 02 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

quặng sắt, quặng 

sunfua, thủy luyện 

đồng,.. 

01 01 03 

01 02 01 

01 02 02 

01 02 03 

01 07 01 

05 10 02 

05 10 03 

12 03 01 

12 03 02 

27 

Các loại dịch cái thải từ 

quá trình chiết tách 

(mother liquor) 

Lỏng 

03 01 03 

03 02 03 

03 03 03 

03 04 03 

03 05 03 

03 06 03 

03 07 03 

19 01 05 

28 
Chất thải từ ngành y tế 

và thú y 
Rắn/lỏng 

13 01 01 

13 01 02 

13 01 03 

13 01 04 

13 02 01 

13 02 02 

13 02 03 

II 

Nhóm chất thải đưa 

vào hệ thống súc rửa, 

tái chế bao bì, thùng 

phuy 

 

 

2.520.000 Súc rửa, thu hồi 

bao bì sạch, 

nước thải phát 

sinh xử lý tại hệ 

thống xử lý chất 

thải lỏng nguy 

hại 1 Bao bì cứng thải Rắn 

14 01 06 

18 01 02 

18 01 03 

18 01 04 

19 05 01 

III 

Nhóm chất thải đưa 

vào hệ thống tái chế 

dung môi 

 

 

600.000 Thu hồi, tái chế, 

cặn rắn hóa rắn, 

chôn lấp tại hố 

chôn lấp an toàn 

chất thải nguy 

hại 
1 Dung môi thải Rắn/lỏng 

08 01 04 

08 01 05 

16 01 01 

17 08 03 

IV 

Nhóm chất thải đưa 

vào hệ thống xử lý 

bóng đèn huỳnh quang  

 

 

360.000 Sơ chế, chất thải 

phát sinh hóa 

rắn, chôn lấp an 

toàn tại hố chôn 

lấp chất thải 

nguy hại 
1 

Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 16 01 06 

V 

Nhóm chất thải đưa 

vào hệ thống tẩy rửa 

kim loại dính thành 

phần nguy hại 

 

 

7.200.000 Tẩy rửa thu hồi 

kim loại, nước 

thải phát sinh xử 

lý tại hệ thống 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

1 

Phoi từ quá trình gia 

công tạo hình nhiễm dầu 

và phế liệu kim loại 

nhiễm dầu 

Rắn 

07 03 11 

11 04 01 

11 04 02 

xử lý chất thải 

lỏng nguy hại 

2 

Thiết bị, bộ phận của 

phương tiện giao thông 

vận tải nhiễm thành 

phần nguy hại 

Rắn 

15 01 01 

15 02 01 

15 02 07 

3 Khuôn đúc thải Rắn 
05 08 01 

05 09 01 

4 
Bao bì cứng thải là thủy 

tinh 
Rắn 18 01 04 

VI 
Nhóm chất thải đưa 

vào hệ thống tái chế chì 

 
 

700.000 Phá dỡ, nấu 

luyện thu hồi 

sản phẩm tái 

chế. Tro xỉ hóa 

rắn, chôn lấp an 

toàn tại hố chôn 

lấp chất thải 

nguy hại 

1 Pin, ắc quy chì thải Rắn 
16 01 12 

19 06 01 

2 
Chất thải từ quá trình 

nhiệt luyện chì 
Rắn 

05 03 01 

05 03 03 

VII 

Nhóm chất thải đưa 

vào xử lý tại hệ thống 

xử lý chất thải lỏng 

nguy hại 

 

 

36.000.000 Xử lý tại hệ 

thống xử lý chất 

thải lỏng nguy 

hại, phần bùn 

cặn chôn lấp tại 

hố chôn lấp an 

toàn chất thải 

nguy hại 

1 
Dung dịch chất điện 

phân thải 
Lỏng 19 06 04 

2 Axit các loại thải Lỏng 

02 01 01 

02 01 02 

02 01 03 

02 01 04 

02 01 05 

02 01 06 

02 07 04 

04 01 02 

07 01 01 

07 01 02 

16 01 02 

3 Bazơ các loại thải Lỏng 

01 04 08 

02 02 01 

02 02 02 

07 01 03 

12 07 04 

16 01 03 

4 
Dung dịch từ ngành 

phim ảnh thải 
Lỏng 

19 01 01 

19 01 02 

19 01 03 

19 01 04 

19 01 05 

5 
Chất thải từ quá trình 

sản xuất, điều chế, cung 
Lỏng 08 02 03 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  
(kg/năm) 

Phương án xử lý 

ứng và sử dụng mực in 

6 

Dung dịch nước tẩy rửa 

thải có các thành phần 

nguy hại 

Lỏng 07 01 06 

7 

Chất thải lỏng và nước 

thải nhiễm thành phần 

nguy hại vô cơ và hữu 

cơ khác 

Lỏng 

03 01 01 

03 02 01 

03 03 01 

03 04 01 

03 05 01 

03 06 01 

03 07 01 

07 02 03 

12 01 02 

12 05 01 

12 07 03 

15 02 11 

16 01 10 

19 10 01 

8 

Nước thải có thành phần 

nguy hại từ quá trình xử 

lý nước cấp 

Lỏng 12 09 04 

VIII 

Nhóm chất thải đưa 

vào hóa rắn ổn định 

CTNH (sản xuất gạch 

block) 

 

 

5.550.000 Hóa rắn, sản 

xuất gạch block 

1 
Chất thải từ các cơ sở 

đốt khác 
Rắn 04 02 05 

2 
Than hoạt tính đã qua sử 

dụng 
Rắn 02 11 02 

3 Chất hàn răng alagam Rắn 13 01 04 

4 

Chất thải có các thanh 

phần nguy hại từ quá 

trình xử lý khí thải 

Rắn 
04 02 03 

05 04 02 

 Tổng khối lượng   60.130.000  

3. Danh mục mã chất thải nguy hại và khối lượng tối đa được phép đưa vào hố 

chốn lấp chất thải nguy hại: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 
Khối lượng (kg) Phương án xử lý 

1 Bồ hóng, muội, bụi 
Rắn 02 11 04 

05 02 07 

 Cô lập trong hố 

chôn lấp an toàn 

chất thải nguy 

hại 

2 
Tro có chứa các thành 

phần nguy hại 
Rắn 

04 01 03 

04 02 01 

04 02 02 

12 01 06 

12 04 01 

3 
Bụi khí thải từ lò hơi, 

nhiệt điện 
Rắn 

04 01 01 

12 01 07 

4 
Các vật liệu mài thải có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 

07 03 08 

07 03 10 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 
Khối lượng (kg) Phương án xử lý 

15 02 08 

5 Than hoạt tính thải Rắn 
02 07 02 

12 01 04 

6 
Xỉ và tro đáy có chứa 

các thành phần nguy hại 
Rắn 

05 02 01 

05 02 02 

05 02 03 

05 03 02 

05 03 04 

05 04 01 

05 04 05 

05 05 01 

05 07 01 

05 07 02 

05 07 04 

05 08 02 

05 08 03 

05 08 06 

05 09 02 

05 09 03 

05 09 06 

12 01 05 

7 
Vật liệu cách nhiệt, 

amiang thải 
Rắn 

02 07 01 

02 11 03 

06 03 01 

11 06 01 

11 06 02 

11 06 03 

11 08 01 

15 01 03 

15 01 06 

15 02 03 

15 02 10 

19 02 04 

19 11 01 

19 11 02 

19 11 03 

8 
Bùn thải từ quá trình xử 

lý khí thải, nước thải 
Rắn/bùn 

02 07 03 

04 02 05 

05 01 01 

05 01 03 

05 02 09 

05 03 06 

05 04 03 

05 05 03 

05 07 05 

05 10 01 

05 11 02 

06 01 03 

06 01 05 

07 01 05 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 
Khối lượng (kg) Phương án xử lý 

12 06 05 

9 
Bùn thải từ quá trình 

photphat hóa, mạ… 
Bùn 

07 01 04 

07 01 08 

07 03 07 

07 03 09 

12 02 02 

10 

Các chất thải xây dựng 

và phá dỡ có chứa các 

thành phần nguy hại 

Rắn 

11 01 01 

11 05 01 

11 07 01 

11 08 03 

11 
Muối và oxit kim loại 

thải 
Rắn 

02 03 01 

02 03 02 

02 03 03 

02 04 01 

02 04 02 

02 04 03 

02 06 01 

05 02 11 

05 03 08 

06 02 02 

07 02 02 

11 05 03 

12 04 02 

12 06 03 

19 09 01 

19 09 02 

19 09 03 

19 09 03 

19 09 04 

12 Thủy tinh thải Rắn 

06 01 01 

06 01 02 

06 01 03 

13 Xỉ, que hàn thải Rắn 
07 04 01 

07 04 02 

14 
Chất thải từ quá trình xử 

lý cơ học chất thải 
Rắn 

12 08 02 

15 02 12 

15 

Chất thải chứa bạc từ 

quá trình xử lý chất thải 

phim ảnh 

Rắn 
19 01 06 

19 01 08 

16 

Các thiết bị, linh kiện 

điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện khác có các 

linh kiện điện tử có các 

thành phần nguy hại 

Rắn 

15 01 09 

15 02 14 

16 01 07 

16 01 13 

Thu hồi các bộ 

phận có thể tái 

chế, phần còn 

lại chôn lấp an 

toàn 

17 
Các thiết bị y tế và thú y 

thải 
Rắn 

13 03 01 

13 03 02 

Cô lập trong hố 

chôn lấp an toàn 

chất thải nguy 

hại 18 

Chất thải từ quá trình 

tinh chế, vận chuyển khí 

tự nhiên 

Rắn 01 06 01 

19 Pin thải Rắn 19 06 02 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 
Khối lượng (kg) Phương án xử lý 

19 06 03 

19 06 05 

 Tổng khối lượng   6.000.000  

4. Trạm trung chuyển chất thải nguy hại: Không có  

5. Địa bàn hoạt động: 

Vùng Tỉnh 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 
Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi 

Tây Nguyên “Toàn bộ vùng” 

Đông Nam Bộ “Toàn bộ vùng” 

Đồng bằng sông Cửu Long “Toàn bộ vùng” 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI 

NGUY HẠI: 

1. Yêu cầu đối với thiết bị, kho, khu vực lưu giữ, trạm trung chuyển chất thải 

nguy hại: 

1.1. Thiết bị lưu giữ chất thải: 

- Thùng chứa các loại (theo nhu cầu thực tế). 

- Bao bì mềm PE, PP. 

1.2. Kho/khu lưu giữ chất thải: 

- Một (01) Kho phân loại, lưu giữ có diện tích 2.250 m2, khả năng lưu giữ tối đa khoảng 

6.750 tấn. 

- Một (01) Kho lưu giữ, sơ chế có diện tích 1.014 m2, khả năng lưu giữ tối đa khoảng 

3.042 tấn. 

- Một (01) Kho phân loại, tiếp nhận, lưu giữ có diện tích 2.400 m2, khả năng lưu giữ 

tối đa khoảng 7.200 tấn. 

- Một (01) Kho lạnh chứa chất thải y tế, diện tích 20 m2, khả năng lưu giữ tối đa 

khoảng 60 tấn. 

- Thiết kế cấu tạo: Có tường bao, có mái che, nền bê tông, có rãnh thu và hố thu gom 

chất thải lỏng, có gờ đê bao, có gắn biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

2. Hệ thống, công trình, thiết bị sơ chế, tái chế, xử lý chất thải nguy hại: 

2.1. Lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại: 

- Quy trình công nghệ: Chất thải → thiết bị cấp rác vào lò → buồng đốt sơ cấp → 

buồng đốt thứ cấp → hệ thống xử lý bụi, khí thải → ống khói số 01. 

- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ. 

- Sản phẩm sau xử lý: Xỉ, tro sau đốt. 

2.2. Hệ thống tái chế chì:  

- Quy trình công nghệ: Ắc quy → tháo gỡ tách riêng bộ phận chứa chì → lò nấu chì 

bằng điện → khuôn đúc → làm nguội → tháo khuôn → chì thỏi sau tái chế. 
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- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 2.000 kg/ngày. 

- Sản phẩm sau tái chế: Chì thỏi. 

2.3. Hệ thống tẩy rửa kim loại dính thành phần nguy hại: 

- Quy trình công nghệ: Kim loại dính thành phần nguy hại → bể tẩy rửa bằng hóa chất 

hoặc nước → kim loại sạch. 

- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 24 tấn/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Kim loại sạch. 

2.4. Hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, thùng phuy: 

- Quy trình công nghệ:  

+ Vỏ bao bì, thùng phuy đã qua sử dụng với dung tích từ 30 lít trở lên → loại bỏ cặn, 

súc rửa → chà sơn, rỉ sét → thổi tròn → sơn → bao bì, thùng phuy thành phẩm. 

+ Vỏ bao bì, xô đã qua sử dụng với dung tích từ 30 lít trở xuống → loại bỏ cặn, súc 

rửa → ráo nước → bao bì, xô thành phẩm. 

- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 350 kg/giờ. 

- Sản phẩm sau xử lý: Bao bì, thùng phuy thành phẩm sau khi rửa sạch và được phục hồi. 

2.5. Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang: 

- Quy trình công nghệ: Bóng đèn → máy đập vỡ → băng tải → sàn phân loại → chuôi 

bóng đèn, thủy tinh.  

- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 50 kg/giờ. 

- Sản phẩm sau xử lý: Chuôi nhôm bóng đèn, vụn thủy tinh. 

2.6. Hệ thống tái chế dung môi: 

- Quy trình công nghệ: Dung môi thải → thùng chứa → tháp chưng cất → thiết bị 

ngưng tụ → thùng chứa dung môi tái sinh. 

- Số lượng: 01.  

- Công suất thiết kế: 2 m3/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Dung môi tái sinh. 

2.7. Hệ thống hoá rắn ổn định CTNH (sản xuất gạch block): 

- Quy trình công nghệ: Tro, xỉ, bùn thải (tối đa 30,3%) → phối trộn (Xi măng 10,61%, 

vôi 3,03%, cát sỏi 30,3%, nước 19,7%) → máy ép gạch → phơi dưỡng → gạch không nung 

→ lưu trữ và xây dựng nội bộ.  

- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 50 tấn/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Gạch Block. 

2.8. Hố chôn lấp an toàn chất thải nguy hại: 

- Quy trình công nghệ: Bùn, tro xỉ lò đốt,… → hóa rắn → chôn lấp an toàn.  
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- Số lượng: 01. 

- Quy mô thiết kế: Hố chôn lấp an toàn chất thải nguy hại có diện tích 5.500 m2 (với 

chiều cao còn lại có thể sử dụng là khoảng 2,6 m). 

2.9. Hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại: 

- Quy trình công nghệ: Chất thải lỏng nguy hại → bể gom nước thải → bể khuấy trộn 

→ bể keo tụ - tạo bông/bể phản ứng oxy hóa → bể lắng đứng 1/bể lắng đứng 2 → hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày → tuần hoàn tái sử dụng lại toàn 

bộ, không xả thải ra môi trường.  

- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 120 m3/ngày. 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường: 

3.1. Không được phép đốt các CTNH có chứa hợp chất halogen hữu cơ (đặc biệt là 

PCB), Hg, Pb, Cd vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 

3.2. Trong trường hợp tiếp nhận thêm CTNH từ các chủ xử lý CTNH khác theo hợp 

đồng được cơ quan cấp phép chấp thuận thì phải cân đối để đảm bảo tổng công suất xử lý 

không vượt quá khối lượng CTNH được cấp theo Giấy phép môi trường này. 

3.3. Đảm bảo lượng chất thải tiếp nhận tại một thời điểm nhất định không vượt quá 

công suất của khu tập kết, phân loại và kho lưu giữ CTNH hoặc thiết bị lưu chứa chất thải 

lỏng được ghi trong Giấy phép môi trường này. 

3.4. Đối với các loại CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động sau khi được phân 

định, phân loại CTNH nếu không có khả năng xử lý tại dự án/cơ sở thì phải chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý. 

3.5. Được phép sử dụng các hệ thống, thiết bị xử lý CTNH đã được cấp phép để xử lý 

các loại chất thải thông thường có tính chất tương tự với các nhóm CTNH được cấp phép. 

Công ty phải cân đối để đảm bảo lượng chất thải nguy hại (bao gồm chất thải nguy hại thu 

gom về, chất thải nguy hại phát sinh từ các hệ thống, thiết bị khác của cơ sở) và chất thải 

thông thường không vượt công suất xử lý chất thải của hệ thống, thiết bị xử lý CTNH đã được 

cấp phép. 

3.6. Việc xử lý chất thải tại các hệ thống, công trình, thiết bị xử lý phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng.  

3.7. Không được đưa các loại chất thải dạng lỏng vào cô lập tại bể đóng kén. 

3.8. Sản phẩm hóa rắn (sau hệ thống ổn định hóa rắn) phải được quản lý theo quy định 

tại Mục 5.2.5 của QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại.  

3.9. Các sản phẩm tái chế khi lưu hành, đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao 

đổi, mua bán, cho, tặng, tiếp thị thì phải thực hiện hợp chuẩn, hợp quy theo quy định và phải 

đáp ứng theo yêu cầu, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

3.10. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  
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Phụ lục 5 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,  

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI: 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 15.000 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 40 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 200 

4 Than hoạt tính đã qua sử dụng 02 11 02 5.350 

5 Bã lọc từ quá trình xử lý khí thải 12 01 01 4.800 

6 Chất thải rắn, bùn thải từ quá trình xử lý khí thải 12 01 03 180.400 

 Tổng khối lượng  205.790 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Giấy và bao bì giấy các tông 18 01 05 200.000 

2 Nhựa 12 02 04 450.000 

3 Sắt thép phế liệu - 1.220.000 

4 Chất thải từ thiết bị làm mát 01 04 11 1.380.000 

5 

Bùn từ hệ thống cống thoát nước mưa và 

bùn từ hầm tự hoại (phát sinh không 

thường xuyên) 

- 1.250.000 

 Tổng khối lượng  4.500.000 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 11,06 tấn/năm. 

1.4. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01 110 

2 Bao bì mềm thải 18 01 01 1.250 

3 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 130.000 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 420.000 

5 Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác 18 01 04 210.000 

6 Hộp chứa mực in thải 08 02 04 100 

7 Xỉ và tro đáy có các thành phần nguy hại 12 01 05 4.000.000 

8 Gỗ thải có các thành phần nguy hại 16 01 14 2.800 

9 Chất thải lẫn dầu 19 07 01 12.500 

10 Chất thải có các thành phần nguy hại (khác với dầu) 19 07 02 30.240 

11 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý 

nước (hệ thống xử lý nước) 
12 06 05 300.847 

 Tổng khối lượng  5.107.847 
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2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

thông thường: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy, bao bì mềm PE, PP. 

2.1.2. Khu phân loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Diện tích: 7.812 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khu phân loại được xây dựng dạng kết cấu khung thép tiền chế có 

mái lợp tôn chống nóng, tường tôn vây quanh, nền bê tông cốt thép, có hệ thống phần mái 

hiên che nhằm tránh tác động của mưa gió xâm nhập vào khu phân loại, bên trong kho bố trí 

đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm ứng phó khi xảy ra sự cố cháy. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:  

Lưu giữ chung tại các kho, khu vực phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại được cấp phép 

thực hiện dịch vụ xử lý CTNH tại phần B Phụ lục 4 Giấy phép này. 

2.3. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT. 

3. Hoạt động tự xử lý chất thải: 

Được phép tự xử lý các loại chất thải nguy hại có tên trong danh mục chất thải nguy 

hại được cấp phép bằng các hệ thống, thiết bị được nêu tại Phần A Phụ lục 4 Giấy phép môi 

trường này; các loại chất thải nguy hại khác phát sinh mà không có khả năng xử lý tại nhà 

máy thì phải chuyển giao cho đơn vị có năng lực và chức năng phù hợp. 

4. Các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải thông thường: 

4.1. Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Chất thải rắn sinh hoạt → sàn tách rác khó cắt → máy 

đánh tơi - xé bọc → băng tải phân loại thủ công → lồng phân loại → hệ thống sấy rác → 

buồng đốt sơ cấp → buồng đốt thứ cấp → hệ thống xử lý khí thải → ống khói số 02. 

- Số lượng: 01. 

- Công suất thiết kế: 2.000 kg/giờ. 

- Sản phẩm sau xử lý: Tro, xỉ lò đốt. 

4.2. Hố chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: chất thải công nghiệp thông thường và sinh hoạt → 

phân loại → vận chuyển → chôn lấp hợp vệ sinh. 

- Số lượng: 04. 

- Quy mô thiết kế:  

+ 01 hố chôn lấp hợp vệ sinh chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường 

có diện tích 7.000 m2 (với chiều cao còn lại có thể sử dụng để chôn lấp là khoảng 2,2 m). 
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+ 03 hố chôn lấp hợp vệ sinh chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường 

có diện tích 5.000 m2/hố (với chiều cao còn lại có thể sử dụng để chôn lấp lần lượt là khoảng 

2,7 m, 2,7 m và 1,7 m).  

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 

1. Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải phải kiểm soát theo quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. 

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.  

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù 

hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. 

Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng 

với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi 

trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 
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Phụ lục 6 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG: 

Thực hiện theo các quy định xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải 

theo quy định tại Điều 80 Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ/CƠ SỞ TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG: 

Các hạng mục, công trình và yêu cầu bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 2123/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian 

tới, cụ thể như sau: 

1. Các hệ thống, thu hồi thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải: 

- Đầu tư mới 01 lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 1.000 kg/giờ. 

- Đầu tư mở rộng hệ thống tái chế dung môi hiện có từ công suất 2 m3/ngày lên 7 

m3/ngày. 

- Đầu tư mở rộng hệ thống tái chế chì hiện có từ công suất 2 tấn/ngày lên 10 tấn/ngày. 

- Đầu tư mở rộng hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, thùng phuy hiện có từ công suất 7 

tấn/ngày lên 38 tấn/ngày. 

- Đầu tư mới hệ thống tái chế nhớt thải công suất 15 m3/ngày. 

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất viên nhiên liệu công suất 20 tấn/ngày. 

- Đầu tư mới dây chuyền tái chế nhựa thành dầu FO công suất 60 tấn/ngày. 

- Đầu tư mới hệ thống tái chế nhựa công suất 70 tấn/ngày. 

- Nâng công suất hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại từ 120 m3/ngày lên 200 

m3/ngày. 

- Xây dựng, hoàn thiện các hố chôn lấp an toàn CTNH, hố chôn lấp hợp vệ sinh chất 

thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường còn lại theo các văn bản pháp lý đã được 

phê duyệt. 

1.1. Lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại: 

- Quy trình công nghệ: Chất thải → thiết bị cấp rác vào lò → buồng đốt sơ cấp → 

buồng đốt thứ cấp → hệ thống xử lý bụi, khí thải → ống khói. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ. 

- Sản phẩm sau xử lý: Xỉ, tro sau đốt. 

1.2. Hệ thống tái chế dung môi: 
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- Quy trình công nghệ: Dung môi thải → thùng chứa → tháp chưng cất → thiết bị 

ngưng tụ → thùng chứa dung môi tái sinh. 

- Tổng công suất thiết kế: 7 m3/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Dung môi tái sinh. 

1.3. Hệ thống tái chế chì: 

- Quy trình công nghệ: Ắc quy → tháo gỡ tách riêng bộ phận chứa chì → lò nấu chì 

bằng điện → khuôn đúc → làm nguội → tháo khuôn → chì thỏi sau tái chế. 

- Tổng công suất thiết kế: 8 tấn/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Chì thỏi. 

1.4. Hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, thùng phuy: 

- Quy trình công nghệ: Vỏ bao bì, thùng phuy đã qua sử dụng → súc rửa → chà sơn, 

rỉ sét → thổi tròn → sơn → bao bì, thùng phuy thành phẩm. 

- Tổng công suất thiết kế: 31 tấn/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Bao bì, thùng phuy thành phẩm sau khi rửa sạch và được phục hồi. 

1.5. Hệ thống tái chế nhớt thải: 

- Quy trình công nghệ: Nhớt thải → thùng chứa → hệ thống gia nhiệt tách nước → 

tháp chưng cất → thiết bị ngưng tụ → thiết bị tinh chế → thùng chứa nhớt tái sinh. 

- Công suất thiết kế: 15 m3/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Nhớt tái sinh. 

1.6. Dây chuyền sản xuất viên nhiên liệu: 

- Quy trình công nghệ: Chất thải → phân loại → chất thải rắn thông thường → phối 

trộn → ép viên → sấy → viên nhiên liệu. 

- Công suất thiết kế: 20 tấn/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Viên nhiên liệu. 

1.7. Dây chuyền tái chế nhựa thành dầu FO: 

- Quy trình công nghệ: Chất thải → phân loại → nhựa, cao su → bằm nhỏ → cấp liệu 

→ nhiệt phân → ngưng tụ → tách nước → sản phẩm dầu FO. 

- Công suất thiết kế: 60 tấn/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Dầu FO. 

1.8. Hệ thống tái chế nhựa: 

- Quy trình công nghệ: Chất thải → phân loại → nhựa không nguy hại → phân loại 

theo từng loại nhựa → làm sạch → cắt → nhựa tái sinh. 

- Công suất thiết kế: 70 tấn/ngày. 

- Sản phẩm sau xử lý: Nhựa tái sinh. 

1.9. Hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại: 

- Quy trình công nghệ: Nước thải phát sinh từ hệ thống tẩy rửa kim loại nhiễm thành 

phần nguy hại; từ hệ thống súc rửa, phục hồi bao bì, thùng phuy; thu gom từ các chủ nguồn 
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thải bên ngoài → bể gom nước thải → bể khuấy trộn → bể keo tụ - tạo bông/bể phản ứng oxy 

hóa → bể lắng đứng 1/bể lắng đứng 2 → Hệ thống xử lý nước thải tập trung → Tuần hoàn tái 

sử dụng lại toàn bộ, không xả thải ra môi trường. 

- Tổng công suất thiết kế: 200 m3/ngày. 

1.10. Hố chôn lấp an toàn chất thải nguy hại: 

- Quy trình công nghệ: Bùn, tro xỉ lò đốt,… → hóa rắn → chôn lấp an toàn.  

- Quy mô thiết kế: theo các văn bản pháp lý đã được phê duyệt. 

1.11. Hố chôn lấp hợp vệ sinh chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường: 

- Quy trình công nghệ: Chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường → phân 

loại → Chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường không thể tái chế, tái sử dụng, 

không thể xử lý được tại các dây chuyền xử lý, tái chế khác → ép giảm thể tích (nếu có) → 

chôn lấp hợp vệ sinh.  

- Quy mô thiết kế: theo các văn bản pháp lý đã được phê duyệt. 

2. Các công trình bảo vệ môi trường tiếp tục thực hiện trong giai đoạn sau: 

2.1. Hệ thống xử lý khí thải từ lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → bộ trao đổi nhiệt khí thải bằng nước → 

cyclon tách tro, bụi → tháp hấp thụ cấp 1 → tháp hấp thụ cấp 2 → tách ẩm → ống khói số 01 (có 

công đoạn xử lý dioxin/furan). 

 - Công suất: 40.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, Na2CO3 (hoặc các hóa chất khác tương đương 

đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm). 

2.2. Hệ thống xử lý khí không ngưng từ hệ thống tái chế dung môi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí không ngưng từ hoạt động chưng cất dung môi → 

hấp phụ bằng than hoạt tính → ống thải. 

- Công suất thiết kế: 875 m3/giờ.  

- Hoá chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

2.3. Hệ thống xử lý bụi từ lò nấu chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu chì → chụp hút và đường 

ống dẫn → buồng lắng → cyclon tách bụi → lọc bụi túi vải → tháp lọc ướt → ống khói. 

- Công suất thiết kế: 8.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Na2CO3 (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng khí thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm). 

2.4. Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất viên nhiên liệu: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → chụp hút và đường ống dẫn → cyclon 

tách bụi → lọc bụi túi vải → tháp lọc ướt → ống khói. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo 

chất lượng khí thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm). 
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2.5. Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: (Các dòng nước thải có pH cao và hàm lượng N cao → 

hồ chứa nước rác → bể trộn vôi → bể điều hòa → bể lắng cặn vôi → bể chỉnh pH → tháp 

Stripping → bể chỉnh pH → tháp Stripping 2) + (Nước thải phát sinh từ các hệ thống tái chế và 

xử lý) → bể khử Canxi → bể Anoxic → bể selector → bể Aerotank → bể lắng 2 → bể phản 

ứng lắng → bể Fenton 2 bậc → bể keo tụ → bể lắng thứ cấp → bể trung gian → lọc áp lực → 

khử trùng → hồ hoàn thiện → Tuần hoàn tái sử dụng lại toàn bộ, không xả thải ra môi trường. 

- Công suất thiết kế: 600 m3/ngày. 

- Hoá chất, vật liệu sử dụng: H2SO4, NaOH, PAC, Polyme, FeSO4, H2O2, FeCl3, vôi 

(hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và 

không phát sinh thêm chất ô nhiễm). 

3. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường để được xem xét cấp giấy phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo các 

khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

2. Đối với các chất thải phát sinh mà không tự xử lý được tại cơ sở thì phải thực hiện 

việc chuyển giao cho đơn vị xử lý có chức năng phù hợp. Các sản phẩm tái chế khi đưa vào 

lưu hành trên thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị, cho, tặng thì phải 

đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu và thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay 

đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 5 Giấy phép môi trường này) hoặc đột xuất; 

công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp 

luật; thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình 

quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi 

trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường. 

5. Trong quá trình hoạt động, không được phép chôn, lấp, đổ, thải chất thải trái quy 

định ra môi trường. 

6. Các hạng mục công trình của cơ sở chỉ được phép hoạt động khi bảo đảm phù hợp theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

7. Bảo đảm sự phù hợp và tuân thủ việc thực hiện các quy hoạch tại Quyết định số 

611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 370/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng 

Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 

03 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật 

về quy hoạch.  
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8. Đảm bảo tỷ lệ chất thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp theo đúng 

Văn bản số 183/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

9. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo yêu cầu và quy định tại Quyết định số 

35/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc 

phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi 

trường tiếp nhận nước thải, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các quy định 

khác của chính quyền địa phương. 

10. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc 

được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /BNNMT-MT 

V/v chấp thuận liên kết chuyển giao chất thải 

nguy hại của Công ty Cổ phần TM Tài Tiến 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 

     

 

Kính gửi: 

      - Công ty Cổ phần TM Tài Tiến1; 

      - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh2. 

Phúc đáp Công văn số 06/2025-CV-TT ngày 23 tháng 5 năm 2025 của  

Công ty Cổ phần TM Tài Tiến về việc liên kết chuyển giao chất thải nguy hại 

(CTNH) với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ 

Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 73 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận cho Công ty Cổ phần TM 

Tài Tiến được sử dụng Giấy phép môi trường số 433/GP-BTNMT do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 21 tháng 10 năm 2024 để thực hiện việc liên 

kết, vận chuyển và chuyển giao các mã CTNH nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Công 

văn này cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ 

Chí Minh để xử lý theo Giấy phép môi trường số 220/GP-BTNMT do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 30 tháng 6 năm 2023; chấp thuận cho Công ty 

TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng 

Giấy phép môi trường số 220/GP-BTNMT để thực hiện việc liên kết, vận 

chuyển và chuyển giao các mã CTNH nêu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này 

cho Công ty Cổ phần TM Tài Tiến để xử lý theo Giấy phép môi trường số 

433/GP-BTNMT. Việc liên kết, chuyển giao trách nhiệm xử lý CTNH giữa 

Công ty Cổ phần TM Tài Tiến với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường 

đô thị Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng liên kết số 

1051/HĐLK.MTĐT-TAITIEN và phụ lục hợp đồng số 1051/HĐLK.MTĐT-

TAITIEN ngày 28 tháng 03 năm 2025. 

 2. Việc liên kết, chuyển giao CTNH được thực hiện kể từ ngày ký ban 

hành Công văn này đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2030 và phải đảm bảo thực 

hiện đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Trong đó, lưu ý: 

- Công ty Cổ phần TM Tài Tiến và Công ty TNHH Một thành viên Môi 

trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phải xử lý được ít nhất một loại CTNH 

đã tiếp nhận, phù hợp với giấy phép môi trường đã được cấp và phải được sự 

                                           
1 Tầng 8 Tòa nhà Tinnghia Plaza, 224 Hà Huy Giáp, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 
2 42-44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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đồng ý bằng văn bản của chủ nguồn thải hoặc có hợp đồng ba bên về việc liên 

kết thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH.  

- Công ty Cổ phần TM Tài Tiến và Công ty TNHH Một thành viên Môi 

trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phải trực tiếp xử lý CTNH đã nhận liên 

kết, chuyển giao, không được chuyển giao tiếp CTNH cho bên thứ ba để xử lý 

và phải bảo đảm khối lượng chất thải nhận liên kết không được vượt quá tổng 

khối lượng (tương ứng với loại chất thải liên kết) được cấp phép trong giấy phép 

môi trường đã được cấp. 

3. Trong quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH, Công ty 

Cổ phần TM Tài Tiến và Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị 

Thành phố Hồ Chí Minh phải bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định tại 

Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, quy định pháp luật có liên quan và thực hiện đúng các yêu cầu, điều 

kiện trong giấy phép môi trường đã được cấp.  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo để các Công ty biết và  

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở NN&MT tỉnh Đồng Nai; 

- Sở NN&MT Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VPTN&TKQGQTTHC, Bộ NN&MT; 

- Lưu: VT, MT, Đ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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PHỤ LỤC 1 

Danh sách và khối lượng các mã CTNH Công ty Cổ phần TM Tài Tiến liên 

kết, chuyển giao cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị  

Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý 

 (Kèm theo Công văn số:              /BNNMT-MT ngày           tháng        năm 2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

TT Tên chất thải  
Mã 

chất thải 

 Khối lượng 

(kg/năm)  

I Nhóm chất thải đưa vào lò đốt BI250S và CSH 503SW 10.000 

1 
Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc 

biệt để ngăn ngừa lây nhiễm 
13 01 05 

  

II 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống sơ chế 

chất thải điện tử 
 

40.000 

1 
Máy ảnh dùng một lần đã qua sử dụng còn 

chứa pin 
19 01 07 

  

2 

Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử 

(trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết 

có các thành phần nguy hại) 

19 02 05 

  

3 

Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải 

(trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết 

có các thành phần nguy hại) 

19 02 06 

  

  Tổng khối lượng (kg/năm)   50.000 
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PHỤ LỤC 2 

Danh sách và khối lượng các mã CTNH Công ty TNHH Một thành viên 

Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh liên kết, chuyển giao cho  

Công ty Cổ phần TM Tài Tiến để xử lý 

(Kèm theo Công văn số:            /BNNMT-MT ngày       tháng      năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường) 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

I 
Nhóm CTNH được đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp và 

nguy hại 

1.000.000 

1 Bùn thải có chứa thành phần nguy hại  

1.1 Bùn thải có chứa dầu 

01 03 01   

01 04 01   

01 04 03   

01 04 05   

1.2 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 

04 02 05   

12 07 05   

12 09 02   

1.3 Bùn thải lẫn sơn, véc ni, mực in, chất kết dính 
08 03 02   

17 08 05   

1.4 Bùn thải từ quá trình xử lý đất 
11 05 02   

12 09 02   

1.5 Bùn hoặc nhũ tương thải từ thiết bị khử muối 17 07 01   

1.6 
Bùn thải và bã lọc có chứa các thành phần nguy 

hại từ quá trình xử lý khí thải 

05 01 03   

05 02 09   

05 03 06   

05 04 03   

05 07 05   

06 01 05   

1.7 
Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt kim 

loại và các vật liệu bằng phương pháp hóa học 

07 01 04   

07 01 08   

07 01 10   

1.8 Bùn thải và chất thải rắn từ quá trình tôi luyện 

05 11 01   

05 11 02   

05 02 04   

05 02 06   

05 02 07   

2 Các loại chất thải khác 
01 03 02   

05 10 01   

3 Cặn phản ứng và các cặn đáy tháp chưng cất 03 04 05   

4 Chất hấp thụ và bã lọc thải 12 01 01   

5 Hóa chất chống đông thải 15 02 06   

6 Xúc tác, phụ gia thải 

19 08 01   

19 08 02   

19 08 03   

19 08 04   

7 Chất thải từ ngành dệt nhuộm 
10 02 01   

10 02 04   

8 Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá 06 01 06   
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TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

trình xử lý nước thải, nước cấp và khí thải 12 01 03   

12 07 06   

12 01 08   

12 02 01   

12 02 06   

9 
Chất thải có chứa thành phần nguy hại từ quá 

trình sản xuất silic, phốt pho, nitơ 

02 08 01   

02 09 01   

10 Nhựa trao đổi ion, chất hấp phụ thải 12 06 02   

11 Chất thải từ quá trình chế biến da và lông 10 01 06   

12 Chất thải từ quá trình xử lý đất 12 09 01   

13 
Các loại chất thải khác có chứa các thành phần 

nguy hại 

19 12 01   

19 12 02   

19 12 04   

14.1 Chất thải lẫn dầu 
01 04 10   

12 07 01   

14.2 Dầu thải từ quá trình gia công tạo hình thải 07 03 05   

15 
Chất thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nước thải và khí thải 

04 02 08   

07 02 01   

12 06 03   

16 Chất gắn, tách khuôn thải 05 08 05   

17 
Chất thải từ quá trình chế biến khoáng sản, 

quặng sắt, quặng sunfua, thủy luyện đồng,.. 

01 01 01   

01 01 02   

01 01 03   

01 02 01   

01 02 02   

01 02 03   

01 07 01   

05 10 02   

12 03 01   

12 03 02   

II 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống súc rửa, tái chế bao bì, 

thùng phuy 

10.000 

1 Bao bì cứng thải 19 05 01   

III 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống tẩy rửa kim 

loại dính thành phần nguy hại 
  

100.000 

1 
Phoi từ quá trình gia công tạo hình nhiễm dầu và 

phế liệu kim loại nhiễm dầu 

07 03 11   

11 04 01   

11 04 02   

2 
Thiết bị, bộ phận của phương tiện giao thông vận 

tải nhiễm thành phần nguy hại 

15 01 01   

15 02 01   

3 Khuôn đúc thải 
05 08 01   

05 09 01   

IV Nhóm chất thải đưa vào hệ thống tái chế chì   50.000 

1 Chất thải từ quá trình nhiệt luyện chì 
05 03 03   

05 03 01   

V 
Nhóm chất thải đưa vào xử lý tại hệ thống xử 

lý chất thải lỏng nguy hại 
  

100.000 

1 Axit các loại thải 
02 01 01   

02 01 02   
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TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

02 01 03   

02 01 04   

02 01 05   

02 01 06   

04 01 02   

07 01 01   

07 01 02   

16 01 02   

2 Bazơ các loại thải 07 01 03   

3 
Chất thải lỏng và nước thải nhiễm thành phần 

nguy hại vô cơ và hữu cơ khác 

07 02 03   
12 01 02   
12 05 01   

VI 
Nhóm chất thải đưa vào hoá rắn ổn định CTNH (sản xuất 

gạch Block) 

50.000 

1 Chất thải từ các cơ sở đốt khác 04 02 05   

  Tổng khối lượng (kg/năm)   1.310.000 

 

 















































CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIEN YOU VIỆT NAM
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH EUC PACK
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 20 M3/NGĐ
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B-06

BÙN THẢI

    1. BỂ TRUNG HÒA PH
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